KÍNH Ø®IẾU 


THERAVADA 


.“uậw đái 
K2 
12/2, 
gã 


Tác giả: Sayadaw Dr. Nandamalabhivamsa 


Người dịch: Pháp Triêu 


PL: 2561 DL: 2018 
ri NHÀ XUÁT BẢN TỒN GIÁO 


HỒI HƯỚNG 


-OOOOO-- 


Nông Văn Hằng 
Trân Thị Quế Anh 


LỜI NÓI ĐẦU 
--OOOOO-- 

Long Qiáo Lý Duyên Khởi: (Đatficcasamuppada), 
Đúc Thật dạy "ằng, với sự †*ơ giúp của vô mình và tham ái, 
nghiệp là nhân tế dẫn đưa chúng †a xoay vòng †ong †TarmA 
giới từ vô thảy, vô chung: Võ mình duyên hành, hành duyên 
thức... thủ duyên (nghiệp) hữu, (nghiệp) hưu duyên sanh 
CAVWijapaccaya_ sanlcha»a, saAkhä»apaccaya viãññãnam... 
upäadänapaccaya bhavo, bhavapaccaya jafi). Long liáo 
lý Lớ Thánh Đá CAniyasacce), Ngài lại dạy rằng, nghiệp 
là nhân tế giúp chúng †a thoát khỏi tam giới. Nghiệp trong 
trường hợp này chính là Đạo Đá (Duklchaniodhagamini 
palipada ariyasacco). Như vậy, nghiệp là một yêu tổ vô 
cùng quan †TưOnG; bằng cách nhìn vào nghiệp cảa_ mỘ† 
chúng sanh, chúng †a có thể ít nhiều biết được loại Tương lai 
gì đang đợi chờ họ. +lơn nữao, quan điểm về nghiệp (kamamo) 
của Thật giáo hoàn toàn khác với quan chiếm về nghiệp của 
các tên giáo khác: Đức Phật thuyêt giảng về nghiệp mà 
lhông hà đụng đến khái niêm về mộ† bản ngã †rường tổn bất 
biến. Do đó, sở hữa trì kiến đáng đắn và nghiệp vô cùng 
hữu ích cho bên thân, đặc biệt là đỗi với hàng học Thật, tác 
là những al đang hướng đến sự thoát ly luân hồi. 

'Lác phẩm “tuận ii Và Nghiệp” này bao gồm hai 
phần: 

4. Phần Một: Lử Và 'Lục Sinh, là bản dịch của tác 
phẩm “Kammaa a† Teath and 3ebirthử, và 

2, Phần Hai: Đời Sống Đình Nhật, là bản dịch của 
tác phẩm “ammAaa ìn Lhịs Li{e — Tlow i† zÀ⁄ises and] Ìves 
c]†s TSesult”, 
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Những nguyên tác này bao gồm những bài Pháp về 
Nghiệp (Xammao) do Soayodaw T», Noandamalabhivamsa 
thuyết giảng với những trích dẫn †ừ kinh Điển Đãäli và những 
ví dụ mình họa từ đời sống thực tiễn. Vến là mộ† †ong số ít 
những bậc tình thông Ciáo Tháp của Đức Phật vào hạng 
bậc nhất ngày nay, Sayadaw T?». Nandamalabhivamsa đã 
truyền gửi sự hiểu biêt của mình vào các bài giảng với 
những phân tích và luận giải sâu sắc nhưng lhông kém 
phần thực tiễn và gắn gũi, giúp cho thính giả và độc giả có 
được chánh liến về sự vận hành của nghiệp để sồi có thể 
làm chả nghiệp và dùng nghiệp vượt wa khỏi vòng sanh tử 
luân hồi. 

Thước thiện này đã không thể được thành Tựa viên 
mõn nêu lhông nhờ vào sự động viên, hỗ †ợ và giúp đỡ 
nhiệt tâm của các vị thầy và của rất nhiều đạo hữu. Chúng 
tôi xin đặc biệt trí ân Sayadaw T3. Nandamalabhivamsa 
đã cho phép chúng tôi sử dụng các nguyên tác và đã tận 
tâm giỗi đáp những thắc mắc của chúng Tôi trong quá trình 
biên chịch. »Ashin ;xÀcãwo, zÀshin Javanadhammaa và ;Àshin 
Candäsmi là những vị thầy và những người bạn tuyệt vời đã 
giúp chúng †ối †a cứu những chỉ tiết và những chú thích cần 
thiết cho việc biên dịch. Đạo hữu Lhiện Luệ đóng vai Trò 
chính yêu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp ý chỉnh sẻa lời 
văn. Đạo hữu cũng là người trình bày bản thảo và là người 
đại diện chúng tôi liên hệ với nhà xuất bân và nhà in, Các 
đạo hữu "Lâm L an, 'Luệ Thương, Tâm Tliần và Vũ "Thị 
Châu đang đã dành wất nhiều thời gian và công sức kêu 
gợi hòn phước và giáp lưu hành ấn phẩm đến †ay độc giả. 
Chị Nguyễn 'Lhị Tiồng Nga đã dành thời gian quý báu xerA 
qua bản thảo. Chúng tôi vô cùng †rỉ ân sự quan Tâm và hễ 
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trợ quý báu của tắt cả các đạo hữa. Chúng Tôi cũng nhân 
dịp này gửi lời cám ơn chân thành đến Tá nữ Phước 'Lhây 
và các Phật tử tại chàa Đứu Quang, Lhủ Đúc đã giúp 
chúng Tối dâng sách đẫễn các †ự viện cũng như phân phát 
sách đễn các Thật tứ tại Việt Nam. Chúng Tôi cũng xin ghi 
nhận và tán dương công đức của †ât câ các đạo hữu †"ong 
nước và hải ngoại đã đóng góp tịnh tài hàn phước ïn ấn và 
vẫn chuyển †ác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu hồng 
ân Lam Đảo hộ tả cho các đạo hữu thân tâm thường en lạc 
và vững bước †rên đường ta học. 

Dầu cẩn thận đến mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể 
tránh. khỏi những sai sót †rong quá trình biên chịch. kính 
HmAOngG Cóc bậc tôn †úc Trưởng thượng và độc giả lượng tình 
bả qua và chỉ bảo, chúng †ôi sẽ tiếp nhận bằng sự †wì Ân. 

Chúng tôi xin chìa đầu phần phước phát sanh †ừ việc 
thiện này đến thầy TỔ, gia quyễn và tắt cả chúng sanh †rong 
†am giới, đặc biệt là cế SOng@ thân của chúng Tôi. Mong cầu 
phước thiện này hãy hộ trì cho tất cả luôn được an vui, có 
trí tuệ và †u hành tình tấn chóng đẫn ngày giải thoát khỏi 
vòng sanh †ử luân hồi. 

Tháp "Lhí 'Lhắng Mới "Lhí (Sabbadanam 
TĐhamwmAadäanama SIHU)I Chúng tôi nguyện cầu do phước 
thiện này, quả vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ trở thành hiện 
thực cho chúng tôi trong ngày vị lai (Jnàìaã puññão|kamwmena 


samwaasambbudldho homi anadg ate). 


‹7I ÖMIUW, ngày 14 tháng O3 năm 2018 
Pháp TLuiều 
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Tiểu Sử Của Sayadaw 
Dr. Nandamalabhivamsa 


Sayađau ®r. Nandama[abftoamsa sinH ra oào năm 1940 
tại Sint-Rụ của Miễn ®iện. Ngài ấã bắt đầu sự ngiiệp học ®Rật 
của mình tại một tu viện ở Mandaf[ay. Ngài Xuất gìa sa-đi vào 
năm trười tuổi đưới sự hướng đẫn của SanRin Sayadaw tại 
'Vipassana Monastery (Tự 'Viện Minh Sát) tất có uy tín ở Sagding 
Hi(f. 

Vào năm mười sáu tuổi, ngài đã tì đậu bằng 
ammacariya (Pháp Sư), và ở tuổi 21, ngài đã uượt qua Rà thì 
A0fiuamsa cực Rà Rló RRăn. 'Ngài đã tiếp tục tíeo Rhọc tại Srì 
[.anRq và Ấn ®ộ, ấạt được ttững bằng cấp cao Rơn. [uận văn 
tiến sĩ của ngài [à uề giáo thuyết Giai-na ®qo trong oăn học ®Rật 
giáo. 

Sayađaw ®r. Nandamaf[a là một trong ttững tị sáng lập ra 
học viện [ừng đanh 9Mahasubodhayon tại Sagaïng TfiÍ[s. Vào năm 
2003, ngài thành [ập O®hammavijjalaya (Trung Tâm Ngfiên Cứu 
Phật Giáo), sát cánh cùng với Mahasudođftayon trơng iệc hỗ trợ 
ttững sỉnÑ viên ngoại quốc ngftiên cứu và thực hành những lời 
®ức Phật giảng dạy. Ngài cũng đã thành lập Institute oƒ 
®Đlamma áucation (IE), một trung tâm giảng dạy Phật giáo 
tại ®yin Oo win. Từ lúc khánh thành ào năm 2013 cho đến 
nay, tài đã mở các RRóa học cÑo cả các sinh viên trong trước 0à 
tjoài trước. S%Một trung tâm nghiền cứu Phật học Rhác, 
®ĐÑammavinaya Center, cũng đã được thành [lập ào năm 2015. 
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Các RRóa học cững đã ấược tổ chức tại đầy cho các tu sĩ và sinh 
viên từ tắm 2016. 


Song song với mững hoạt động trên, Sayadauw ®ĩ. 
Nandamala cũng ấang nắm giữ nhiều trợng niệm: trong số đó là 
chức ụ #iệu trưởng của STtagu Internationa[ ®udádftist Acađemy 
(Học Viện Phật ?{ọc Quốc Tế STtagu) tại Sagaing ?fi[[s. ?[ơn trữa, 
sau RRtì 1nternationaf Therauada ®uddfist 9Missionary ftoersity 
(Trường ®ại Ø#fọc Truyền ®á Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc Tế) 
được thành [ập ào năm 1995, ngài đã [à giáo sự thính giảng của 
trường. Và ngài cững đã [à ?liệu trưởng của trường từ năm 2005 
đến na. 

Sayaáaw ®r. Nanđamaf[a nỗ (lực hoạt động tới mục đích 
nâng đỡ và truyền bá giáo [ý của ®ức Phật cả trong nước SMiến 
®iện cũng nữ trên thế giới. Từ năm 2003, ngài đã bắt đầu giảng 
đạy Thắng Œháp (A6lfidRamma) tại châu Âu, SMã-Íai tà 
Singapơr. 'Với vô số các bài giảng Đáp qua tiều năm tại Miến 
®iện, ngài được quân chúng biết đến và yêu quý áo cách giảng gần 
gi, sống động và tÍtực tế thông qua tiệc sử đụng các tí đụ tực 
tiễn hằng ngày. Ngài cũng [là tác giả của nhiều tác phẩm bằng 
tiếng Miến ®iện, tiếng ®a[ï oà tiếng An. 

%Với kiến thức Phật học thâm sâu và Rịnh tiệm trơng việc 
giảng dạy, tài đã được chính phủ SMiến ®iện ban tặng chức liệu 
.AggamaRaganthauacaRgpandita ào năm 1995 và chức liệu 
.AggamaRtapatdita oào năm 2005. 
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Bản Tiếng Anh của Venerable Sauadqu› 
Dr. Nandamalabhiudmnsa 
(Kamma at Death and Rebirth) 
Bản Dịch Tiếng Việt Của Pháp Triều 


Namo 'Tassa ®Ñagauato Ärahato Sammasamnbuddftassa 


CHƯƠNG MỘT 


Kết Thúc Của Đời Sống 

Bất kỳ ai có sanh thì sẽ không tránh khỏi được việc 
phải đối diện với tử. Đức Phật đã dạy rằng: “Sanh duyên 
lão tử” (Jati paccaya Jara-marana). Nếu đã có sanh, thì sẽ 
có lão và tử vì lão và tử là kết quả của sanh. Du khách 
luôn luôn có đích đến cho dầu họ lái xe hay đi bằng máy 
bay, bằng tàu hỏa hoặc bằng thuyền. Bất kỳ họ đi đâu, về 
đâu, luôn luôn có điểm cuối của cuộc hành trình. Cũng 
giống như vậy, cuộc du hành của chúng ta trong đời sống 
này đã bắt đầu từ lúc chúng ta còn là một thai bào trong 
bụng mẹ. Không ai khác nhau cả, chúng ta sẽ phải kết 
thúc cuộc hành trình của đời sống vào một thời điểm nào 
đó trong tương lai. Hết kiếp sống này đến kiếp sống khác, 
mỗi kiếp sống chỉ là một tiến trình tạm bợ do bởi những 
nghiệp (kamma) khác nhau. 


Ngay trên đường đến đây, tôi có chứng kiến cảnh 
một cô bé bị xe đụng. Thật trớ trêu là ngay vào lúc tôi lại 
đang trên đường đến đây để giảng về sự chết. Cô bé đó 
còn sống sót hay đã chết? Tôi không rõ. 


Tại sao chết lại xảy ra? Cái gì là nguyên nhân và 
điều kiện của nó? Luận thư Abhidhammatthasangaha! có 
trình bày bốn nguyên nhân: 


1. Chết do hết tuổi thọ: 





1 ND: Theo chúng tôi được biết, có ít nhất ba bản dịch Việt của tác phẩm 
này: “Vi Diệu Pháp Toát Yếu” của có cư sĩ Phạm Kim Khánh, “Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận” của cô Hòa Thượng Thích Minh Châu và “Thắng 
Pháp Lý Nhiếp Luận” của Thượng Tọa Pháp Chất. 
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Loại thứ nhất là hết tuổi thọ (ayukkhaya"). Nếu các 
bạn có đọc phần phân ưu trong các cột báo, các bạn sẽ 
tìm thấy rằng, thường trên 6o là hết tuổi thọ. Đó là lý do 
tại sao 75 năm được xem là tuổi thọ trung bình ngày nay. 
Tại sao như vậy? Vì khi đến 5o hoặc 6o, người ta đã trở 
thành ông bà rồi. 

Nhiều người thử đủ các loại thuốc men, đủ các chế 
độ ăn uống và đủ các phương pháp trị liệu để kéo dài đời 
sống. Nhưng tôi chưa từng nghe được một trường hợp 
nào là thành công cả. Thậm chí đến Đức Phật cũng chỉ 
sống đến 8o tuổi vào thời mà tuổi thọ là 1oo năm. Nếu 
nương theo nghiệp (kamma)2 của Ngài, Ngài đã có thể 
sống đến vô lượng năm. Tuy nhiên, do các điều kiện khí 
hậu (utu) và vật thực (ahara) đương thời, tuổi thọ của 
Ngài đã không thể kéo dài như những vị khác. Cho nên, ở 
tuổi 8o, Ngài đã nhập diệt (parinibbana) do hết tuổi thọ. 


Không có nhiều người có thể sống mãn tuổi thọ của 
mình; họ thường chết trước khi tuổi thọ chấm dứt. 


2. Chết do nghiệp (kamma) đã mãn: 


Trong một vài trường hợp, nghiệp (kamma) mà dẫn 
đến việc tái sanh làm người lại yếu đến mức nó không thế 
tiếp tục duy trì đời sống đó cho đến lúc mãn tuổi thọ. 
Chúng ta hãy giả sử rằng tuổi thọ tự nhiên của một người 
là 1oo năm. Nhưng người đó lại chết vào lúc mới khoảng 
hai mươi mấy tuổi. Lý do của việc này là vì nghiệp 
(kamma) hỗ trợ hay duy trì mạng sống của người đó đã 
mãn rồi. Nói một cách khác là nghiệp thiện của người đó 
(ND: tức là nghiệp mà dẫn chúng sanh đó đi tái sanh làm 


! “A vụ” có nghĩa là tuổi thọ và “khaya” có nghĩa là sự cạn kiệt. 

? ND: Tức là sanh nghiệp của Ngài. 

3 Kammakkhaya, ND: Kamma có nghĩa là nghiệp và khaya có nghĩa là sự 
cạn kiệt. 
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người) chỉ cho phép người đó sống lâu chừng đó mà thôi, 
cho nên người đó phải chết yếu như vậy. 


3. Chết do vừa hết tuổi thọ và vừa mãn nghiệp 
(kamma): 


Một loại khác là ubhayakkhaya, với ubhaya có 
nghĩa là cả hai. Có một câu nói rằng: tim đèn và đầu đều 
hết. Khi cả hai đều cạn kiệt, thì ngọn lửa bị tắt đi. Tương 
tự, một người chết đi khi cả hai nghiệp (kamma) và tuổi 
thọ của người đó cùng cạn kiệt. 


4. Chết do đoạn nghiệp (upacchedaka kamma): 


Đoạn nghiệp (upacchedaka kamma) là nguyên 
nhân thứ tư, không cho phép đời sống được tiếp tục. 
Thay vào đó, nó cắt đi tuổi thọ trước khi đến thời, do bởi 
những nguyên nhân và điều kiện cụ thể nào đó. Nó có thể 
là chính nghiệp bất thiện của người đó đã tạo trong kiếp 
hiện tại này hoặc trong một kiếp quá khứ nào đó. Như 
vậy, do bởi đoạn nghiệp, chết có thể xảy đến cho người 
đó trong một tai nạn: bị tai nạn xe hoặc bị rơi máy bay, 
hoặc bị đắm tàu, hoặc bị cây đè trong cơn bão. Một người 
có thể tự kết liễu đời mình, tức là tự tử. Thông qua cách 
này hoặc cách khác, đoạn nghiệp cắt đứt đi sanh nghiệp 
(anaka kamma) mà vốn đã dẫn chúng sanh đó đi tái 
sanh làm người. 


Chúng ta hãy lấy trường hợp ngài Mogsallana làm 
ví dụ: một bà-la-môn học thức trong kiếp sống đương 
thời, đã trở thành một bậc A-la-hán (Arahant) với nhiều 
loại thần thông. Mặc dầu ngài rất là tốt, nhưng nghiệp 
(kamma) quá khứ của ngài lại không tốt, vì đã có một lần 
trong kiếp sống quá khứ, ngài đã cố gắng sát hại cha mẹ 
của mình. Do đó, ngài phải đối diện với quả của ác 
nghiệp đó trong đời sống hiện tại của mình. Nếu ngài đã 
không trở thành A-la-hán (Arahant), ngài đã phải tái 
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sanh vào địa ngục trở lại. BỊ đánh đập cho đến chết thay 
vì phải tái sanh vào địa ngục trở lại: Điều này giống như 
tội với án mười năm ở tù đã được giảm án xuống còn chỉ 
có một năm. 

Chúng ta có thể cho rằng đây là đoạn nghiệp. 
Nghiệp bất thiện (akusala kamma) này cắt đứt đi đời 
sống của ngài vốn đã được tạo ra do một nghiệp thiện 
(kusala kamma). Chúng ta cũng có thể phân tích hay 
nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác: tuổi thọ của 
ngài đã gần mãn. Nếu những tên trộm không giết ngài, 
ngài vẫn sẽ phải chết vào ngày đó. Nếu trường hợp này là 
đúng thì đó không thể được gọi là đoạn nghiệp 
(upacchedaka kamma), mà chỉ là chướng nghiệp 
(upapT]aka kamma), tạo nên sự đau khổ và những thương 
tích cho ngài. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết của riêng 
tôi. 

Rồi theo ngài Ledi Sayadaw, chết do bệnh tật cũng 
có thể được bao gồm trong loại chết do đoạn nghiệp 
(upacchedaka marana). Trước khi tuổi thọ có thể được 
chấm dứt, một cơn bệnh nào đó! tạo nên cái chết do bởi 
quả của nghiệp (kamma vipakaJa). Trường hợp này được 
xem là chết do đoạn nghiệp vì tuổi thọ của người này 





! Bệnh tật không nhất thiết là chỉ do nghiệp (kamma) tạo ra. Có những 
bệnh tật do gió tạo ra (vätasamuftthana). Bệnh tật sanh lên có thê do đàm 
(semhasamutthäna) cũng như do mật (pittasamutthãna). Những thay đổi về 
thời tiết cũng có thể dẫn đến bệnh tật (utuviparinäma). Hoặc nó cũng có thể 
là do thái độ bất cân hoặc sự chữa trị thái quá (visamaparihara). Bệnh tật 
cũng có thể có từ sự nỗ lực tinh cần và ráng sức, hoặc thông qua sự tra tấn, 
các tai nạn, hoặc ảnh hưởng của phi nhân (opakkamika). Do sự kết hợp của 
hai hoặc ba yếu tố gió, đàm và mật, bệnh tật có thê xảy ra (sannIpäta). Sau 
cùng, các bệnh tật sanh lên do quả của nghiệp (kammavipäkaja). Đề hiểu 
thêm về tám yếu tố tạo nên bệnh tật, hãy đọc bài kinh STvaka (STvaka Sutta) 
trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikäya) - Tương Ưng Thọ 
(Vedanasamyutta). 
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chưa mãn hoàn toàn. Hơn nữa, nghiệp (kamma) của 
người đó chưa cạn kiệt. Trong trường hợp này, chúng ta 
có thể tìm thấy nhiều ví dụ về loại chết như vậy. 

Vào lúc sự chết xảy ra 

Điều diễn ra lúc bấy giờ là tim trở nên yếu đi. Đổng 
lực cận tử (maranasanna Javana) sanh lên ngay trước khi 
chết bắt một cái gì đó làm đối tượng, chẳng hạn như cảnh 
sắc hoặc cảnh thỉnh. Hoặc một cảnh sắc xuất hiện tại ý 
môn như trong giấc mơ. Tâm chìm vào nó, hướng về nó 
với tham ái (tanha). Hoặc tâm trở nên bối rối hoặc lo âu 
với sợ hãi. Rồi tâm tử (cuti citta) sanh lên. Cùng lúc đó, 
sắc pháp do nghiệp tạo diệt đi, không còn sanh lên nữa. 
Khi điều này xảy ra thì một kiếp sống được xem là đã kết 
thúc. 


Hiện tượng tim ngừng đập không đủ để kết luận 
rằng người đó đã chết. Khi ngủ say, tâm thức vẫn còn đó 
vì hơi thở ra vào được nó điều khiển. Đối với những 
người bất tỉnh, hơi thở có thể rất là vi tế đến mức có thể 
không ghi nhận được. 


Như vậy làm sao có thể quyết định là một người 
thật sự đã chết? Các bạn không nên kết luận rằng chết 
xảy ra chỉ vì tim đã ngừng đập. Thậm chí khi không có 
nhịp tim hoặc không có hơi thở, chúng ta cũng không thế 
chắc rằng người đó chắc chắn là đã chết. Ông ta có thể là 
bất tỉnh. Theo kinh điển (Pitaka), một người được xem là 
chết chỉ khi ba yếu tố sau có mặt đầy đủ: 


e Ayu: thân và tâm được bảo vệ bởi mạng quyền 
(Rvita). Tại lúc tử, mạng quyền diệt đi. 

e Usma: Hỏa đại (tejo) do nghiệp tạo, tạo nên hơi 
ấm của cơ thể, không còn được tạo ra nữa vào lúc tử. Hỏa 
đại được tạo ra trước lúc tử thì vẫn có thể còn tồn tại. 
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sViññana: Mọi tâm, kể cả tâm hữu phần 
(bhavanga'"), tức là tâm duy trì sự diễn tiến của dòng tâm 
thức, đều ngừng lại. 


Chỉ khi nào ba yếu tố này dừng lại hoàn toàn thì 
chết mới được xem là xảy ra. Giả định rằng một người đã 
chết chỉ vì ông ta ngừng thở có thể dẫn đến nhiều vấn đề. 
Tôi có nhớ khi còn nhỏ, tôi có đọc trong báo về một 
người ở Bangladesh đã bị bác sĩ tuyên bố là chết sau khi 
dùng dụng cụ kiểm tra xem hơi thở của ông có còn 
không. Vì ông ta là người của một tôn giáo khác, điều đó 
có nghĩa là việc chôn cất phải được thực hiện trong ngày. 
Mộ của ông đã không được lấp kỹ. Nếu lúc đó thân xác 
của ông bị đem đi thiêu, thì chắc mọi việc đã an bài. Năm 
giờ sau khi bị chôn, ông đã tỉnh dậy. Vì ông còn trẻ, cho 
nên, ông đã có đủ sức mạnh đấy hất hết lớp đất lấp trên 
mình và leo ra khỏi mộ. Khi ông bước vào nhà, gia đình 
đã hoảng sợ nhìn thấy ông. Họ đã thấy ông bị chôn cất 
như là một xác chết. Bây giờ ông quay lại, họ chỉ có thể 
nghĩ rằng ông là ma quỷ. Cuối cùng thì gia đình ông đã 
kiện vị bác sĩ, người mà đã tuyên bố rằng ông đã chất. 

Một sự kiện tương tự đã xảy ra tại Mandalay cách 
đây khoảng bốn hoặc năm năm. Một cô bé người Trung 
Quốc đã được tuyên bố là chết. Người ta cũng đã tiến 
hành việc mai táng cho cô. Khi xe tang vừa đến cửa nghĩa 
trang, cô đột nhiên tỉnh dậy. Tuy nhiên, do vì cô bị xem 
là mang lại xui xẻo, cô đã không được cho phép về lại 
nhà. Một ngôi lều nhỏ đã được dựng lên cho cô gần nghĩa 
trang. Vì lý do này, trong quá khứ người ta thường giữ 
xác chết lại trong bảy ngày. Ngày nay, nếu chết hôm nay 
thì việc mai táng hay thiêu xác sẽ được thực hiện vào 
ngày mai. Một người xui xẻo có thể bị đưa vào nhà xác. 
Rồi nếu tỉnh dậy và gây ra tiếng động, người đó có thể bị 





! Bhava = sự sống; aäga = nguyên nhân, yếu tố 
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hiếu nhầm là ma quỷ và cuối cùng là bị đập đến chết. 

Một lần nọ, có một câu chuyện kể về một ông lão 
trong một ngôi làng. Ông đã chết và đang được chuẩn bị 
chôn cất. Ông được tạm thời đặt vào một cái huyệt: một 
vài cuốc đất đã được rải lên người ông. Tuy nhiên, ông đã 
tỉnh dậy và xin nước uống. Thay vì giúp ông, mọi người 
đã đánh ông cho đến chết và rồi chôn cất ông. 

Nếu chúng ta suy ngẫm rằng sự hiện hữu là do 
nghiệp (kamma), thì chúng ta có thể cảm giác được một 
chút an ủi nào đó khi nghe những câu chuyện như vậy. 


CHƯƠNG HAI 


Hiện Tượng Quay Lô Tô Tại Lúc Tử 


Tại nơi quay lô tô trúng thưởng, các bạn sẽ thấy 
một máy quay chứa có đựng bên trong những quả bóng 
tròn nhỏ mang những con số. Khi máy quay vòng vòng, 
chúng ta chẳng thể nào biết được quả bóng nào sẽ rơi vào 
đường ra. Cũng theo cách đó, trong vô vàn những nghiệp 
(kamma) mà chúng ta đã tạo, chúng ta không thể nói 
hoặc đoán được nghiệp nào sẽ dành được cơ hội cho quả 
đưa chúng ta đi tái sanh vào kiếp kế đến. Chúng ta đã 
tích lũy rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bất 
kỳ nghiệp nào trong số chúng đều có cơ hội tạo quả tại 
lúc cuối cuộc đời. Đối với phàm nhân, không có gì là nhất 
định cả. Chỉ đối với vị Nhập Lưu (Sotapanna), chúng ta 
mới có thể đoan chắc được vì những cửa xuống đọa xứ đã 
được đóng lại đối với vị đó. 


Tại thời điểm tử, một trạng thái tâm thức nào đó sẽ 
chế ngự tâm trí của chúng ta, làm cho nó trở nên đen tối 
hoặc là trong sáng. Nếu đó là sự ảnh hưởng của bất thiện 
(akusala), tâm trí sẽ tối mờ đi. Rồi đời sống kế tiếp trở 
nên đen tối. Nếu đó là trong sáng, thì đời sống kế tiếp 
cũng sẽ trở nên trong sáng. Đối với người có phương tiện 
mưu sinh là đã sát hại sinh vật bằng súng và chó, thì lúc 
cận tử, ông ta có thể mơ thấy rằng ông đang dùng súng 
săn đuổi một con vật cùng với những con chó của mình. 
Cảm giác của ông ta lúc đó sẽ là gì? Nó không phải là một 
cảm giác an bình phải không? Chết đi với một tâm trí 
như vậy thật là khủng khiếp cho kiếp sống kế liền sau đó. 


Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn cả. Không chắc 
chắn rằng nếu chúng ta đã phạm tội sát sanh (hoặc phạm 
vào các giới điều) thì chúng ta sẽ rơi vào đọa xứ (apaya). 
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Tại Miến Điện, có câu chuyện về một người thợ săn 
nhưng lại tái sanh làm người. Một số người khác tuy 
cúng dường rất nhiều (dana) và xây dựng nhiều chùa 
chiền cao lớn và trì giữ giới hạnh (silla), nhưng lại tái 
sanh vào đọa xứ lúc chết. 


Đối tượng cuối cùng mà chúng ta nhận bắt ngay 
trước khi chết có tính quyết định. Nó có thể là do nghiệp 
(kamma) quá khứ được làm mới lại tại ngay thời điểm 
đó. Bên cạnh nghiệp (kamma) được làm mới, còn có 
nghiệp (kamma) được tích lấy tức thời. Nghiệp (kamma) 
mới này được thực hiện ngay trước lúc tử. Ví dụ, một 
người bạn mang hoa đến tặng chúng ta. Chúng ta chết đi 
nhìn bắt những bông hoa này làm đối tượng. Chúng ta 
cũng có thể nghe kinh tụng đọc và bắt việc đó làm đối 
tượng sau cùng trước khi chết. 


Một lần nọ, khi Đức Phật đang giảng Pháp gần một 
bờ hồ, một con cóc đã nhảy lên bờ lắng nghe. Mặc dầu nó 
không thể hiểu ý nghĩa của bài Pháp, nhưng nó có thể 
cảm nhận được rằng âm thanh đó được gửi truyền với 
tâm bị mãn, chứ không phải với lòng sân hận. Chỉ với sự 
lắng nghe như vậy, nó đã có được một tâm trí trong lành 
và đầy an vui. Một người chăn bò đi ngang qua vô tình 
chống cây gậy lên người của nó. Nó chết đi và tái sanh 
làm một thiên nhân do bởi kết quả của tâm trí trong lành 
đó. Vị thiên nhân nhận ra rằng kiếp trước mình đã là một 
con cóc. Vị đó ngay lập tức xuống trần đến gặp Đức Phật 
và thỉnh Ngài thuyết Pháp cho mình nghe. Với tư cách là 
một thiên nhân nghe Pháp vào lúc đó, vị đó đã chứng đắc 
đạo quả Nhập Lưu (Sotapanna). 

Hoàng hậu Mallika, vợ của vua Kosala, đã tái sanh 
vào địa ngục Avicl trong một thời gian ngắn do bởi vào 
lúc gần chết bà đã cảm thấy bất an, ân hận rằng bà đã 
một lần lừa dối nhà vua. Rồi có một tu sĩ vào thời của 


11 


Luận Giải Về Nghiệp Phần I: Tử Và Tục Sinh 





Đức Phật có nhận những bộ y mới do người chị dâng 
tặng. VỊ đó đã giữ chúng bên mình với ý định sẽ mặc 
chúng vào ngày mai. Đêm hôm đó, vị đó đã ngã bệnh và 
qua đời, với tâm ý mong muốn được mặc những bộ y đó. 
Do đó, vị đó đã tái sanh làm một con rận trong những bộ 
y mặc đầu vị đó đã có thực hành thiền hơn 5o năm. 


Nghiệp (kamma) mới được tạo ra lúc gần chết là 
nghiệp cận tử (asanna kamma), và nếu như không có 
trọng nghiệp (garuka kamma) nào cản đường thì đối 
tượng của nghiệp cận tử có thể được thay đổi. Do đó, thời 
điểm này là cực kỳ quan trọng. 


“Ông đã cất những phiếu tài khoản ngân hàng ở 
đâu?” Chúng ta không nên hỏi câu hỏi này. Chúng ta 
cũng không nên hỏi người gần chết rằng: “Ông muốn 
giao chiếc nhãn này cho ai?” hoặc “Những vật đó ông đã 
cầm tại tiệm cầm đồ nào?” Nếu những câu hỏi đó được 
đưa ra, người đó sẽ khó có được một cái chết an bình. 

Có một câu chuyện về một phụ nữ tốt bụng, trì giữ 
giới hạnh (sila) và luôn luôn dâng tặng nước uống cho 
những du khách. Bất hạnh thay cho bà vào lúc cận tử, 
hình ảnh con cái khóc than bên giường đã làm cho bà 
không an vui. Mặc đầu bà đã làm nhiều việc bố thí (dana) 
trong đời sống của mình, bà được ghi nhận là đã tái sanh 
làm một phi nhân thấp kém (ma quỷ). 


Thay đổi nghiệp lúc cận tử 


Nghiệp cận tử (asanna kamma) cho quả vào kiếp 
sống kế tiếp nếu nó được thực hiện vào lúc cận tử. Nó 
giống như một người già ngồi ngay gần cửa lên xuống của 
xe buýt (ở đây là cái chết). Ông ta là người bước xuống 
đầu tiên, chứ không phải những người ngồi ở xa bên 
trong xe buýt. Cũng theo cách đó, vì nghiệp cận tử 
(asanna) xảy ra ngay trước lúc chết, nó có quyền ưu tiên. 
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Ngài Sona của vùng Anuradhapura có một người 
cha vốn từng là một thợ săn. Vào lúc về già, ngài đã 
thuyết phục ông trở thành tu sĩ. Lúc gần chết, người cha 
đã có những giấc mơ kinh hãi là bị chó rượt đuổi. Ông la 
hét lên rằng: “Hãy cứu tôi! Quá nhiều chó đang rượt đuổi 
tôi!” Ngài Sona hiểu rằng cha của mình sẽ tái sanh vào 
đọa xứ. Cho nên, ngài đã đưa cha mình đến chùa để ông 
dâng cúng hoa và đèn đến Đức Phật. Ngài hướng dẫn cha 
mình hãy đảnh lễ Đức Phật và bảo ông đừng sợ hãi nữa vì 
hiện tại ông đang ở một nơi an toàn. Giấc mơ của người 
cha đã thay đổi. Bây giờ ông lại thấy nhiều thiên nhân 
xinh đẹp hiện đến lúc ông qua đời. Như vậy, ông đã tái 
sanh về thiên giới. 

Có một câu chuyện trong sớ giải về một người đánh 
cá ở Tích Lan (Sri Lanka) lúc gần chết. Một vị A-la-hán 
(Arahant) do lòng bi mãn đã đến gặp ông và đã thấy rằng 
lúc chết ông sẽ tái sanh vào đọa xứ (apaya). Do đó, vị A- 
la-hán (Arahant) đã khuyên ông, lúc đó đang gần chết, 
nên quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Mặc dầu đang 
trong cơn đau đớn, ông đã nghe theo và lặp lại theo lời 
hướng dẫn của vị tu sĩ. Sau khi đọc xong câu “Tôi đi đến 
Tăng chúng làm nơi nương nhờ” (Sangham saranam 
gacchamI), ông đã qua đời. Sau khi tái sanh làm một 
thiên nhân địa cầu, ông đã rất hạnh phúc vì đã được cứu 
thoát khỏi việc tái sanh vào khổ cảnh (apaya). VỊ thiên 
nhân lúc bấy giờ đã hiện ra gặp vị A-la-hán (Arahant) và 
bạch với ngài rằng, nếu ông được hướng dẫn thọ trì thêm 
ngũ giới, thì ông đã có cơ hội tái sanh lên một cảnh giới 
cao hơn. 

Tuy nhiên, nếu người đó chưa tẩy trừ phiền não 
(kilesa) để trở thành vị Thánh Nhập Lưu (Sotapanna), thì 
đó chắng qua chỉ là một sự trốn thoát tạm thời. Cửa 
xuống các đọa xứ vẫn luôn luôn mở rộng cho ông ta. 
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CHƯƠNG BA 


Đối Tượng Cuối Cùng Của Đời Sống 

Năm vừa rồi, tôi có gặp một cô y tá từ Hoa Kỳ, 
người đã chăm sóc cho những bệnh nhân gần chết tại 
những bệnh viện lớn. Cho nên, cô đã chứng kiến nhiều 
cách chết khác nhau. Có người mất đi sau những cơn vật 
vã chống lại cái chết. Có người vùng vẫy chống cự. Rồi có 
những người mất đi với mắt trợn trừng trong sợ hãi 
dường như là họ đang nhìn thấy cái gì đó đáng kinh sợ. 
Có những người mất đi với những nụ cười nhẹ nhàng. 
Như vậy, cô ý tá này đã tận mắt chứng kiến mọi người 
qua đời theo những cách khác nhau. Cô đã hỏi tại sao 
như vậy. 


Tôi đã giải thích rằng, tùy thuộc vào đối tượng vốn 
có liên quan đến nghiệp (kamma) mà người đó nhận bắt 
ngay trước khi chết, biểu cảm của người đó sẽ hiển lộ ra 
sự ảnh hưởng của nó đối với ông ta. Nếu nó là một đối 
tượng gì đó hài lòng, an vui, ông ta sẽ chết với nụ cười 
trên môi. Nếu nó là một thứ gì đó đáng sợ, ông ta sẽ chết 
vật vã với một gương mặt méo mó hoặc nhăn nhó. 


Thường thì tại thời điểm như vậy, một trong những 
điều mà ông ta đã thực hiện (kamma) trong quá khứ cho 
đến nay, tức là một trong những hành động đó, sẽ sanh 
lên giống như một cái bóng chế ngự hoặc áp đảo tâm trí 
của ông ta. 


^⁄“ 


Cách nghiệp (kamma) tạo sinh ra kết quả 
của nó 
Nghiệp (kamma) là một hoạt động tĩnh thần; xong 
việc của mình, nó biến mất mãi mãi. Mỗi ngày, chúng ta 
tích lũy nghiệp (kamma) - tốt và xấu - tất cả mọi trạng 
thái tính thần chỉ xảy ra nhất thời và tại từng thời điểm. 
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Nhưng năng lượng của nó lại là tiềm ẩn. Làm thế nào 
hiểu được tính tiềm ẩn này? Nếu chúng ta cắt xẻ hạt xoài 
ra, chúng ta không thể tìm thấy rẽ, lá và những bộ phận 
khác của cây xoài. Mặc dầu lửa không có tồn tại trong cái 
hộp quẹt, nhưng sự tiềm ẩn của nó lại có trong đó — 
giống như sự tiềm ấn của cây xoài trong hột xoài vậy. 
Cũng vậy, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta không thể viết 
A, B, C được... Rồi chúng ta được học bảng chữ cái tại 
trường tiểu học. Kiến thức đó không bị mất lạc đi. Phẩm 
chất hay giá trị đó được lưu giữ lại, bởi nếu không, làm 
sao chúng ta có thể tiếp tục phát triển hoặc nâng cao việc 
học hành của chúng ta được? Nghiệp (kamma) thì giống 
như phẩm chất hay giá trị đó vốn không phải là vật chất 
và không thể nhìn thấy được. 

Giả sử chúng ta tức giận một ai đó hoặc với một việc 
gì đó, và chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lần, 
cơn giận sẽ tan biến đi bởi vì nó không thể tồn tại mãi 
mãi do bởi bản chất sanh diệt của nó. Tuy nhiên, năng 
lượng của nó lại được duy trì như là một phẩm chất trong 
tiến trình tâm thức của chúng ta. Đó là cách nghiệp 
(kamma) nằm tiềm ẩn. 


Phẩm chất hay giá trị tỉnh thần này khá là kỳ quặc. 
Những ý tưởng mang tính thói quen thường xảy ra khi 
chúng ta nằm xuống. Khi các bạn chỉ có một mình, 
những loại suy nghĩ mang tính thói quen nào sanh lên? 
Những ý tưởng hiện ra lặp đi lặp lại, trở thành một 
khuynh hướng. Ví dụ, chúng ta ghét bỏ một ai đó. Đôi 
lúc, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ về 
người đó. Nhưng những suy nghĩ như vậy lại quay trở lại 
nhiều lần. Nó bắt đầu trở thành thói quen. 

Cho nên, từ đó, nghiệp (kamma) dần đần trưởng 
thành trong dòng tâm thức của chúng ta, đợi chờ cơ hội 
để xuất hiện. Nó có thể tạo sinh ra kết quả của mình, 
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thậm chí là sau một thời gian rất dài, ví dụ như khi chúng 
ta đang nằm trên giường chết. Những trạng thái mang 
tính thói quen như vậy của chúng ta sẽ xuất hiện, ví dụ 
như sự tức giận. Chúng ta sẽ mơ thấy rằng chúng ta đang 
giận dữ với người đó. Hoặc chúng ta nhớ lại một việc gì 
đó mà chúng ta đã làm cách đây lâu lắm rồi - tức là đã bị 
lãng quên cho đến lúc này. Nó xuất hiện trong tâm trí 
của chúng ta như một giấc mơ vào lúc cận tử. 


Ba đối tượng 


Vào lúc cận tử, một đối tượng hiện ra tại một trong 
sáu môn. Chúng ta nghe hoặc thấy đối tượng đó, có thể là 
đối tượng được khao khát hoặc không được khao khát. 
Nhưng điều này không giống như những lúc thường 
ngày, vì vào lúc cận tử, chính nghiệp (kamma) tạo ra đối 
tượng này. Nó có thể là một trong ba đối tượng sau: 


1. Nghiệp (kamma) 


Trong khối khổng lồ bao gồm những nghiệp 
(kamma) đã được tích lũy trong chúng ta, chỉ một nghiệp 
chín mùi xuất hiện. Vì nó thuộc vào quá khứ, cho nên nó 
chỉ hiện ra trong tâm mà thôi. Do sức mạnh hay nghiệp 
lực nó sở hữu - trong sạch hoặc ô nhiễm — vốn không thể 
điều khiển hoặc tránh khỏi được — nó áp chế hoặc chế 
ngự dòng tâm thức, thậm chí đối với người đang nằm 
hôn mê. Nó là sự gợi nhớ lại một cái gì đó đã được thực 
hiện trong quá khứ. 


Chúng ta hãy lấy ví dụ một người thợ săn đã sát hại 
thú vật trong nhiều năm. Ông ta có thể mơ thấy việc săn 
đuổi và giết các con thú. Một hành giả có thể mơ thấy 
đang hành thiền trong thiền đường. Nếu chúng ta có thói 
quen thường hay tức giận, chúng ta có thể mơ thấy đang 
tranh cãi với a1 đó. Tâm trí trở nên tức giận vì chúng ta 
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đang sống lại những gì chúng ta đã từng trải nghiệm qua 
trước đây. 


2. Nghiệp tướng (kamma nimitta) 


Đây là đối tượng được trải nghiệm khi nghiệp 
(kamma) được thực hiện trong quá khứ. Nó cũng có thế 
là thuộc vào nghiệp (kamma) hiện tại. Đối với đối tượng 
thuộc về quá khứ, nó chỉ hiện ra tại ý môn. Còn đối tượng 
hiện tại thì có thể hiện ra tại bất kỳ một trong sáu môn. 
Hình ảnh Phật, bông hoa và nhang đèn, người mà chúng 
ta đang tranh cãi, vũ khí được sử dụng hoặc con thú đang 
bị săn đuổi: những đối tượng này, hoặc quang cảnh xung 
quanh, chăng hạn như thiền đường, tức là những thứ có 
liên quan đến hành động hay nghiệp của chúng ta được 
gọi là nghiệp tướng (kamma nimitta). 


3. Thú tướng (gati nimitta) 


Thú tướng là cảnh hiện tại, nó xuất hiện tại một 
trong sáu môn, trình bày ra hoặc cho biết nơi tái sanh. 
Chúng ta có thể thấy với chính mắt mình một ngạ quỷ 
xấu xí, kêu gọi và tiến gần đến chúng ta, chứ không phải 
tiến gần đến ai khác. Đó là lý do tại sao chúng ta la hét 
lên: “Cứu tôi! Cứu tôi! Nó muốn quăng tôi vào đống lửa!” 
Hoặc chúng ta thấy một người bạn đến dắt chúng ta vào 
một tòa nhà xinh đẹp. Tức là vào lúc đó, vào lúc gần chết, 
chúng ta đang được cho xem trước nơi đến của mình. 
Thú tướng (gati nimitta) này thường xuất hiện dưới dạng 
một cảnh sắc. 


Theo kinh điển, nếu các bạn thấy chỉ có một mình 
trong rừng sâu thì các bạn sẽ tái sanh làm ma đói (peta). 
Nếu các bạn thấy kinh sợ, bị vây quanh bởi lửa nguy 
hiểm thì các bạn sẽ tái sanh vào địa ngục. Đối với ai sẽ tái 
sanh vào địa ngục, lửa địa ngục và những con chó đen to 
lớn có thể hiện ra cho người đó. Những chúng sanh dị 
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hình có thể xuất hiện lôi kéo người đó đi. Ông ta chắc 
chắn sẽ chết vẫy vùng, tròng trắng trợn tròn trong mắt — 
tức là hãi hùng với cái chết. Nếu các bạn nhận thức rằng 
các bạn đang ở giữa những thú vật như ngựa, chó hoặc 
trâu bò, các bạn sẽ tái sanh làm súc sanh. 


Rồi nếu các bạn thấy mình bước vào một ngôi nhà 
xinh đẹp với vườn tược, các bạn sẽ tái sanh vào một gia 
đình giàu sang. Mặt khác, nếu các bạn bước vào một túp 
lều, điều đó có nghĩa là các bạn sẽ tái sanh vào một gia 
đình nghèo nàn. Một vài người thấy quang cảnh tuyệt 
đẹp. Điều đó cho thấy rằng họ sẽ tái sanh vào thiên giới 
hoặc cối nhân loại. Người chắc chắn tái sanh vào thiên 
giới có thể sẽ thấy các thiên nhân đến mời ông ta vào 
những cỗ xe. Hoặc ông ta có thể thấy mình đi đến một 
khu vườn với một tòa lâu đài. Giống như là ông ta đã đến 
chứng kiến nơi tái sanh của mình. Cho nên, đây là sự tiếp 
nhận hay sự ghi nhận về kiếp sống kế tiếp. 


Những cỗ xe dành cho Dhammika 


Do bị bệnh trầm trọng, cận sự nam Dhammika lúc 
bấy giờ sắp qua đời. Các tu sĩ được mời đến để tụng đọc 
kinh kệ cho ông nghe. Trong lúc ông đang nằm lắng nghe 
kinh kệ, các thiên nhân (deva) với các cỗ xe đã hiện đến 
trước nhà ông từ sáu cối trời dục giới. Các thiên nhân đã 
gọi mời ông: “Hãy theo chúng tôi về cõi trời của chúng 
tôi” Họ tranh giành với nhau, chào mời như những 
người lái xe khách hoặc những người lái xe ngựa tại ga 
tàu. 


Dhammika đã bảo với họ rằng: “Khoan đã. Hãy chờ 
đợi một chút.” Ông đã thật sự thấy họ và nghe những lời 
chào mời của họ. 


“Hãy chờ đợi một chút. Hãy đợi đã.” 
Khi nghe những lời này, các tu sĩ đã bảo nhau rằng: 
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“Ông ta muốn chúng ta ngưng tụng.” Cho nên, các vị đã 
ngưng tụng đọc kinh kệ. Vào ngay lúc đó, Dhammika 
chợt bất tỉnh. Chỉ sau khi các tu sĩ đã rời nhà của mình, 
ông mới tỉnh lại. Ông nhìn thấy mọi người trong gia đình 
đang khóc, nên mới hỏi: “Tại sao mọi người đang khóc?” 


“Thưa cha, mới lúc vừa rồi trong khi nghe Pháp, cha 
đã yêu cầu các tu sĩ mà cha đã mời đến tụng đọc rằng: 
“Xin hãy ngưng lại. Xin hãy đợi một chút.` Cho nên, các vị 
đã quay về rồi ạ.” 

“Cha đâu có nói với các vị tu sĩ đâu. Ở phía trên kia, 
những cõ xe từ các tầng trời vừa mới đến để đón cha đó. 
Các con không thấy sao?” 

Nhưng chẳng ai thấy gì cả. Họ nghĩ là cha của họ 
đang bị chứng ảo giác. Nhưng ông thì lại có thể thật sự 
thấy những cõ xe đó bằng chính mắt của mình. 


Hiểu rằng cối trời Đâu Suất (Tusit) là tốt nhất vì 
đó là nơi các vị Bồ-tát (Bodhisatta) cư ngụ, Dhammika đã 
yêu cầu người trong nhà đưa cho ông một vòng hoa. Ông 
đã ném nó vào cỗ xe đến từ cõi trời Đâu Suất (Tusitä). 
Những người trong gia đình của ông đã chỉ thấy vòng hoa 
treo lơ lửng giữa không trung mà không thấy cỗ xe nào 
cả. Đó là thú tướng (gati nimitta), vốn chỉ có thể nhìn 
thấy được bởi chủ nhân của nghiệp (kamma) đang cho 
quả đó mà thôi. 

Cho nên, giống như một bóng che bao trùm lên tâm 
trí, một trong ba đối tượng này tự thị hiện ra khi người 
đó qua đời. 

Chuẩn bị trước 


Vì đối tượng được bắt ngay trước khi tử có tính 
quyết định, chúng ta ít nhất nên cố gắng chuẩn bị trước 
để có được một cái chết an vui, không lo lắng trong suốt 
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những giây phút cuối cùng đó. Chúng ta nên có sẵn trong 
tâm mình Pháp bảo để nương tựa vào. Để chúng ta có thể 
sẵn sàng quán tưởng hoặc suy nghiệm về tất cả các 
nghiệp thiện của mình, chúng ta nên tạo dựng hay nên 
trau đồi thói quen đó ngay từ trước. 


Để đảm bảo cho cuộc hành trình của mình trong 
đời sống được ngay thăng, chúng ta nên cố gắng hướng 
tâm mình về các thiện hạnh trong đời sống hằng ngày. 
Chúng ta chuẩn bị trước bằng cách làm thấm nhuần tâm 
trí của chúng ta với Pháp bảo. Suy nghiệm về Pháp bảo 
và gìn giữ giới hạnh trong sạch — bằng cách đó, chúng ta 
sẽ chào tạm biệt kiếp sống này một cách đầy an vui. 


2O 


CHƯƠNG BỔN 


Nghiệp (Kamma) Gieo Hạt Tại Lúc 
Tử 


Chăng khác gì quả chứa hạt, rất nhiều nghiệp 
(kamma) được tích lũy trong chúng ta. Tuy nhiên, nói 
chung, không phải tất cả các hạt đều có thể phát triển 
thành cây. Một phần lớn trở thành thực phẩm cho loài 
người. Súc vật cũng tiêu thụ đi một ít. Thậm chí có nước 
và đất tốt, nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, các hạt 
giống này vẫn không thể mọc lên được. Chỉ khi nào các 
điều kiện thuận lợi và đúng mực kết hợp lại với nhau, 
chúng mới có thể nảy mầm. Rất nhiều yếu tố cần phải có. 
Đối với nghiệp (kamma) cũng giống như vậy. Nghiệp 
(kamma) không thể tự hoạt động một mình để tạo sinh 
ra đời sống mới. Nghiệp (kamma) mới được tích lũy phải 
nằm tiềm ẩn trong dòng tâm thức, đợi đến lúc chín muồi 
theo thời gian giống như quả với hạt vậy. Chỉ khi nào 
được duyên bởi hai phiền não chính, tham ái (tanha) và 
vô minh (avijja), thì nghiệp (kamma) mới chín muồi, tức 
là mới cho quả. 

Đức Phật dạy rằng, chính tham ái (tanha) là thứ tạo 
sanh ra sự tái hiện hữu!. Do bởi tham ái hay sự dính mắc, 
sự sống lại xảy ra: tanha ponobbhavika?. Giống như sức 
nóng là bản chất của lửa, bản chất của tham ái (tanha) là 
tận hưởng, là thỏa thích và là bị dính mắc. Nó thỏa thích 
trong ái dục (nandiraga). Bất kỳ nơi nào tham ái (tanha) 


! Yãyam tanhã ponobbhavikä nandiraga sahagatä tatra tatra bhinandim 
(Trong kinh Chuyên Pháp Luân (Dhammacakka Sutta)). 
? Puna = lặp đi lặp lại; bhava = đời sống hay sự hiện hữu; Ika = tạo ra, sinh 
ra. Cho nên, ponobbhava có nghĩa là một sự hiện hữu mới hay một đời 
sông khác. 
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tồn tại hay hiện hữu, nó tận hưởng tại đó. Trong một vài 
bài kinh (sutta), Đức Phật gọi nó là bhavanettI, tức là thứ 
dẫn đến sự phục hồi lại đời sống hay sự khôi phục lại đời 
sống hay sự tiếp tục của sự sống. Tuy nhiên, một mình 
tham ái (tanha) không thể làm được việc đó. 

Nó cần vô minh (aviJja) che giấu đi bản chất thật 
của đối tượng để chúng ta không thể thấy được những 
khuyết tật của nó. Đức Phật đã giải thích rằng vô minh 
(avijja) làm chướng ngại!, dẫn đến việc thay vì thấy bản 
chất thật của đối tượng, chúng ta lại thấy theo những 
cách khác. Điều này giống như nhìn một bức hình phong 
cảnh chụp toàn cảnh và nghĩ rằng nó là thật. Vô minh 
(avijja) có thể ngụy hình một đối tượng xấu xí thành đẹp, 
tốt hoặc an lành. Bằng cách che phủ đi khía cạnh xấu xa 
của đối tượng, thứ phiền não (kilesa) này ngăn không 
cho chúng ta thấy được những hiểm nguy của nó. Và kết 
quả là chúng ta sẽ thấy cái xấu là tốt và ngược lại. Tuy 
nhiên, vô minh (avijja) không che phủ toàn bộ tất cả 
những sì là sự thật. Vì lý do này, Đức Phật đã dạy rằng nó 
chỉ che phủ một phần mà thôi và làm cho việc nhìn ra 
được sự thật vô cùng khó khăn?. 

Cách thức vô minh (avijja) và tham ái 
(tanhäã) hoạt động cùng nhau 

Cặp đôi này hoạt động cùng với nhau như thế nào? 
Cái nào chỉ đạo hay dẫn đầu? Đôi lúc, đó là tham ái 
(tanha); đôi lúc, đó là vô minh (avijja). Như các bạn thấy 
đấy, có lúc chúng ta hành động do vô minh. Có lúc chúng 
ta hành động do tham ái. Một vài người biết về kết quả 
tội lõi, nhưng họ không thể tránh được việc làm cái gì đó 
vì do tham ái. Một vài người không biết; cho nên họ hành 





! Avijja nivaranam. 
? Sabhava paticchadana. 
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động. Vào lúc đó, thì vô minh (aviJJa) chỉ đạo. Chúng ta 
hãy lấy người nghiện ngập thuốc làm ví dụ. Lần đầu tiên, 
ông ta không biết về những tác hại của việc dùng thuốc 
nghiện. Cho nên, ông ta bắt đầu thử. Lúc đó, vô minh 
(aviJJa) dẫn đầu. Sau khi trở thành một kẻ nghiện ngập, 
ông đã biết về các tác hại của việc sử dụng thuốc nghiện. 
Nhưng ông ta không thể đè nén được nữa vì sự ham 
muốn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Lần này thì tham 
ái (tanha) dẫn đầu. 

Rồi khi chúng ta bị mê hoặc bởi vô minh (avijja) về 
một đối tượng nào đó, tham ái (tanha) sanh lên thể hiện 
sự ham muốn về nó. Nó hoạt động như là một kiết sử, 
gắn kết chúng ta vào đối tượng đó. Một vài loại côn trùng 
cho rằng ngọn lửa là đẹp do bởi màu sắc óng vàng của 
nó. Cho nên, chúng lao mình vào ngọn lửa. Nếu chúng 
biết rằng lửa sẽ đốt cháy, thì chúng chắc sẽ không lao 
mình vào đó làm gì. 

Chúng ta cũng ở trong tình huống tương tự như 
những con côn trùng đó. Chúng ta lao mình vào sự khổ 
đau. Hầu hết mọi người trong chúng ta làm gì trong đời 
sống hằng ngày? Do không biết cách phân biệt giữa cái gì 
nên làm và cái gì không nên làm, chúng ta cho rằng cái 
nên làm là không nên làm và cái không nên làm là nên 
làm. Đây là do sự ảnh hưởng của vô minh (avIJJa). BỊ bao 
phủ trong vô minh, hầu hết mọi người trong chúng ta 
không biết bản chất thật của các đối tượng dục trần. Và 
kết quả là, sự dính mắc, sự bám víu và sự ham muốn xuất 
hiện. Vô minh (avIJJa) và tham ái (tanha) trở nên mãnh 
liệt hơn, hùng mạnh hơn theo thời gian. Và kết quả là, có 
phải chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đạt được thứ mà 
chúng ta khao khát không? Trong quá trình đó, chúng ta 
đã thực hiện thành công rất nhiều nghiệp (kamma) 
thông qua ý môn, khẩu môn và thân môn. Như vậy, 
chúng ta tích lũy càng nhiều hơn nghiệp lực trong dòng 

23 


Luận Giải Về Nghiệp Phần I: Tử Và Tục Sinh 





chảy tâm thức của mình. Nghiệp (kamma) được gầy dựng 
và tôn trữ đó sẽ tạo sinh ra sự hiện hữu của chúng ta 
trong tương lai. Hiện tại, nó chờ đợi, nằm tiềm ẩn trong 
dòng tâm thức. Chỉ vào lúc gần cuối đời sống, nó sẽ trồi 
lên. 

Như Đức Phật đã dạy, vô minh (aviJJa) và tham ái 
(tanha) là hai trợ thủ đắc lực của nghiệp (kamma) trong 
việc tạo sinh ra đời sống mới!:: ba yếu tố này là những 
nguyên nhân chính hay những điều kiện chính cho sự tái 
sanh. 

Nghiệp (kamma) là đất trông trọt 

Mọi người thực hiện cả việc tốt lẫn việc xấu. Đối với 
người thực hành phước thiện, do năng lực của nghiệp 
thiện (kusala kamma), một ấn tướng tốt sẽ xuất hiện lúc 
cận tử. Đối với những người đã thực hiện những việc bất 
thiện (akusala), năng lực của nghiệp (kamma) bất thiện 
sẽ tạo sinh ra một ấn tướng xấu. 


Vô minh che giấu bản chất của đối tượng để cho sự 
dính mắc hoặc sự thù ghét sanh lên trong người trên 
giường bệnh. Nếu nó là sự dính mắc, tham ái (tanha) sẽ 
cột chặt tâm trí vào đối tượng đó. Ví dụ, người đó có thể 
nhìn thấy một ngạ quỷ là một thiên nhân xinh đẹp. Rồi 
sự ham muốn sanh lên. Hoặc người đó có thể mơ thấy 
lửa, nhưng lại nghĩ nó là vàng. Người đó muốn sở hữu 
nó. Tâm thức lúc tử nắm bắt lấy nó làm đối tượng cuối 
cùng.2 Khi lộ tâm tử kết thúc, do nghiệp lực, tâm tục sinh 
sanh lên ngay lập tức để bắt đầu đời sống mới. 


Đức Phật đã sử dụng những ẩn dụ để giải thích tiến 


! Avijjä nivaranam, tanhã samyojanam. (Bhava Sutta, Anguttara Nikãya — 
Kinh Hiện Hữu, Phẩm Ananda, Chương Ba Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh) 

? Đây có thể là nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma-nimitta) hoặc thú 
tướng (gati-nimitta). 
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trình này: nghiệp (kamma) là đất (kammam khettam)!, 
tâm thức là hạt giống (viãññanam bïjam) và tham ái 
(tanha) là độ ẩm (tanha sneho). Tuy nhiên, trong những 
bài kinh khác, Ngài luôn luôn xem nghiệp (kamma) 
giống với hạt giống. Tôi đã suy ngẫm nhiều lần về điểm 
này, cố gắng tìm hiểu xem tại sao Đức Phật lại so sánh 
nghiệp (kamma) với đất trồng trọt, tức là xem nghiệp 
(kamma) như là đất trồng trọt. Tôi hiểu về điều này như 
sau: lúc cận tử, đối tượng cuối cùng do nghiệp (kamma) 
tạo ra chiếm giữ hay chế ngự dòng tâm thức của chúng ta 
cho đến khi tâm tử sanh lên. Sau đó, tâm tục sinh xuất 
hiện và bắt đối tượng cuối cùng này làm cảnh. Tại lúc bấy 
giờ, không có gì khác cho tâm (citta) này phụ thuộc vào 
cả ngoại trừ nghiệp lực. Không có đất gieo trồng nào khác 
để cho hạt giống tâm thức (viãñãna) này nảy mầm cả. 
Chỉ có nghiệp (kamma) đã tạo ra đối tượng cuối cùng 
này. Cho nên, việc này giống như đất gieo trồng được làm 
ướt bởi hơi ẩm của tham ái, nơi mà hạt giống tâm thức 
(viññana) có thể nảy mầm. Đây là cách đời sống (như là 
cây) mọc lên từ trong nghiệp (như là đất), với vô minh 
(avijja) và tham ái (tanha) cung cấp sự hỗ trợ. 


Làm thế nào để vùng vẫy thoát khỏi đối tượng này 
được? Vào lúc bấy giờ — khi mà chúng ta đang nằm hôn 
mê, tức là lúc mà tâm trí của chúng ta bị đối tượng này 
chiếm giữ — nghiệp (kamma) thực hiện việc gieo trồng 
hạt giống của nó. Cho nên, đây là cách chúng ta chết đi từ 
kiếp sống hiện tại và tái sanh vào kiếp sống kế tiếp. 


Sự dính mắc vào lúc khởi đâu của đời sống 
Bất kỳ sanh thú đó là gì, chúng sanh mới vừa tái 
sanh vào đều yêu thích nó. Đó là vì những đổng lực đầu 





! Bhava Sutta, Añguttara Nikãya — Kinh Hiện Hữu, Phẩm Änanda, Chương 
Ba Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh 
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tiên đi theo sau tâm tục sinh là những tâm có nhân tham, 
dính mắc vào đời sống mới.! Như vậy, mỗi chúng sanh 
bắt đầu đời sống mới với tâm có nhân tham (lobha-mula 
citta). Vì chưa có các cơ quan giác quan (và do đó, chưa 
có đối tượng dục trần mới), những đổng lực tham đầu 
tiên này phụ thuộc vào đối tượng của tâm tục sinh. Thậm 
chí đối với sự tục sinh vào địa ngục: trước hết, chúng 
sanh đó thấy lửa địa ngục như vàng do bởi màu vàng rực 
sáng của nó và do đó bị cuốn hút vào nó. Như vậy, thậm 
chí tái sanh vào địa ngục cũng có tham. Chúng ta cũng 
giống như vậy thôi. Đôi lúc, chúng ta thấy và rồi bị cuốn 
hút vào một cái gì đó mà chúng ta cho là xinh đẹp. Sau 
này, mới vỡ lẽ ra nó là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm, 
đáng chất. 

Đó là bản chất của sự hiện hữu: thích thú và dính 
mắc vào đời sống mới, mới vừa hiện ra. Thậm chí những 
con ong cũng có sự yêu thích đời sống mới (bhava 
nikanti). Giống như những con thiêu thân và những con 
côn trùng bị cuốn hút vào lửa do bởi màu sắc vàng rực 
của nó — chúng vô cùng hạnh phúc bay vào gần và rồi 
phải khổ đau vì việc đó. Cho nên, tất cả mọi chúng sinh 
đều dính mắc và bám chặt vào đời sống — kiến, chó và 
mèo — tất cả đều hân hoan trong đời sống của chúng. 
Nếu mèo và chó có thể nói, và rồi nếu các bạn hỏi chúng 
rằng chúng có thích đời sống của chúng không, chúng 
đều sẽ trả lời “Dĩ nhiên”. 


! Nó được gọi là bhava nikanti javana citta (bhava = đời sống; nikanti = sự 
yêu thích của). Lộ trình tâm khi đời sống bắt đầu là như sau: Tục sinh 
(patisandhi) — hữu phần (bhavaủga) 1 - hữu phần (bhavañga) 2 — hữu phần 
(bhavaiga) 3 —... - hữu phần (bhavaủga) l6 - hướng ý môn 
(manodvärävajjana) —- đồng lực (javana) 1 - đồng lực (javana) 2 —... - 
đồng lực (javana) 7 - hữu phần (bhavañga) - hữu phần (bhavanga) ... Ở 
đây, đồng lực (javana) 1 cho đến đồng lực (javana) 7 là những tâm có nhân 
tham (Iobha-mũla cItta). 
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Có một câu chuyện trong Túc Sanh Truyện (Jataka) 
về một vị vua mà hoàng hậu trẻ của ông vừa mới qua đời. 
Quá thương yêu hoàng hậu, vị vua vô cùng đau lòng với 
sự mất mát và đã ra lệnh cho ướp xác của bà trong đầu. 
Rồi ông luôn than khóc bên cạnh xác của bà. Trong khi 
đó, vị hoàng hậu đã tái sanh làm một con bọ sống trong 
phân cùng với người bạn tình. Tuy nhiên, con bọ bây giờ 
yêu thích đời sống mới hơn, và yêu mến người bạn tình 
mới hơn là vị vua trong kiếp sống trước. 


Như vậy, do bởi sự dính mắc, tất cả chúng sanh đều 
hạnh phúc ở bất kỳ nơi nào họ sanh vào. 
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CHƯƠNG NĂM 


Không Có Danh Sách Chờ Đợi Đối 
Với Việc Tái Sanh 
Một lần nọ, tôi có đến nước Đức để dạy Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Trong lớp học, có một học viên hỏi như 
sau: “Nhân bản vô tính có thể được giải thích dựa trên 
Thắng Pháp (Abhidhamma) không? Việc đó có thể xảy ra 
không?” 


Tôi đã trả lời như sau: “Việc đó có thể xảy ra. Nếu 
các điều kiện cần thiết cho việc thụ thai hiện hữu, thì nó 
sẽ xảy ra, không quan trọng chế độ hay phương thức xảy 
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ra là gì. 


Để cho việc thụ thai xảy ra, những điều kiện này 
phải có mặt, nói chung: thường là ngay trước thời kinh 
nguyệt của người mẹ!. Phải có sự kết hợp của tỉnh trùng 
và trứng?. Và gantabba3 sẽ có mặt ở đó để được thụ thai. 


Gantabba này ám chỉ cho cái gì? Nó là người vừa 
mới chết và sẵn sàng được sanh ra. Có nhiều quan điểm 
khác nhau ngay từ những thời cổ xưa về gantabba này. 
Một vài truyền thống cũng như một vài trường phái Phật 
giáo tin rằng linh hồn của người mới vừa chết phải đợi 
khoảng từ bảy cho đến 4o ngày để được đi tái sanh. 
Nhiều dân tộc có xu hướng suy nghĩ theo cách này. Ví dụ, 
người Tây Tạng tin rằng nó phải mất 4o ngày. Người 
Nhật cũng tin vào những linh hồn như vậy. 


Vào năm 1997, tôi có viếng thăm nước Nhật và có 


! Mãtãca utun1. 

? Mãtäpitaro sannipatitä. 

3 ND: Chúng tôi để nguyên thuật ngữ Pã]i không chuyên ngữ. Ý nghĩa của 
thuật ngữ này sẽ được giải thích trong các đoạn văn tiếp theo. 
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ghé Koyasan, nơi có khá nhiều tự viện. Tôi có gặp một tu 
sĩ người Nhật đang tụng đọc các bài chú cho những người 
chết. Tôi đã hỏi vị đó lý do tại sao. VỊ đó trả lời rằng, tụng 
đọc để giúp cho những linh hồn đang sống trong các ngôi 
mộ, để hướng dẫn họ tìm một kiếp sống mới. 


Tôi hỏi: “Đạo hữu có biết có được bao nhiêu linh 
hồn tìm được kiếp sống mới thông qua việc chú tụng của 
mình không?” 

VỊ đó trả lời: “Tôi không biết. Nhưng tôi phải tụng 
đọc theo truyền thống.” 

Ở những nơi khác cũng vậy, mọi người tụng đọc 
trên người mới vừa chết, nghĩ rằng linh hồn đó đang tìm 
kiếm sự tái sanh. Mục đích của họ là giúp hướng dẫn cho 
gantabba đó vào kiếp sống mới. Tại Singapore và Mã-lai, 
một số người còn tụng đọc một vài bài Thắng Pháp 
(Abhidhamma) trên xác chất. 


Nhiều người tại Miến Điện cho rằng, khi một người 
chết, lính hồn hay tâm thức (viññana) (được gọi là 
“bươm bướm”1) còn vương vấn xung quanh ngôi nhà 
trong bảy ngày. 

Một vài người tin rằng lúc chết, linh hồn của người 
chết xuất ra để tìm nơi nó có thể bắt đầu cuộc sống mới. 
Vì chưa thể tìm được, linh hồn nương trú tạm thời vào 
một đời sống tạm thời được gọi là antarabhava?. Họ nghĩ 
rằng người đó trở thành ma quỷ trong suốt thời gian này. 
Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều xem đời sống của ma quỷ 
là giai đoạn này, tức là antarabhava này. Tuy nhiên, kiếp 
sống của ma quỷ là kiếp sống của một ngạ quỷ (peta). 


! Leik-pya trong tiếng Miến. 

? Antara = khoảng thời gian; bhava = đời sống. Cho nên, nó có nghĩa là 
khoảng thời gian ở giữa đời sống này và đời sống kế tiếp. ND: Tiệc tiếng 
Việt, khái niệm này có vẻ tương tự với khái niệm về “thân trung ấm” 
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Chúng ta không thể nhìn thấy chúng sanh này được bằng 
mắt trần; cho nên, mọi người gọi nó là “linh hồn”. Tôi có 
biết một người có thể nhớ lại kiếp sống trước của mình là 
một ngạ quỷ (peta) — chứ không phải là một gantabba. 


Nhớ về đời sống là một ngạ quỷ (peta) 


Ngài là một tu sĩ người Miến, U Sobhana, bây giờ 
đã hơn 8o tuổi. Ngài đã từng ở tại San Francisco cùng 
với Sayadaw U Silananda. Ngài đã kể cho tôi nghe về 
kiếp sống quá khứ của mình đã sống tại cùng một ngôi 
làng, nhưng ở một ngôi nhà khác: tức là trong kiếp sống 
quá khứ, một ngôi nhà; kiếp sống này, một ngôi nhà 
khác. Ngài có thể nhớ tên gọi của mình trong kiếp sống 
đó và lý do tại sao ngài chết. Ngài có thể nhớ mọi thứ: 
việc ngài mắc bệnh và được điều trị trong bệnh viện như 
thế nào. Nhưng ngài đã chết vì bệnh đó không thể chữa 
lành được. Ngài nhớ rằng mọi người mang xác của ngài 
đi và tổ chức lễ mai táng. Sau đó, ngài không thể nhớ cái 
gì đã xảy ra. Điều tiếp theo ngài nhớ được là ngài đã ngồi 
một mình dưới một cội cây trong rừng sâu. Không có ai 
xung quanh cả. Rồi ngài nghe ai đó gọi tên mình. Ngài 
đứng dậy để nhìn và thấy một người đàn ông quý phái 
đang cưỡi một con ngựa trắng. 

“Hãy đi theo tôi.” Người đàn ông đó ra lệnh như 
vậy. Cho nên, ngài đi theo. Khi họ đi ra khỏi khu rừng, 
ngài thấy rằng họ đi vào một ngôi làng. 

“Ô, đây là làng của tôi.” Ngài thốt lên vì nhận ra nó 
từ kiếp trước. 

Khi vào trong làng, người đàn ông chỉ vào một ngôi 
nhà và nói: “Hãy đi vào ngôi nhà đó đi.” 

Ngài nhận ra rằng đó là ngôi nhà trước đây của 
mình. Mặc dầu ngài cố đi vào ngôi nhà, nhưng ngài 
không thể đi vào được vì không có ai cho ngài vào. 
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Người đàn ông lại bảo ngài: “Nếu không thể vào 
ngôi nhà đó được, thì hãy đi vào ngôi nhà này vậy.” 


Và ngài đã sanh ra trong ngôi nhà đó trong kiếp 
hiện tại này. 

Vì hai đời sống đó ở trong cùng một làng, nhiều 
người vẫn có thể nhớ được ngày chết của ngài. Nếu tính 
luôn thời gian chín tháng trong bụng mẹ, thì có hai tháng 
cách khoảng giữa hai đời sống. Ngài nghĩ rằng trong suốt 
thời gian đó, ngài đã trở thành một ngạ quỷ (peta) ngay 
sau khi chết. Đó là lý do tại sao khi làm một chúng sanh 
khác, ngài có thể chứng kiến được chính tang lễ của mình 
— đi theo mọi người mang xác ngài đi thiêu. Rồi thấy 
mình ngồi một mình trong rừng sâu: đó là một ngạ quỷ 
(peta). Ngài đã không phải đang chờ đợi một kiếp sống 
mới. 

Nhiều người là Phật tử nhưng vẫn tin vào đời sống 
trung chuyển này — họ có những quan điểm khác nhau. 
Tuy nhiên, nếu họ nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một 
cách cẩn thận, họ sẽ tìm thấy rằng Ngài đã dạy rằng tái 
sanh đến kề liền sau khi cái chết xảy ra. Ngài đã giải 
thích rằng nó là hiện tượng vô gián duyên 
(anantarapaccayo)!. Điều này có ý muốn nói rằng tục 
sinh đến liền ngay sau chết mà không có khoảng cách 
nào giữa chúng. Ngay sau khi tâm tử (cuti) diệt đi, tâm 
tục sinh (patisandhi) sanh lên ngay lập tức. Giống như 
lấy dao chém nước, nước sẽ nhập vào lại ngay lập tức. 


Không có trạng thái đợi chờ để tái sanh như trong 
danh sách chờ đợi. Việc này không giống như chuyện các 
du khách chưa có vé được để tên trong danh sách chờ 
đợi. Những chúng sanh ước ao được sanh vào thế giới 
loài người không phải cần có vé, hoặc không phải đợi chờ 





! Một trong 24 duyên trong Duyên Hệ (Patthana). 
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đến lượt của mình theo danh sách chờ đợi. Việc này 
không diễn ra hoặc không có hoạt động theo cách như 
vậy. 

Không có khoảng cách giữa cái chết và kiếp 
sống liên kê 

Thậm chí không có một giây đồng hồ ngắn ngủi ở 
giữa thời điểm một người qua đời và thời điểm người đó 
đi tái sanh. Nếu những yếu tố thích hợp hay thuận lợi có 
mặt, thì thông qua nghiệp lực, tâm tục sinh của người đó 
xuất hiện tức thời ngay tại nơi các yếu tố đó tồn tại — cho 
đầu nơi đó có cách xa đến độ nào. 

Nó giống như việc phát sóng tín hiệu truyền hình, 
truyền thanh từ ngoại quốc vậy. Với dụng cụ và thiết bị 
thích ứng để nhận tín hiệu, hình ảnh và âm thanh sẽ xuất 
hiện ngay lập tức. Điều này cũng như vậy cho thai bào 
mới và người với tâm tử (cuti citta). Khi cái tâm cuối 
cùng này diễn ra — chỉ tồn tại trong một sát-na tâm với 
ba tiểu sát-na sanh, trụ và diệt! - ở giai đoạn diệt của nó, 
tâm sanh lên tiếp theo sau đó không bị gián đoạn, chính 
là gantabba, tức là yếu tố đi tục sinh. Nó xuất hiện ở nơi 
thích hợp hay hợp thời cho việc tái sanh. Luôn luôn có 
một nơi thích hợp dành cho nó: thậm chí trong phòng thí 
nghiệm tạo ra những nhân bản vô tính. 


Gantabba xuất hiện như thế nào 


Trong Giáo Lý Duyên Khởi (Paticcasamuppada), 
Đức Phật đã dạy rằng sanh nghiệp (tức là hành 
(sankhara)) làm duyên cho tâm tục sinh: sankhara 
paccaya viññanam:. Rồi trong một mối quan hệ khác, 
Ngài dạy rằng “Viãñana paccaya nama-rupam” (Thức 





' Uppäda, thiti và bhañga 
? Ở đây, sankhara là tâm sở tư (cetana), mà Đức Phật đã tuyên bô là nghiệp 
(kamma). 


32 


Chương V: Không Có Danh Sách Chờ Đợi Đốt Với Việc Tái Sanh 





duyên cho danh sắc). Ở đây, thức (viññaäna) là yếu tố dẫn 
đầu — chứ không phải là yếu tố làm việc tạo sinh. Khi nó 
sanh lên, danh pháp (nama) sanh lên cùng với nó kèm 
với sắc pháp do nghiệp tạo. Trong trường hợp này, danh 
pháp (nama) chỉ cho các tâm sở (cetasika) mà thôi. Tất 
cả đều do nghiệp tạo. 


Chúng ta phải bàn về hành (sankhara) này vốn 
thuộc vào kiếp sống trước. Tâm (viññana) quả mà nó tạo 
ra thì thuộc vào đời sống kế tiếp: Chúng ta gọi nó là sự 
tục sinh của đời sống mới. Hai kiếp sống này gặp nhau, 
có quan hệ với nhau như thế nào? 


Các bạn thấy rằng chết đi theo sau cái tâm cuối 
cùng của một đời sống, tức là tâm tử (cuti citta). Nhưng 
cái giây phút cực kỳ quan trọng cuối cùng thì không phải 
là tâm tử. Tử (cuti) chỉ biếu hiện điểm kết thúc của dòng 
tâm cuối cùng giống như ánh lửa cuối cùng của cây nến 
vậy. Những đổng lực cận tử (maranasanna javana) xảy ra 
trước đó mới là tiên quyết. Lý do những đổng lực 
(avana) này cực kỳ quan trọng là vì chúng nắm bắt đối 
tượng cuối cùng vốn do nghiệp (kamma) tạo ra!. Đối 
tượng này tạo sinh ra sự tái sanh vì nó sẽ còn tiếp tục tồn 
tại cho đến kiếp sống kế tiếp mà không có sự gián đoạn. 
Với sự diệt đi của tâm tử (cuti citta), tâm tục sinh sanh 
lên, do nghiệp (kamma) tạo ra. Tuy nhiên, không phải 
chỉ do một mình nghiệp (kamma), nó phải có những điều 
kiện hỗ trợ khác. Chúng là những yếu tố nào? Một trong 


! Giả sử trước khi chết, người đó thấy một đối tượng rất mạnh (cảnh rất 
lớn). Như vậy, lộ tâm cuối cùng của người đó là lộ tâm nhãn môn cảnh rất 
lớn: B1 - B2 - B3 —- Hướng ngũ môn (PañcadvaravaJjana) — Nhãn thức 
(Cakkhuviññãna) - Tiếp thâu (Sampaticchana) - Quan sát (Santirana) — 
Đoán định (Votthabbana) —- Đồng lực (Javana) 1 - Đồng lực (Javana) 2 — 

. = Đồng lực (Javana) 5 - Na cảnh (Tadãrammana) l - Na cảnh 
(Tadarammana) 2 — B — Tử (Cuti) — Tục sinh (Patisandhi) - B - B... Và 
vân vân. Ở đây, B là Hữu phần (Bhavaäga). 
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những yếu tố đó là đối tượng cuối cùng do những đổng 
lực cận tử (maranasanna javana) bắt lấy. Nó hoạt động 
với tư cách là một sự hỗ trợ. Nương tựa vào nó, tâm 
(viññana) sanh lên. Nếu không có đối tượng để bám vào, 
không có tâm (citta) có thể tồn tại. Bản chất, hay đặc 
tính, của nó là biết cảnh. Điều không thể chối cãi được là 
chính nghiệp (kamma) tạo ra nó. Tuy nhiên, chỉ bằng 
cách bám vào đối tượng do nghiệp tạo này, nó mới có thế 
sanh lên, giống như nó phải bám chặt vào một sợi dây 
thừng vững chắc. Bằng không, không có sự tục sinh 
(patisandhi) nào có thể hiện hữu được. 


Như vậy, đối tượng này thuộc vào cả hai kiếp sống. 
Nó đã bắt đầu trong kiếp sống trước và tiếp tục trong 
kiếp sống mới!, giống như tạo ra một chiếc cầu nối. 
Không có chiếc cầu này, chúng ta không thể tiếp tục đi 
vào đời sống kế tiếp. 

Trong các cối dành cho những chúng sanh ngũ uấn, 
không chỉ có đối tượng mà còn sắc ý vật (vatthu-rupa)° 
cũng phải tồn tại để làm vật nương hay nơi nương cho 
tâm. Điều này có nghĩa là phải có nơi nương cho tâm tục 
sinh (patisandhi) nương vào. Cho nên, bám vào đối 
tượng giống như là bám vào sợi dây phơi áo quần, tâm 
tục sinh cùng một lúc có thể nương vào sắc ý vật (vatthu- 
rũpa) giống như là dựa vào một chỗ ngồi. Với hai sự hỗ 





! Sau đó, đối tượng mới này trở thành cảnh quá khứ (của kiếp sống quá 
khứ), được bắt bởi tâm tục sinh (patisandhi), tâm hữu phần (bhavanga) và 
tâm tử (cut) của kiếp sông mới. Như vậy, đối tượng này xác định đời sông 
mới của chúng ta. Nếu nó là một cảnh xâu (ví dụ như một cảnh đáng sợ), 
nó sẽ tạo ra ảnh hưởng hay hậu quả xấu cho kiếp sông kế tiếp. 

? Ba loại sắc pháp (rũpa) do nghiệp (kamma) tạo cùng xuất hiện với danh 
pháp (nãma) tại thời điểm tục sinh: thần kinh xúc giác (kãya pasada), sắc 
giới tính (bhãva) và sắc ý vật (hadaya vatthu). Bốn sắc thần kinh còn lại 
(thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác và thần kinh 
vị giác) sẽ xuất hiện sau. 
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trợ này, tâm tục sinh (patisandhi) có thể thiết lập nên sự 
tồn tại cho chính nó. (Hãy lưu ý rằng không phải bất kỳ 
cối hiện hữu nào cũng có sắc ý vật (vatthu-rupa) làm nơi 
nương, đặc biệt là các cõi vô sắc (arupa), tức là những nơi 
mà chúng sanh không có sắc pháp (rupa).) 


Như vậy, khi tâm tử diệt đi, tâm (viññana), tức là 
tâm tục sinh, xuất hiện không có khoảng cách gián đoạn 
nào vì tiến trình tâm thức trôi chảy liên tục không gián 
đoạn. Đây là sự khởi đầu của một đời sống mới như đã 
được Đức Phật giảng giả1!. 





! Bhava Sutta (Anguttara Nikãya) - Kinh Hiện Hữu, Phẩm Änanda, 
Chương Ba Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh. 
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CHƯƠNG SÁU 


Tâm Tục Sinh (Patisandhï): Mối Nối 
Trong Vòng Luân Hồi (Samsara) 


Đối với tất cả chúng sanh, nghiệp (kamma) cung 
cấp đời sống bằng cách tạo ra tâm tục sinh (patisandhi 
citta)! cho từng mỗi người một tại lúc chết. Tâm tục sinh 
này, trong quá trình kết nối hai đời sống, cung cấp hay 
tạo nên sự liên tục để dòng tâm thức không bị gián đoạn. 


Do bởi hành động kết nối hai đời sống khác nhau, 
hai tiến trình tâm thức khác nhau - ví dụ, một đời sống 
quá khứ làm người và một đời sống mới làm chó — chúng 
ta lang thang từ kiếp sống này đến kiếp sống khác ở 
những cối khác nhau trong vòng luân hồi (samsara), tùy 
thuộc vào những điều kiện và những sự tục sinh 
(patisandhi) khác nhau. Dựa vào tâm tục sinh này, 31 cõi 
hiện hữu có thể được phân loại ra, giống như cách những 
tâm này được phân chia ra trong việc tạo nên sự tục sinh. 


Sự tục sinh (patisandhi) được tạo ra do bất 
thiện (akusala) 


Chúng ta hãy lấy ví dụ tâm tục sinh được tạo ra do 
bất thiện (akusala): tức là tâm quan sát thọ xả (upekkha 
santirana)2. Mười một tâm bất thiện (akusala) có thể tạo 
ra tâm này, ngoại trừ tâm sĩ hợp phóng dật (uddhacca) vì 
nó không đủ năng lực sản sinh ra đời sống mới. Tâm tục 


! Pati = một lần nữa; sandhi = nối, kết hợp. Là quả của nghiệp (kamma), 
tâm quả này giống như hình ảnh trong kính soi, tức là không thê bị thay 
đổi. Nó cũng không thể được/bị lặp lại mỗi khi đã được/bị nghiệp (kamma) 
phô bày hay trình diện. 

? Tâm này cũng có sanh lên trong lộ tâm. Nhưng tại lúc tục sinh, nó không 
làm chức năng quan sát. Tuy rằng ở đây nó làm chức năng tục sinh, nhưng 
tên gọi vẫn là tâm quan sát thọ xả (upekkhä sanfirana). 


36 


Chương VI: Tâm Tục Sinh - Mốt Nối Trong Vòng Luân Hồi 





sinh bất thiện này (akusala patisandhi) là giống nhau cho 
tất cả những chúng sanh trong bốn đọa xứ (apaya). Tuy 
nhiên, đối với chúng sanh địa ngục, sự đau khổ là khốc 
liệt nhất. Súc sinh đỡ hơn một chút. Các ngạ quỷ (peta) 
thì lại đỡ hơn nhiều so với súc sanh. Mặc dầu tâm tục 
sinh (patisandhi citta) là như nhau, nhưng tại sao lại có 
sự khác nhau giữa những chúng sanh đi tục sanh với nó? 
Đó là vì còn có những điều kiện khác nữa. 

Nghiệp bất thiện (akusala) được thực hiện bởi cá 
nhân này không giống với nghiệp bất thiện được thực 
hiện bởi cá nhân khác. Loại tệ hại nhất cho kết quả trong 
địa ngục. Nghiệp (kamma) bất thiện ít tệ hại hơn một 
chút cho quả tái sanh làm súc sinh. Tội lỗi ở mức độ nhẹ 
hơn đưa đến đời sống làm ngạ quỷ (peta). Như vậy, tại 
thời điểm nghiệp (kamma) thực hiện, nó có thể là với đủ 
sức mạnh hoặc được/bị giảm đi về năng lực. Bằng cách 
nhìn vào mức độ của bất thiện (akusala), chúng ta có thế 
đoán trước được kết quả của nó là như thế nào. Bất thiện 
ở mức độ cao sẽ mang lại sự tục sinh trong một môi 
trường khốc liệt ngang bằng hay giống như một núi lửa 
bốc cháy. Cho nên, liên quan đến các mức độ của bất 
thiện (akusala), có các môi trường (cảnh giới tái sanh) 
khác nhau: môi trường cực nóng, môi trường nóng và 
môi trường không nóng lắm. 

Mặc dầu có cùng tâm tục sinh, những chúng sanh 
trong những đọa xứ đó không chia sẻ cùng sự trải 
nghiệm. Do đó, những nghiệp bất thiện (akusala) khác 
nhau được tạo ra có những năng lực khác nhau, mỗi 
trong số chúng có mức độ hoặc tầng cấp riêng. 

Sự tục sinh (patisandhi) làm người 

Đối với loài người, tâm tục sinh có thể là một trong 
chín tâm: quan sát thọ xả quả thiện (kusala vipaka 
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upekkha santirana) và tám đại quả (mahavipaka)!. Các 
thiên nhân cũng tục sinh với những tâm đại quả 
(mahavipaka citta) này. Tuy nhiên, những tâm (citta) này 
có phải là cùng cấp bậc hay cùng đắng cấp không? Cũng 
như trên, không có sự tương tự trong việc sản sinh ra 
quả. Một vài người thì nghèo khổ, một vài người khác thì 
giàu có. Một vài người thì thông minh trong khi những 
người khác thì lại không thông minh chút nào. Một vài 
người thì trường thọ, một vài người khác thì yếu thọ. Tại 
sao lại như vậy? Đó là vì những gì họ thực hiện trước đây 
không giống nhau. 


Trong tám tâm đại quả (mahavipaka), tâm đầu tiên 
là mạnh nhất và tốt nhất, có ba nhân vô tham (alobha), 
vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha). Nếu yếu tố trí tuệ không 
có mặt, thì việc tái sanh đó là nhị nhân (dvihetuka). Tức 
là chỉ có vô tham (alobha) và vô sân (adosa), không giống 
với tam nhân (tihetuka). Cho nên, trong một hành động 
phước thiện (ví dụ như trong việc bố thí — dana), khi trí 
tuệ dẫn đầu thì phước lành đạt được đó được gọi là thiện 
hợp trí (ñana-sampayutta kusala). Nếu không có vô sỉ 
(amoha), nó sẽ là thiện ly trí (ñana-vippayutta kusala), 
tức là loại yếu kém hơn. 


Đối với những cấp độ thiện (kusala) khác nhau này 
tại thời điểm tục sinh, tâm sở tư (cetana) của chúng sẽ 
cho ra những quả tục sinh (patisandhi) với những kết 
quả khác nhau. Đây là quy luật tự nhiên (niyama) mà 
theo đó, nghiệp (kamma) sẽ sản sinh ra kết quả tương tự. 
Tức là, thiện tam nhân (tihetuka kusala) sẽ dẫn đến quả 
tục sinh tam nhân (tihetuka patisandh1). Thiện nhị nhân 
(dvihetuka kusala) sẽ sản sinh ra tâm tục sinh nhị nhân. 
Như vậy, nghiệp (kamma) của loại nào đó sẽ chỉ cho quả 





! Có tám tâm là vì chúng có thê là thọ hỷ hoặc thọ xả, hợp trí hoặc ly trí, và 
vô trợ hoặc hữu trợ. 
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cùng loại mà thôi. Nói một cách khác, thông qua nghiệp 
(kamma) do tự mình tạo ra, các bạn sẽ nhận quả tương 
ứng. 

Rồi cho đầu hợp trí hay ly trí, có một vài người luôn 
vui vẻ, hân hoan một cách tự nhiên. Đây là do tâm tục 
sinh được kết hợp với thọ hỷ (somanassa). Do đó, họ 
sanh ra vui vẻ, hạnh phúc. Những người với thọ xả 
(upekkha) thì khó có khuynh hướng cười. Thái độ của họ 
thường nghiêm nghị. Hiếm khi có những nụ cười hạnh 
phúc. Như vậy, thông qua yếu tố cảm thọ, chúng ta có thể 
thấy sự khác nhau giữa mọi người. Các bạn là loại người 
nào? 


Đức Phật (ND: Bồ-tát trong kiếp cuối) đã đi tục 
sinh với tâm đại quả thọ hỷ, hợp trí và vô trợ!. Tuy nhiên, 
một vài học giả Thắng Pháp (Abhidhamma) tại Sri Lanka 
cho rằng tâm tục sinh (patisandhi) của Đức Phật không 
thể đi kèm với thọ hỷ (somanassa) được vì Ngài luôn 
luôn điềm tĩnh và vững chãi trong mọi việc Ngài làm. 
Tâm tục sinh của Ngài chỉ có thể là có thọ xả (upekkha). 
Tuy nhiên, nhiều vị khác lại không đồng quan điểm. Đó 
là lý do tại sao những thuật ngữ sau đây được dùng để 
tán dương và ca tụng Đức Phật: (1) piyamukha - tức là 
gương mặt của Đức Phật luôn luôn tỏa ra một nụ cười 
hạnh phúc. Thậm chí, trong lúc trò chuyện, Ngài cũng có 
thói quen mỉm cười trước khi nói; (2) sukha sambhasa — 
luôn luôn dễ dàng và thú vị khi hầu chuyện với Ngài. 

Đối với những người không có yếu tố trí tuệ, họ cần 
thời gian để hiểu hoặc suy nghiệm ra một vấn đề đơn 
giản và không có khả năng trả lời nhanh những câu hỏi 
bất ngờ. Những người có yếu tố trí tuệ thì sắc bén hơn. 
Chúng ta gọi những người này là thông minh hoặc có chỉ 





! Somanassa sahagata ñãna sampayutta asaäkharika mahavipaka citta. 
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số thông minh (IQ) cao. Họ có khả năng hiểu nhanh, đầu 
óc lanh lợi do bởi sự hợp trí (ñana-sampayutta) tại lúc 
tục sinh. Điều được ghi nhận là chỉ có những hành giả 
tam nhân (tihetuka) khi tu hành thiền mới có thể giác 
ngộ được Giáo Pháp sâu sắc và vi diệu. Những al với tình 
trạng ly trí (ñana-vippayutta) sẽ không có khả năng đạt 
đến được tầng mức đó. (Tuy nhiên, sự nõ lực của họ sẽ 
không bị lãng phí. Sự tiến hóa có thể được thực hiện tới 
một mức độ nào đó.) 


Bên cạnh những tâm đại quả (mahavipaka), còn có 
tâm quan sát thọ xả (upekkha santirana citta) vô nhân. 
Những người đi tục sinh với tâm này thì khiếm khuyết về 
thân xác hoặc về tâm lý. Lúc còn là thai bào trong bụng 
mẹ, họ đã mù, điếc, tức là đã bị khuyết tật. Không giống 
như những tâm đại quả (mahavipaka), tâm tục sinh 
(patisandhi) của họ được tạo sinh ra bởi nghiệp (kamma) 
có năng lực yếu. Do đó, mặc đầu đây là sự thuận lợi của 
việc tục sinh làm người, nhưng nó lại là loại thấp kém. 


Cái gì nguyên thủy hay khởi nguồn do nghiệp 
(kamma) tạo ra thì không thể thay đổi được. Chẳng hạn, 
một người với sự tục sinh nhị nhân sẽ không thể nâng 
cấp lên mức cao hơn, tức là lên mức tam nhân (với yếu tố 
trí tuệ). Người đó cũng không thể thay đổi khuynh hướng 
hay tính khí của mình được. Do đó, tùy theo nghiệp 
(kamma) của người đó đã diễn bày ra như thế nào, người 
đó sẽ được nó dẫn đưa đến đích của mình trong đời sống. 
Những ai xuất hiện trong cối nhân loại và các thiên giới 
là do họ đã thực hành những thiện pháp trong quá khứ 
như bố thí (dana), trì giới (sila) và tham thiền (bhavana). 
Những ai đã phạm những bất thiện hạnh (duccarita) thì 
có đích đến là những đọa xứ. 
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CHƯƠNG BẢY 


U Ba Và Maung Hla: Cùng Là Một 
Người Hay Là Hai Người Khác 
Nhau? 


Chúng ta hãy xem trường hợp của U Ba, người mà 
vào lúc chết đi đã tái sanh làm Maung Hla. Đứa bé này đã 
có thể nhớ lại kiếp sống quá khứ: “Tôi đã trở lại. Tôi nhớ 
rằng tôi đã là một người đàn ông có tên là U Ba trong 
kiếp sống đó.” 

Việc tục sinh xảy ra như thế nào tại lúc tử 
của U Ba 

Cụ ông này trở nên đau ốm lúc gần tử. Cái gì là 
những yếu tố chính quyết định cái chết ông sẽ trải qua 
lúc đang nằm trong cơn hôn mê? Đó là vô minh (aviJJa), 
tham ái (tanha) và nghiệp (kamma). Một trong số những 
nghiệp quá khứ của ông ta đã hiện ra làm đối tượng nổi 
trội trong tâm của ông ngay trước khi ông gần qua đời. 
Đối tượng này thống trị, chiếm lĩnh tâm trí của ông thậm 
chí vào lúc ông đang nằm bất tỉnh. Vô minh (avijJJa) lúc 
đó che giấu đi bản chất của đối tượng cuối cùng này. Do 
bởi sự ảnh hưởng của tham ái (tanhã), U Ba hân hoan với 
đối tượng đó và tâm trí của ông hướng về nó. Rồi tâm tử 
(cuti citta) sanh lên sau khi hướng tâm về đối tượng đó 
kết thúc. Sắc pháp do nghiệp tạo dừng lại vì nghiệp 
(kamma) tạo sinh ra kiếp sống này đã ngưng cho quả. 


Tại giây phút này, do lực đẩy của nghiệp, tức là của 
hành (sankhara), và các pháp hỗ trợ, tâm tục sinh xuất 
hiện trong một kiếp sống khác. Tâm (citta) này cũng bắt 
hành động quá khứ của U Ba làm đối tượng. (Các bạn 
nên ghi nhớ rằng tâm thức không thể sanh lên mà không 


41 


Luận Giải Về Nghiệp Phần I: Tử Và Tục Sinh 





có đối tượng.) Bằng cách này, khi đời sống kết thúc đối 
với U Ba, đối tượng cuối cùng mà ông bắt được trong lúc 
hôn mê đã xuất hiện lại trong đời sống mới - tức là đời 
sống của Maung Hla. Đây là cách sự liên hệ hay sự kết 
nối tồn tại giữa hai người này. Đối tượng cuối cùng được 
bắt trong kiếp sống của U Ba cùng với nghiệp (kamma) 
mới — hai yếu tố này kết hợp tạo nên sự tục sinh 
(patisandhi) của Maung Hla. 


Khi tâm tử (cuti citta) của U Ba diệt đi, tâm tục sinh 
của Maung Hla bắt đầu. Nếu tâm tử của U Ba không diệt 
đi thì tâm tục sinh (patisandhi) của Maung Hla không 
thể xuất hiện. Sự diệt đi của tâm tử là điều kiện hay làm 
duyên cho sự sinh khởi của tâm tục sinh. Trong Duyên 
Hệ (Patthana), cái này được gọi là năng lực vô gián 
duyên (anantarasatti): chỉ sau khi một tâm diệt đi thì 
tâm tiếp theo mới xuất hiện được!. 


Tuy nhiên, trước khi cái chết của U Ba xảy ra, 
Maung Hla chưa có tồn tại. Cho nên, sự tồn tại của 
Maung Hla và U Ba có thể được xem là một trực tuyến. 
Tức là chỉ có một đường duy nhất theo ý nghĩa của tiến 
trình tâm thức. 


Tâm tử có thể trở thành tâm tục sinh không? 


Tâm tử (cuti citta) của U Ba có thể trở thành tâm 
tục sinh (patisandhi citta) của Maung Hla không? Điều 
này không thể xảy ra vì tâm tử của U Ba là kết quả của 
một trong những nghiệp (kamma) quá khứ của ông. Khi 
U Ba đi tục sinh (lúc thụ thai trong bụng mẹ), tâm tục 
sinh của ông sanh lên do bởi nghiệp (kamma) của kiếp 
sống quá khứ. Nghiệp (kamma) đó cho quả của nó trong 





! Do bởi năng lực của Vô Gián Duyên (Anantara paccayo), Đăng Vô Gián 
Duyên (Samanantara paccayo), Vô Hữu Duyên (Natthi paccayo) và Lý 
Khứ Duyên (Vigata paccayo). 
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kiếp sống của U Ba. Tâm tục sinh (patisandhi), tâm hữu 
phần (bhavanga) và tâm tử (cuti) của U Ba là kết quả của 
nghiệp đó!. 


Giả sử rằng tâm tục sinh của U Ba là một tâm đại 
quả ly trí (mahavipaka ñana-vippayutta). Trong đời sống 
của mình, ông đã có nghe các pháp thoại, có hành thiên 
và có nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Ông cũng có thực 
hiện nhiều việc thiện khác nữa. Vì tâm tục sinh 
(patisandhi citta) của ông là ly trí, cho nên tâm tử (cuti) 
của ông cũng là như vậy. Tại lúc tử, tâm tử (cuti citta) 
diệt đi, tâm tục sinh (patisandhi) mới theo đó sanh lên, 
thọ hỷ (somanassa sahagata) và hợp trí (ñana- 
sampayutta). Đây là do năng lực của nghiệp (kamma) tốt, 
tức là từ những việc phước thiện của ông ta, cho kết quả 
tại lúc tử. Như vậy, tâm tục sinh của Maung Hla là hợp 
trí trong khi tâm tử của U Ba là ly trí. Cho nên, chúng 
không thể là cùng một tâm hay cùng một loại. Chúng 
khác nhau vì nghiệp (kamma) dẫn đến sự sanh khởi của 
chúng là khác nhau. Tâm tử (cuti citta) của U Ba không 
thể nào tiếp diễn để trở thành tâm tục sinh (patisandhi) 
của Maung Hla được. Vì nếu điều đó xảy ra, thì cả hai 
tâm (tâm tử của U Ba và tâm tục sinh của Maung Hla) 
phải là giống y hệt nhau. Điều có thể xảy ra là những kết 
quả của các nghiệp (kamma) tốt và xấu do U Ba thực 
hiện thì sẽ được/bị trải nghiệm bởi Maung Hla. 


Cùng một người hay là hai người khác nhau? 


Trong kiếp sống này thì U Ba đã mất, tức là không 
còn tồn tại nữa. Nhưng trong kiếp sống này, Maung Hla 
lại tồn tại. Tất cả những nghiệp gì U Ba đã thực hiện sẽ 
được hướng chịu hay thọ nhận bởi Maung Hla —- Maung 
Hla sẽ phải trải nghiệm các kết quả. Hai người này có 





! Những tâm (citta) này bắt cùng đối tượng do nghiệp (kamma) đã tạo ra. 
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thật sự là càng một người không? Không, họ không phải 
là cùng một người. Vậy họ có phải là hai người khác nhau 
không? Không, họ cũng không phải là hai người khác 
biệt. Điều chúng ta có thể nói là họ được kết nối với nhau 
bởi nhân quả, được biểu hiện thông qua một chuỗi dài 
chung bao gồm những tâm sanh lên và diệt đi, và không 
bị gián đoạn 


Tâm sanh lên do các điều kiện. Trước lúc sanh lên, 
nó chẳng ở đâu cả, chỉ là một tiềm năng. Sau khi sanh 
lên, nó diệt đi ngay khi các điều kiện chấm dứt. Như vậy, 
dòng tâm thức chỉ là một dòng chảy liên tục bao gồm các 
tâm (citta) sanh lên và diệt đi. Hiện tượng này Kinh Điển 
gọi là tiến trình (santati), tức là diễn tiến mọi lúc. 


Các bạn hãy lắng nghe tiếng nói của tôi trong khi tôi 
đang nói. Điều hiến nhiên là các âm thanh đang liên tục 
biến mất. Âm thanh của từ trước biến mất và được theo 
sau bởi âm thanh của từ sau. Mỗi âm thanh xuất hiện 
dựa vào nguyên nhân riêng của nó. Giả sử chúng ta đọc 
“A,B,C€, D,...” Sau khi “A” được đọc lên, âm thanh đó sẽ 
mất đi. Rồi âm thanh “B” xuất hiện, dựa trên nguyên 
nhân riêng của nó, chứ không phải do “A”. Tương tự như 
vậy, âm thanh “C” sanh lên không phải do âm thanh “B”, 
mà là do chính nguyên nhân riêng của nó. Cũng vậy, âm 
thanh “D” sanh lên không phải là kết quả của “C”, mà là 
do nguyên nhân và điều kiện riêng của nó. 


Đây là cách tử và tái sanh xảy ra, tùy thuộc vào 
nguyên nhân và điều kiện của chúng giống như các âm 
thanh “AT, “B To “D'”, Vi 

Chẳng hạn như trong lộ trình tâm thấy cảnh sắc, 
sau khi tâm hướng ngũ môn! diệt đi, thì tâm nhãn thức 
(cakkhu-viññana) mới hiện hữu. Tâm nhãn thức xuất 





! Pañcadvaravajjana citta 
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hiện không phải do bởi tâm hướng ngũ môn. Rồi vào lúc 
tâm nhãn thức biến mất, tâm tiếp thâu! xuất hiện. Cũng 
vậy, tâm tiếp thâu xuất hiện không phải vì tâm nhãn 
thức. 

Đây là một tiến trình không đứt quãng theo cách 
này: tâm trước biến mất và được đi theo sau bởi sự sanh 
lên của tâm tiếp theo?. Chúng ta có thể so sánh U Ba với 
tâm hướng ngũ môn và Maung Hla với tâm nhãn thức vì 
cả hai nằm kề nhau trên cùng một tiến trình. Chúng chia 
sẻ cùng những trải nghiệm và cùng tình huống trong tiến 
trình này. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể nói rằng chỉ 
có một cá nhân mà thôi. Sự khác nhau giữa hai cá nhân 
này là điều vốn có của tự nhiên. 

Chẳng ngạc nhiên gì tại sao Đức Phật lại đã nói 
rằng không dễ gì hiểu được vấn đề này. Vì do không biết 
được bản chất sanh diệt vốn có trong tiến trình tâm thức, 
chúng ta, thậm chí là những Phật tử, đã có thể rất dễ 
dàng và sẵn sàng chấp nhận ý tưởng hay khái niệm về 
việc đi đầu thai. 





! Sampaticchana citta 

? Trật tự không thể tránh khỏi được này được gọi là quy luật tâm thức (citta 
niyäma). Nó giống như quy luật của quý tiết: mùa xuân, mùa hạ, và vân 
vân. Không ai tạo lập ra những quy luật như vậy, mà đây chỉ là mối quan 
hệ của nhân và quả. Giống như việc lái xe: không phải chỉ có một mình 
người lái xe. Ông ta không thê thực hiện việc lái xe được nếu một bộ phận 
nào đó bị thiếu mất, chăng hạn như bánh xe hoặc tay lái chăng hạn. Đức 
Phật không tạo dựng ra quy luật (myama) này. Ngài chỉ khám phá ra và đặt 
tên cho cái quy luật tâm thức này thông qua trí tuệ và năng lực tâm linh của 
Ngài. 
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CHƯƠNG TÁM 


Ai Đi Tục Sinh? 


Như những Phật tử nguyên thủy chúng ta thường 
nói: “Ai chết thì người đó đi tục sinh.” Nhưng thật sự đó 
là ai, ai di chuyến từ kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp? 


Ai lang thang trong vòng luân hồi 
(samsara)? 


Trên bề mặt hoặc ở mức độ nông cạn, cả Phật giáo 
và Hindu giáo đều dùng chung các thuật ngữ như vòng 
luân hồi (samsara), nghiệp (kamma) và nghiệp quả. Tuy 
nhiên, có một sự khác biệt lớn trong quan điểm của hai 
tôn giáo này về việc cách chúng sanh luân chuyển trong 
vòng sanh tử như thế nào. 


Trong Hindu giáo, bản ngã (atta) là cái lang thang 
trong vòng luân hồi (samsara). Cái linh hồn này được gọi 
bởi một vài tên gọi khác nhau. Ví dụ, Hindu giáo dùng từ 
“atman”, có nghĩa là tiểu linh hồn hay tiểu ngã, vốn được 
tạo ra bởi Phạm thiên (Brahma) hay bởi đại linh hồn hay 
đại ngã. Trong tư tưởng hay trong quan điểm của họ, tất 
cả chúng sanh sở hữu một thực thể trường tồn, vốn là 
sản phẩm của đấng tạo hóa. (Sự giải thoát (mokkha) 
được giác ngộ khi tiểu ngã này hòa nhập với đại ngã.) 
Vòng luân hồi (samsara) và nghiệp (kamma) được giải 
thích từ khía cạnh của linh hồn: những việc làm do linh 
hồn (atta) tạo ra là nghiệp (kamma). Cho nên, có một sự 
khác biệt lớn giữa thuyết về nghiệp (kamma) trong 
Hindu giáo với giáo lý về nghiệp trong Phật giáo. 

Đức Phật giải thích về nghiệp (kamma) không có 
liên quan đến bản ngã (atta), tức là vô ngã (anatta), 
không giống với những tôn giáo khác. Điểm này rất quan 
trọng. Nếu không, các bạn có thể nhầm lẫn về thuật ngữ 
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và cho rằng Đức Phật đã dựng lên giáo lý của mình từ 
Himmdu giáo, như một vài người đạo Hindu chủ trương. 
Trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ (Theravada), không có 
đấng sáng tạo chủ, tức là người tạo ra các tiểu ngã (atta). 
Không có thực thể trường tồn lăn trôi trong vòng sanh tử 
(samsara) và tạo nghiệp (kamma). Thay vì một linh hồn, 
chỉ có ngũ uẩn!, tức là tập hợp danh và sắc. Không có ai 
tạo ra chúng cả. Chúng không thể tồn tại mãi mãi vì 
chúng luôn biến đổi trong một chuỗi sanh diệt liên tục. 


Tuy nhiên, rất khó để nhận ra được điều này từ sự 
suy tư thông thường. Nhưng nếu không hiểu rõ vấn đề 
này, chúng ta sẽ chỉ trở nên rối mù với những giáo thuyết 
khác của Hindu giáo và những trường phái Phật giáo 
khác. 


Ty-kheo Sati 


Vào một địp nọ trong thời Đức Phật còn tại thế, có 
một vị tỳ-kheo tên là Sati tự xưng là đã hiểu những gì 
Đức Phật dạy về vòng luân hồi (samsara) và nghiệp 
(kamma): “Theo như những gì tôi hiểu, đó là linh hồn 
trong thân tâm của một người, linh hồn này trải nghiệm 
và giao tiếp.” (Trong Hindu giáo, bản ngã sử dụng cả 
thân tâm để giao tiếp và hoạt động. Đây được gọi là 
attaniya, có nghĩa là bản thể trường tồn sở hữu cả thân 
và tâm.) 

Lấy một chiếc xe làm ví dụ. Người chủ có thể lái xe 
và đi đến bất kỳ nơi nào ông ta muốn. Cũng theo cách 
này, linh hồn là chủ thể của thân xác. Nó là tác nhân thực 
hiện việc giao tiếp, cảm giác và trải nghiệm, tức là nó là 
người có vui buồn và là người tận hưởng. Đó là cách vị 
tỳ-kheo Sati hiểu: linh hồn trải nghiệm cả hạnh phúc và 
bất hạnh, là chủ thể đi từ kiếp sống này sang kiếp sống 





! Sắc uân, thọ uân, tưởng uần, hành uân và thức uẩn. 
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khác. Các bạn hãy hình dung rằng trong thời của Đức 
Phật mà lại có một tỳ-kheo có tư tưởng như vậy đấy. 


“[adeva viãñanam samsarati” là chính những lời 
của vị đó về cái được gọi là một linh hồn trường cửu lang 
thang trong vòng luân hồi bằng cách di chuyển từ thân 
xác này sang thân xác khác, từ kiếp sống này sang kiếp 
sống khác. 


Sau khi nghe điều này, những vị tỳ-kheo khác đã 
nói rằng: “Đừng nói như vậy. Đó không phải là quan 
điểm của Phật giáo.” Họ đã vây quanh vị đó và cố gắng 
giải thích cho vị đó về quan điểm đúng đắn. Tuy nhiên, 
tỳ-kheo Sati đã không khuất phục. Các vị tỳ-kheo đã 
mang tỳ-kheo Sati đến gặp Đức Phật và Ngài đã hỏi tỳ- 
kheo Sati như sau: “Có phải ngươi đang nói về, đang bàn 
về tâm (viññana). Nhà ngươi đang nói về tâm (viññana) 
nào?” 

“Vado vedeyyo. Đó là tâm mà nói, cảm giác và trải 
nghiệm quả của nghiệp (kamma) tốt và xấu.” 


Tỳ-kheo Sati chỉ trình bày quan điểm hay tư tưởng 
Hindu mặc dầu vị đó là một tu sĩ Phật giáo. 

Rồi Đức Phật đã nói: “Làm sao mà ngươi có thể suy 
diễn từ những gì ta đã dạy ra được một sự hiểu biết như 
vậy? Ta đã giải thích rằng tâm sanh lên do các điều kiện!. 
Nó không phải là trường cửu. Nó sanh lên do nguyên 
nhân. Nếu không có nguyên nhân, nó có sẽ sanh lên 
không?” 


“Dạ, thưa không, bạch Ngài!” 


Đó là lý do tại sao trong “patiecasamuppanna”, 
“paticca” có nghĩa phụ thuộc vào hay nương tựa vào, và 
“samuppanna” có nghĩa là đưa đến việc sanh lên. Tâm 





! Viãñãnam paticcasamuppannam. 
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xuất hiện dựa vào nguyên nhân. Nếu không có nguyên 
nhân, nó sẽ không xảy ra. 


Đức Phật đã giải thích cách tâm nhãn thức sanh lên. 
Khi mắt và cảnh sắc tiếp xúc nhau, tâm nhãn thức sanh 
lên. Nếu hai yếu tố này không gặp nhau, tâm nhãn thức 
có sẽ sanh lên không? Không, nó sẽ không sanh lên. 
Tương tự, khi âm thanh xúc chạm vào tai, tại lúc đó, tâm 
nhĩ thức sanh lên. Khi lưỡi và vị gặp nhau, tâm tỷ thức 
sanh lên. Thân xác và cảnh xúc gặp nhau dẫn đến sự 
sanh lên của tâm thân thức. Rồi khi tâm tiếp xúc với 
cảnh pháp, tâm thức sanh lên. 

Khi các bạn cẩn thận và nỗ lực quan sát những điều 
kiện này, các bạn sẽ thấy rằng đối tượng thì không 
thường hằng, bất biến: sau khi xuất hiện, nó sẽ diệt đi. 
Tiếp đến, thần kinh thị giác có thường hằng, bất biến 
không? Không. Tương tự như vậy đối với âm thanh, sau 
khi nó xuất hiện, nó biến mất một cách rõ ràng. Thần 
kinh thính giác ghi nhận âm thanh rồi cũng biến mất. 
Dựa trên những điều kiện không thường hằng này, làm 
sao tâm quả sanh lên có thể là thường hằng được? 

Theo Đức Phật, đối với thứ mà sanh lên rồi chỉ là 
diệt đi, thì làm sao nó có thế di chuyển từ kiếp sống này 
sang kiếp sống khác?! Bởi trước khi nó có thể thực hiện 
việc chuyển dời, nó đã diệt mất rồi. 

Mặc dầu đã được Đức Phật giải thích như vậy, vị tỳ- 
kheo Sati vẫn không từ bỏ được tà kiến của mình. 

Chẳng có ai làm việc cả 

Vị tỳ-kheo Sati đã không thể hiểu được giáo thuyết 
về nghiệp (kamma) mà không có bản ngã (atta): ai là 
người thực hiện nghiệp (kamma) và al trải nghiệm quả 





! Anicca sambhũtam kuto niccam bhavissati. 
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của nghiệp (kamma)? Theo những tôn giáo khác, bản ngã 
(atta) là người thực hiện nghiệp (kamma) và là người 
nhận quả của nghiệp (kamma). Một vài tỳ-kheo vào thời 
của Đức Phật cũng suy nghĩ theo cách này: nếu không có 
bản ngã (atta), thì ai sẽ trải nghiệm quả của nghiệp 
(kamma)? Một tỳ-kheo đã đặt ra những câu hỏi như sau!: 
“Nếu không có bản ngã (atta), làm sao nghiệp (kamma) 
có thể cho quả? Nếu không có bản ngã (atta), thì ai nhận 
quả của nghiệp (kamma)? Ai chịu trách nhiệm về nghiệp 
(kamma)?” 

Phật tử phải thấy rõ ràng rằng đây chỉ là các hiện 
tượng. Các hiện tượng thực hiện và các hiện tượng tiếp 
nhận. Không có người làm2, không có người trải nghiệm 
và không có bản ngã (atta). Đây là chánh kiến. Ý nghĩa ở 
đây là trong một tiến trình, các hiện tượng thực hiện các 
nghiệp (kamma) tốt và xấu. Cho nên, quả của nghiệp 
(kamma) xuất hiện cho tiến trình đó. Chúng ta là những 
tiến trình riêng lẻ. Nó có trách nhiệm cho bất kỳ những gì 
chúng ta thực hiện. Đức Phật đã hỏi rằng: “Làm sao có 
thể xem hoặc nhận dạng các hành động (sankhara) diễn 
tiến và chuyển hóa liên tục này là bản ngã (atta) được?” 


Tuy nhiên, giống như Sati, đối với nhiều Phật tử 
theo trường phái Thượng Tọa Bộ (Theravada), việc có 
được một tri kiến đúng đắn là một vấn đề khó khăn. 
Không phải chỉ vì chính vấn đề này là khó hiểu, mà còn vì 
nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi những giáo 
thuyết của những tôn giáo khác. 


! Trong Samyutta Nikãya — Tương Ưng Bộ Kinh 

? “Không có người thực hiện nghiệp cũng như không có người gặt quả của 
nghiệp; chỉ có các hiện tượng trôi chảy — chỉ có quan điêm này là đúng, 
không có quan điểm nào khác.” Trong Thanh Tịnh Đạo, XIX, 20. 
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Đâu thai (reincarnation) hay tái sanh 
(rebirth)? 


Nếu các bạn tra từ “reincarnation” (đầu thai) trong 
từ điển Cambridge, các bạn sẽ thấy rằng trong định nghĩa 
có liên quan đến từ “spirit” (linh hồn). Đây là chỉ cho cái 
bản ngã (atta) mà chúng ta đang nói đến. Theo định 
nghĩa này, những người theo Hindu giáo và Phật giáo (có 
lẽ ý họ muốn nói đến Phật giáo Tây Tạng) tin vào đầu 
thai: tức là tại lúc chết, lĩnh hồn của một người, vốn là 
tồn tại vĩnh hằng, sẽ nhập vào một thân xác khác. Khi cơ 
thể trở nên hao mòn, linh hồn sẽ nhập vào một cơ thể 
khác. Tại thời điểm chuyển đổi, ai là người lựa chọn? 
Chính nghiệp (kamma) là yếu tố quyết định sự chuyển 
đời từ đời sống này sang đời sống khác. Yếu tố về nghiệp 
này thì đúng là theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ 
(Theravada). Tuy nhiên, ai là người đi đến đời sống kế 
tiếp? Ơ điểm này, chúng ta phải nhận ra được sự khác 
biệt mang tính nền tảng. Chẳng có ai có thể đi tái sanh 
cả. Không có cái lĩnh hồn trường tồn bất biến di chuyển 
từ một thân xác này vào lúc chết đến một thân xác khác. 
Tuy nhiên, nhiều người có tư tưởng rằng tại lúc tử, linh 
hồn từ bỏ thân xác này để đến một thân xác khác. Tư 
tưởng này có chung trong nhiều trường phái Phật giáo và 
được nhiều người chủ trương giống như vị tỳ-kheo Sati. 
Tư tưởng này được ví dụ như: một con chim con thay đổi 
lớn lên và rồi bay đi; một người thay áo cũ mặc áo mới; 
hoặc một người di chuyển từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà 
mới. Tương tự như vậy, bản ngã (atta) của người đó từ bỏ 
thân xác lúc chết để đi vào thân xác mới. Đó là cách được 
nhìn nhận trong Hindu giáo. 

Các Phật tử Tây Tạng nắm chặt vào tư tưởng đầu 
thai mặc dầu họ chấp nhận Phật Pháp (Buddha 
Dhamma). Giáo lý của họ về vòng luân hồi (samsara) và 
nghiệp (kamma) được trộn lẫn với những tư tưởng vốn 
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mâu thuẫn với những giáo lý nguyên thủy được thuyết 
giảng bởi Đức Phật. Nếu chúng ta, tức là những Phật tử 
Thượng Tọa Bộ (Theravada), không thông suốt và không 
có hiểu biết vững chắc, chúng ta cũng chắc sẽ theo chân 
những Phật tử Tây Tạng trong việc thực hành: tức là học 
tụng niệm “Om manl padme hum (ở trong hoa sen là 
viên ngọc)”. Câu chú này có liên quan đến việc đầu thai 
vì nó được xem là rất quan trọng và được chú trọng bậc 
nhất trong Phật giáo Tây Tạng. 


Quan điểm đầu thai không có chỗ đứng trong Phật 
giáo Thượng Tọa Bộ (Theravada), vốn chỉ tin tưởng vào 
mối quan hệ nhân quả. Thay vì đầu thai, thì điều được 
chấp nhận là tái sanh (punabhavo). Trong đời sống mới, 
người đó không phải là cùng một người, cũng không phải 
là người hoàn toàn khác?. Ý nghĩa ở đây là người qua đời 
đi tái sanh làm một người mới. Mặc dầu có sự nối liền 
giữa hai người, nhưng điều đó lại không phải là người đã 
chết sống lại trong một thân xác mới. 

Theo Đức Phật, chỉ có thân và tâm. Cái khối ngũ 
uẩấn mà được gọi là con người thì vô ngã (anatta). Bên 
cạnh những yếu tố này, còn có gì khác không? Không có 
yếu tố gì khác nữa. Đức Phật đã chỉ ra rằng những người 
có tà kiến là những người chủ trương rằng một trong số 
năm uẩn này là một thực thể trường tồn. Sự thật là nếu 
chúng ta suy nghiệm năm uẩn này, chúng ta chẳng bao 
giờ tìm thấy được bất cứ cái gì có bản chất trường tồn bất 
biến. Cái bản ngã (atta) không thể được tìm thấy ở đầu 
cả: đây là điều mà Đức Phật đã tuyên thuyết thắng thừng 
như vậy. Trong thế gian này, thậm chí không có một chút 
vật chất nào là trường tồn bất biến cả. 





! Mani = ngọc; padme = hoa sen. : 
2 Na ca so na can añño. (Trong Milindapañha Pä]i - Vua Milinda Vân Đạo) 


D2 


Chương VIII: Ai Đi Tục Sinh? 





Tuy nhiên, những người chủ trương về bản ngã 
(atta) lại dễ dàng giải thích cho mọi người về vòng luân 
hồi (samsara). Đó là vì họ có thể dùng ví dụ về việc thay 
thế một thân xác hao mòn, đổ nát với một thân xác mới 
khác. Tùy thuộc vào nghiệp (kamma), người đã thực hiện 
nhiều việc phước lành sẽ có được một thân xác tốt đẹp: 
như làm người hoặc làm thiên nhân. Nếu không, người 
đó sẽ nhận được một thân xác mới của một thú vật hay 
một ngạ quỷ chẳng hạn. 


Đối với những vấn đề tái sanh như vậy, Đức Phật đã 
nói rằng thật vô cùng khó khăn để làm cho bất kỳ một 
người thông thường nào có thể hiếu được. Thậm chí 
nhiều Phật tử Thượng Tọa Bộ (Theravada) cũng nhầm 
lẫn hay trộn lẫn những tư tưởng về đầu thai và thường 
kiến (sassata ditthï) vào trong niềm tin của họ. Nhiều 
người thực hiện những việc phước lành với mục đích 
nhận lãnh lợi ích hay phúc lợi trong đời sống kế tiếp. 
Nếu không có quán tưởng, đặc biệt là nếu không có sự 
hiểu biết từ thiền minh sát (vipassana), chúng ta rất dễ 
dàng có những quan điểm sai lầm này. Cho nên, giống 
như vị tỳ-kheo Sati, nhiều người nghĩ rằng tâm thức là 
một thực thể trường tồn lang thang trong vòng luân hồi 
(samsara). 


S3 


CHƯƠNG CHÍN 


Làm Sao Chấm Dứt Nghiệp 
(Kamma)? 


Trong vòng luân hồi (samsara), chúng ta đã tích lấy 
nhiều loại nghiệp (kamma) khác nhau. Hãy nghĩ về một 
loại cây mà ra hàng ngàn trái một lần. Nếu tất cả những 
hạt này mà đều mọc thành cây hết, thì điều gì sẽ xảy ra? 
Chúng ta sẽ thành sống trong rừng sâu, trong rừng rậm. 
Nhưng không phải tất cả các hạt đều có thể phát triển 
thành cây. Cũng giống như vậy, không phải tất cả các 
nghiệp (kamma) được tích lũy trong chúng ta đều có thế 
cho quả của chúng. Chỉ có một vài trong số chúng sẽ có 
cơ hội. Một vài trong số chúng sẽ hết hạn. Một vài trong 
số chúng sẽ không có cơ hội cho quả. Nếu không, chúng 
ta sẽ chăng có cách nào thoát khỏi được nghiệp (kamma) 
đâu. 

Thật ra, trước hết chúng ta phải hiểu rằng nghiệp 
(kamma) không thể được dời bỏ đi một cách trực tiếp. 
Cái gì đó đã được thực hiện thì không thể xóa bỏ được. 
Chúng ta có thể thay đổi những gì đã xảy ra vào ngày 
hôm qua không? Chúng ta có thể mang chúng trở lại 
không? Không, chúng ta không thể nào làm gì được cả vì 
chúng đã qua rồi. Cho nên, thay đổi những gì đã được 
thực hiện rồi là một điều bất khả thi. 

Những phương cách chấm dứt nghiệp 
(kamma) 

Tất cả mọi tôn giáo đều có những ý tưởng và 
phương cách riêng để chấm dứt nghiệp (kamma). Đối với 
Thiên Chúa giáo, Jesus Christ xóa bỏ nghiệp (kamma) 
của những tín đồ và cứu vớt họ. Một người xấu cũng có 
thể được Christ cứu vớt tại lúc chết thông qua việc tha 
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tội. Bằng cách sống một cuộc đời trong sạch, cầu nguyện 
và xưng tội với cha, các con chiên có thể thoát khỏi 
nghiệp (kamma). 

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện năm lần một ngày — 
đó là nghiệp (kamma) tốt. Họ còn tham gia lễ hội 
Ramadan nữa. Theo cách này, họ có thể xóa bỏ nghiệp 
(kamma) xấu. Những người theo đạo Jana (như được ghi 
nhận trong Kinh điển Phật giáo) tin rằng họ có thể ngăn 
chặn bất kỳ nghiệp (kamma) mới nào, không chỉ là 
nghiệp (kamma) xấu. Những nghiệp (kamma) xấu đã 
được tích lũy thì có thể được xóa bỏ bằng cách thực hành 
khổ hạnh. Theo cách này, họ tin rằng họ có thể thoát 
khỏi nghiệp (kamma) và chứng đạt sự giải thoát. 


Câu nguyện có thể giúp được gì không? 


Tại Ấn Độ, các tu sĩ bà-lamôn có thủ tục cầu 
nguyện trên xác chết rằng: “Cầu nguyện cho ngươi được 
sanh về thiên giới.” Tuy nhiên, theo Đức Phật! thì cầu 
nguyện chăng thể làm gì được. Chúng cũng không thể 
mang lại đời sống tốt đẹp hơn hoặc cứu vớt những ai 
khác. Chuyện gì xảy ra khi một tảng đá nặng rơi xuống 
nước? Nó sẽ chìm. Rồi giả sử nhiều tu sĩ bà-la-môn tập 
trung lại và cầu nguyện: “Này tảng đá lớn, hãy trồi lên. 
Này tảng đá lớn, hãy trồi lên.” Bằng cách cầu nguyện, 
liệu tảng đá có sẽ trồi lên không? Điều này cũng giống 
như cho một người xấu vậy. Giả sử chúng ta nguyện cầu 
cho ông ta rằng: “Hãy đi lên thiên giới. Hãy đi lên thiên 
giới. Cầu nguyện cho ông có một cuộc sống tốt đẹp hơn.” 
Chuyện đó không thể nào xảy ra. Rồi Đức Phật cho một 
ví dụ về người tốt: một hũ bơ bể ra, rơi xuống nước. Bơ 
sẽ nổi lên mặt nước. Nhiều người tập trung lại và cầu 





! Asibandhakaputta, Gãmanisamyutta, Samyutta Nikaya — Kinh Người Đất 
Phương Tây hay Người Đã Chết, Tương Ưng Thôn Trưởng, Tương Ưng 
Bộ Kinh 
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nguyện: “Bơ ơi, hãy chìm xuống đi. Hãy chìm xuống đi.” 
Điều này cũng không thể nào xảy ra. Do đó, cầu nguyện 
không giúp được gì cả. 


Phương cách trong Phật giáo 


Đức Phật luôn luôn nhắc về nghiệp (kamma) cùng 
với phiền não (kilesa) như là một cặp. Mọi người thường 
chỉ hay đổ tội cho nghiệp (kamma) mà thôi. Nhưng nếu 
không có phiền não (kilesa), nghiệp (kamma) sẽ trở nên 
bị cô lập và không thể cho quả được. Nói ngắn gọn, nếu 
các phiền não (kilesa) biến mất, thì nghiệp (kamma) 
cũng sẽ biến mất. Nếu phiền não (kilesa) vẫn còn, thì 
nghiệp (kamma) sẽ còn. 


Các bạn thấy đó, đây chính là điểm chính yếu của 
Giáo Lý Duyên Khởi (Paticcasamuppada), vốn chỉ ra 
toàn cảnh về cuộc đời của chúng ta. Ở đây, Đức Phật 
giảng rõ rằng vô minh (avijja) là phiền não gốc rễ trong 
vòng sanh tử. Hành (sankhara) hay nghiệp (kamma) 
sanh lên phụ thuộc vào vô minh. Cho nên, “vô minh 
duyên hành” (aviJJa paccaya sankhara). Do bởi vô minh 
của mình, chúng ta hành động theo ước muốn của mình, 
không biết rằng cái gì nên làm hoặc cái gì không nên làm. 
Hành (sankhara) này tạo sinh ra thức (viãñana), quả của 
nghiệp, đó là tâm tục sinh của đời sống mới. Cho nên, 
“hành duyên thức” (sankhara paccaya viãñanam). Với 
những điều kiện thuận lợi, hạt giống tục sinh 
(patisandhi) sẽ nảy mầm, cùng với danh sắc (nama-rupa) 
sanh lên với nó. Cho nên, Đức Phật đã nói: “Thức duyên 
danh sắc” (Viññana paccaya nama-rupam). Rồi “danh 
sắc duyên lục nhập” (nama-rupa paccaya salayatanam): 
do bởi các giác quan, sự giao tiếp hay tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài mới có thể xảy ra. Chúng ta thấy, nghe, suy 
nghĩ và vân vân. Cùng với sự giao tiếp, cảm thọ sanh lên. 
Chúng ta muốn nhiều và nhiều những đối tượng đáng 


56 


Chương IX: Làm Sao Chấm Dứt Nghiệp? 





được khao khát hơn. Ái xuất hiện. Sân sanh lên đối với 
những đối tượng không đáng được khao khát. Do đó, 
chúng ta có “thọ duyên ái” (vedana paccaya tanha). Tâm 
với ái (tanha) trở nên bị chỉ phối mạnh hơn với thủ 
(upadana). Trong tình huống này, có việc khao khát sự 
hiện hữu hay sự tồn tại. Khi nghiệp (kamma) tích lũy, 
thông qua nó, sanh (Jati) sẽ lại xảy ra. Theo đó, lo âu, 
phiền muộn, sầu ưu, đau khổ, tức là các vấn đề sẽ sanh 
lên theo. Do đó, trong bối cảnh của Giáo Lý Duyên Khởi 
(Paticcasamuppada): Cái bắt đầu trở lại không phải là 
một thực thể trường tồn bất biến, mà chỉ là những hiện 
tượng vốn là một khối những khổ đau được bắt đầu với sĩ 
mê (moha). 


Như vậy, vòng tròn này cứ xoay với sự tích lũy của 
hành (sankhara), giống như cây đúng mùa vụ sẽ cho hoa, 
trái và hạt trong một vòng quay không có điểm cuối. 


Nếu các bạn không thích hạt giống và ước mong 
thoát ra khỏi tiến trình không có điểm cuối như vậy, các 
bạn phải cắt bỏ đi gốc rễ của cây. Các bạn không cần phải 
chặt cây. Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có dạy, 
nếu các bạn chặt cây mà vẫn để nguyên gốc, thì cây sẽ 
mọc trở lại. Nếu các bạn không cắt bỏ các phiền não 
(kilesa), thì những phiền não này sẽ quay trở lại. Gốc rễ 
là duyên hay điều kiện hỗ trợ chính: điều đó có nghĩa là, 
gốc rễ phiền não (kilesa) của cây sanh tử luân hồi 
(samsara), tức là vô minh (aviJja) và tham ái (tanha). Nếu 
bỊ/được cắt bỏ đi, quả của nó, tức là hành (sankhara) sẽ 
được diệt đi. Do đó, sẽ không có hạt nữa, tức là không có 
sản phẩm nữa. 


Dùng nghiệp (kammaa) đấu nghiệp (kamma) 


Trong một vài bài kinh (sutta), Đức Phật dạy rằng 
thất giác chi (bojjhanga) và Bát Thánh Đạo là những 
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nghiệp (kamma)!. Những loại nghiệp (kamma) này rất 
quan trọng vì chúng có thể thiêu hủy những loại nghiệp 
(kamma) khác. Giống như một vài người phải uống 
kháng thế? vậy. Nhưng nếu nó được tạo ra trong cơ thể 
một cách tự nhiên, thì loại thuốc như vậy không cần 
thiết. Có phải vậy không? Tự nhiên chống đối với tự 
nhiên; ở đây, nó là nghiệp (kamma) chống đối với nghiệp 
(kamma). Nếu chúng ta phát triển thất giác chỉ và bát 
Thánh Đạo, thì chúng ta có thể thoát được nghiệp 
(kamma). Những pháp (dhamma) này có năng lực vô 
cùng lớn, chúng không bao giờ tạo sinh ra việc tái sanh. 
Thay vào đó, chúng dẫn đến Níp-bàn (Nibbana), phá hủy 
nghiệp (kamma) trong vòng luân hồi (samsara). 


Tuy nhiên, chúng ta phải cấn thận lưu ý rằng, 
không phải mọi loại hỷ (p1ti) đều là nghiệp (kamma). Chỉ 
có những loại thuộc vào những giác chi (boJJhanga) mà 
thôi. Hỷ (piti) khi kết hợp với bất thiện (akusala) thì 


! Theo Atthasälinï (Sớ Giải của bộ Dhammasangamï - Pháp Tụ), có 21 tâm 
sở (cetasika) kết hợp với tâm sở tư (cetanä) được gọi là nghiệp (kamma). 
Ba tâm sở bắt thiện (akusala) là tham lam (abhijjhã), sân (byãpäda) và tà 
kiến (micchã ditthi). Rồi vô tham (anabhijjhä), vô sân (abyapada) và chánh 
kiến (sammä ditthi) thuộc vào thiện (kusala). Và rồi có thất giác chỉ và bát 
thánh đạo. Có sự trùng lặp trong sô một vải tâm sở, ví dụ như định 
(samadhi) vừa là một giác chi (boJjhañga) vừa là một chi đạo (magganga). 
Chánh kiến (sammä ditthi) thì cùng là trí tuệ (paññã) và là trạch pháp giác 
chỉ (đhammavicaya sambojjhaủga). Cho nên, danh sách thật sự giảm xuống 
còn mười bảy tâm sở (cetasika) bao gồm luôn cả tâm sở tư (cetan8): 1. 
Chánh kiến (sammä ditthi), 2. Chánh tư duy (sammã sañkappa), 3. Chánh 
ngữ (samma väcä), 4. Chánh nghiệp (sammäã kammanta), 5. Chánh mạng 
(sammä ãjïva), 6. Chánh tinh tấn (sammã vãyãma), 7. Chánh niệm (sammã 
sati), 8. Chánh định (sammã samadhi), 9. Hỷ giác chi (pTti samboJjhanga), 
10. Tĩnh giác chi (Passaddhi samboJjhañga), II. Xả giác chi (Upekkhä 
sambojjhañga), 12. Tham lam (abhijjhã), 13. Sân (byãpãda), 14. Tà kiến 
(micchã ditth), 15. Vô tham (anabhijJJä), 16. Vô sân (abyapada), 17. Tư 
(cetan8). 

2 Một thứ vật chất được cơ thê tạo ra trong máu để chống lại bệnh tật. 
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không phải là nghiệp (kamma). Đức Phật cũng không 
bao giờ nói rằng cần (viriya) khi kết hợp với bất thiện 
(akusala) là nghiệp (kamma), chỉ có cần (viriya) khi là 
giác chi (bojjhanga) và khi là chi đạo (magganga) mới là 
nghiệp (kamma). Tương tự, nhất tâm (ekaggata), hay còn 
được gọi là định (samadhi), cũng không thể được gọi là 
nghiệp (kamma) khi nó kết hợp với bất thiện (akusala). 
Nó chỉ là nghiệp (kamma) khi là giác chi (bojjhanga) 
hoặc là chỉ đạo (magsanga) mà thôi. Đức Phật muốn nói 
rằng những tâm sở (cetasika) này, chỉ khi ở tâng mức 
cao, mới có thể dẫn đến Níp-bàn (Nibbana). 


Tại thời điểm của A-la-hán đạo (Arahatta- 
magsa) 

Bằng cách phát triển những yếu tố này thông qua 
việc hành thiền, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà chúng trở 
nên đủ chín mùi (đặc biệt là chín mùi về chánh kiến) và 
đến lúc lúc đó, tất cả những phiền não được/bị thiêu đốt. 
Thiện (kusala) là đối nghịch trực tiếp với bất thiện 
(akusala). Khi nào bất thiện (akusala) còn, thì thiện 
(kusala) sẽ vẫn còn. Nếu không còn bất thiện nữa, thì 
thiện cũng không cần thiết nữa. Kết quả là nghiệp 
(kamma) không còn những điều kiện hỗ trợ nữa. Nó 
giống như giữ hạt giống trong một cái lọ đặt cách xa đất 
và nước. A-la-hán đạo (Arahatta-magza) là thiện (kusala) 
cao nhất có thể xảy ra. Sau đó, không còn thiện (kusala) 
nào sanh lên nữa. (Thay vào đó, chỉ còn là duy tác 
(kiriya)). Bất kỳ ai đạt được pháp thiện cao tột này thì sẽ 
trở thành một bậc A-la-hán (Arahant), không còn vô 
minh nữa và các phiền não đã bị tẩy trừ hoàn toàn (kilesa 
nirodha). Như vậy, các tâm đại duy tác (mahakiriya citta) 
của vị đó thì giống như những bông hoa đã nở của một 
cây bông có gốc rễ đã bị cắt đứt. Cuối cùng thì cây đó 
cũng sẽ tàn rụi và chết. Vì nghiệp (kamma) không còn 
hoạt động trong vị đó nữa, các hành động của vị đó thì 
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giống như những bông hoa trên một cây mà sẽ không cho 
trái nữa. Các hành động của vị đó không thể tạo sinh ra 
kiếp sống mới vì vị đó đã không còn bất kỳ phiền não nào 
nữa. Mặc dầu những tâm đại duy tác (mahakiriya citta) 
của vị đó vẫn có vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ 
(amoha), vốn đối nghịch với tham (moha), sân (dosa) và 
si (moha), nhưng chúng không còn kẻ thù để chiến đấu 
nữa. Tại một vài quốc gia, hòa bình luôn luôn hiện hữu vì 
không có quân nổi dậy chống phá và tạo ra chiến tranh. 
Mặc dầu họ có quân đội, nhưng nó chỉ là để trình diễn 
mà thôi. Cũng theo cách này, vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô si (amoha) được kết hợp với những tâm đại 
duy tác (mahakiriya citta) không có kẻ thù để chiến đấu 
nữa. Do đó, nghiệp lực không thể được tích lũy. Không 
giống như chúng ta, vì tiến trình tâm thức của chúng ta 
còn cả căn thiện và bất thiện, nghiệp lực như vậy tiếp tục 
được gầy dựng và tích lũy. 


Đối với vị A-la-hán tại lúc tử - vì nghiệp (kamma) 
không thể tạo sinh ra bất kỳ quả (vipaka) nào — quả của 
nghiệp cũng diệt đi. Tất cả khổ đau được chấm dứt. Đó là 
Níp-bàn (Nibbana), khi mà lửa đã bị dập tắt vì nhiên liệu 
đã không còn nữa. Tuy nhiên, trong kiếp sống hiện tại, vì 
không còn phiền não (kilesa) nữa, những cảm xúc như 
ham muốn hay ghét bỏ không thể nào sanh lên nữa. Tâm 
trí của vị đó êm dịu và bình thản trong tự tại hoặc trong 
giải thoát (vimutti). 

Mặc dầu không có nghiệp (kamma) mới tích lấy, 
nhưng nghiệp (kamma) cũ vẫn còn. Những gì đã được 
thực hiện thì vẫn còn. Chúng vẫn còn trực tuyến, tức là 
vẫn còn diễn tiến, nếu ngũ uẩn vẫn còn tồn tại. Mặc đầu 
những nghiệp (kamma) cũ không có năng lực tạo sinh ra 
đời sống mới, chúng vẫn có thể hỗ trợ hoặc gây trở ngại 
trong suốt đời sống hiện tại của vị A-la-hán (Arahant). 
Thậm chí đối với Đức Phật, không phải lúc nào mọi việc 
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cũng tốt đẹp và suôn sẻ. Ngài phải thọ nhận những quả 
xấu từ những hành động bất thiện đã được thực hiện 
hàng a-tăng-kỳ kiếp về trước. Đó là quả của nghiệp bất 
thiện (akusala kamma), vốn không thể tránh khỏi được. 

Rồi chúng ta có câu chuyện về ngài Angulimala, 
người đã sát hại hàng trăm người, và thậm chí đã cố gắng 
sát hại luôn cả Đức Phật. Khi trở thành tu sĩ, ngài đã 
chứng đắc quả vị A-la-hán (Arahant), tức là với các phiền 
não (kilesa) được cắt đứt. Mặc dầu ngài đã sát hại rất 
nhiều người, nhưng hành động sát sanh (panatipata) của 
ngài đã không cho quả vào kiếp sống kế tiếp. Nếu không, 
ngài đã phải bị đọa vào địa ngục. Do bởi năng lực vô cùng 
mãnh liệt của nó, tâm A-ra-hán đạo (Arahatta magga 
citta) đã xóa bỏ bất kỳ những bất thiện (akusala) nào 
ngài đã thực hiện (ND: trong việc cho quả tái sanh vào 
kiếp sống kế tiếp). Nhưng trong kiếp sống hiện tại, ngài 
đã không thể tránh được quả của những nghiệp (kamma) 
quá khứ. Khi đi khất thực, bát của ngài bị đập vỡ và y của 
ngài bị xé rách. Người ta ném đá vào ngài làm ngài chảy 
máu nhiều lần, và trong một vài lần, việc ném đá đã dẫn 
đến việc ngài bị gãy xương. Vì mọi người vẫn còn sợ ngài, 
cho nên, họ đã đóng cửa không tiếp ngài, không đặt bát 
đến ngài. 

Thái độ của phàm nhân và của bậc A-la-hán 
(Arahant) đối với sự sống và cái chết 


Chúng ta hãy xem trường hợp của ngài Sariputta, 
một vị A-la-hán (Arahant). Ngài đã quán chiếu về tuổi 
thọ của mình và nhận ra rằng ngài sẽ qua đời sau một 
tuần nữa. Đối với một người bình thường khi khám bệnh 
và nghe bác sĩ báo rằng: “Ông bị ung thư giai đoạn cuối”, 
người đó sẽ vô cùng lo lắng. Đó là do sự dính mắc vào 
thân xác. Thậm chí, các tu sĩ trong thời của Đức Phật 
cũng sẽ không khác gì. 
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Có một vị tỳ-kheo đau đớn khá nhiều vì bệnh tật. Vì 
vị đó là một hành giả chuyên chú, nên tham ái và những 
phiền não khác đã không xuất hiện trong vị đó một thời 
gian dài. Điều đó làm cho vị đó nghĩ rằng mình đã là một 
bậc A-la-hán (Arahant), không còn phiền não (kilesa) 
nào nữa. Nhưng thật ra là vị đó vẫn còn phiền não, chỉ là 
vị đó không biết mà thôi. Vì vị đó không thích sống trong 
đau khổ lâu dài hơn nữa, nên vị đó quyết định tự sát. Đó 
là một loại sân vi tế. Các bạn thấy đấy, cây mọc lên từ lúc 
nhỏ, sân hận cũng vậy. VỊ đó không thông suốt và không 
nhận biết được chính trạng thái tâm của mình. Ngài 
Sariputta đã cố gắng thuyết phục vị đó đừng tự sát. 
Nhưng ngay sau khi ngài đi khuất, vị đó đã tự lấy dao cắt 
cổ mình. 


Tâm trí của con người rất là khôi hài. Sau khi tự cắt 
cổ mình, sợ hãi sanh lên. VỊ đó nhận ra rằng: “Tôi sẽ 
chết.” Tại giây phút đó, vị đó nhận ra nỗi sợ hãi. “Ô, sợ 
hãi là sân (dosa). Ta vẫn còn phiền não mà.” Trước đó, vị 
đó đã nghĩ rằng mình không còn bám víu vào đời sống 
nữa, đã dứt bỏ khỏi thân xác và mọi thứ khác. Cho nên, vị 
đó mới nghĩ rằng mình đã không còn phiền não nữa. Vì 
là một hành giả tốt có kinh nghiệm, vị đó nhận ra được 
ngay khi nỗi sợ hãi sanh lên. Ngay lập tức, vị đó quán 
chiếu nó ngay, bắt nó làm đề mục thiền. Do việc làm đó 
và trong khi làm việc đó, vị đó đã trở thành bậc A-la-hán 
(Arahant). Chỉ ngay sau khi chứng đạt A-la-hán đạo và 
quả (Arahatta-magga và phala), vị đó qua đời — một kết 
thúc tốt đẹp cho một cuộc tự sát.! 


Vì không nhận biết phiền não sân và sự kinh sợ của 


! VỊ A-la-hán (Arahant) như vậy được gọi là jTvita samasIsi (jTvita = sự 
sông; sama = ngang bằng; sĩsa = cái đầu). Trong cuộc thi đua ngựa, hai con 
ngựa cùng đến đích ngang nhau. Ở đây, chết và sự giác ngộ đều chạm mốc 
— không phải là cùng nhau, chỉ một vài giây cách biệt. 
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mình, vị đó đã tự sát. Nếu vị đó nhận ra được rằng: “Ồ, 
những phiền não (kilesa) trong ta chỉ là tạm thời được 
lắng dịu. Chúng thật ra vẫn còn tồn tại bên trong,” thì vị 
đó đã sẽ không tự sát. “Tôi đã không còn phiền não. Cho 
nên, tôi có thể tự sát.” Việc này có đúng không? Có thể là 
sự thật không? Có thể xảy ra không? Những suy nghĩ như 
vậy là không thể có, không đúng. Nếu vị đó muốn chết, 
thì đó là vì vị đó đã chán ghét sự sống. Chán ghét là điều 
quan trọng ở đây. Không ai muốn chết cả. Không ai thích 
cái chết cả. Tuy nhiên, vị đó không thích tình huống hiện 
tại của mình, tức là, cái chết lúc đó đáng giá hơn đối với 
vị đó. 

Vấn đề này thì không phải như vậy đối với ngài 
SarIputta. Ngài đã không lo lắng gì cả, vì đã thật sự 
không có chút dính mắc gì tới thân xác hoặc đời sống của 
mình. Ngài chỉ suy nghĩ về việc thực hiện bổn phận cuối 
cùng: giảng Pháp cho mẹ của mình (lúc bấy giờ vẫn còn 
thờ cúng Phạm thiên)!. 


Ngay từ lúc đầu, ngài Sariputta đã xem đời sống là 
một gánh nặng, một gánh nặng chỉ để được tiếp tục tồn 
tại. Tuy nhiên, thái độ của ngài thì không phải do trầm 
cảm: “Sự sống rất là phiền toái. Nó giống như là mang cả 
một ngọn núi trên đầu.” Trong Trưởng Lão Tăng Kệ 
(Theragatha), ngài đã ngâm lên bài kệ sau: “Tôi không có 
dính mắc vào đời sống của mình. Tôi không muốn chất. 
Tôi không có ước muốn hay khao khát được sống cũng 
như được chết.” Ngài chỉ chờ đợi ngày cuối cùng của 
mình. Ngày đó giống như là một phần thưởng đối với 
ngài vậy, vì lúc đó, “tôi sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau.” 


! Ngài đã mất đúng một tuần đi bộ về lại làng của mình. Ngài đến nơi vào 
ngày thứ bảy và đã ở tại căn phòng nơi mà ngài đã sinh ra. Vào tối khuya 
đêm đó, ngài đã bị bệnh thô tả. Gần rạng sáng ngày hôm sau, sau khi nghe 
ngài thuyết Pháp, mẹ ngài đã giác ngộ. Không lâu sau đó, ngài đã qua đời. 
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CHƯƠNG MƯỜI 


Du Hành Với Nghiệp (Kamma) Là 
Tấm Vé 

Nếu các bạn quan sát bất kỳ người nào, các bạn sẽ 
thấy được rằng tình huống của người đó không giống với 
ai khác cả. Nó không chỉ là về cuộc sống mưu sinh; nó 
còn về những hoạt động, khuynh hướng và tâm tánh, vốn 
làm cho người đó khác biệt. Chuyện đó là như thế nào? 
Một vài cá nhân sát hại sinh mạng của những người 
khác; trong khi một số khác thì cố tránh xa việc đó. Một 
vài trộm cướp tài vật của những người khác. Một vài thì 
không bao giờ dám đụng chạm vào những gì người khác 
sở hữu. Có những người dính líu vào những mối quan hệ 
tình dục không ngay thẳng. Nhưng lại có những người 
không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Như vậy, không phải là 
có sự khác nhau về đạo đức sao? Các bạn có thể dễ dàng 
thấy được những sự khác biệt về phẩm cách như vậy 
xung quanh mình. 

Cũng theo cách đó đối với những lời nói, có vài 
người giả dối trong lời nói, trong khi có những người chỉ 
nói sự thật. Rồi có những người gây tổn hại bằng cách 
chia rẽ người này với người kia, trong khi lại có những 
người cố gắng hòa giải hai bên. Vài người lại thích bêu 
xấu, sỉ nhục người khác, không giống với những người 
khác. Hoặc họ thích nói vớ vẩn hoặc nói về những 
chuyện vô ích. Ngược lại, lại có những người không thích 
làm như vậy. Cho nên, về lời nói, cũng rõ ràng là không 
có hai cá nhân nào giống nhau cả. 


Điều để suy ngẫm tiếp theo là về tâm tánh của con 
người. Một vài người luôn luôn bị chế ngự bởi lòng tham 
(abhijjha) bằng cách ao ước, ham muốn những vật sở 
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hữu của người khác. Trong khi đó, có những người khác 
chẳng hề màng đến chuyện nhìn đến tài sản của người 
khác, nói gì đến việc tìm cách chiếm giữ. Rồi một vài cá 
nhân ước ao nhìn thấy những người khác bị hại hoặc bị 
đau khổ, trái ngược với những người khác chỉ ước muốn 
mọi người được mạnh khỏe và hạnh phúc. Có những 
người không tin vào nghiệp (kamma) và quả của nghiệp 
trong khi lại có những người có đức tin đầy đủ. 

Như vậy, có những người làm việc sai trái và cũng 
có những người làm việc tốt. Các bạn hãy nhìn vào cộng 
đồng, vào làng xóm, vào tập thể mà mình hay thân cận. 
Các bạn có thấy những sự khác biệt trong tính cách của 
hai hạng người này không? Sau khi họ chết đi, hai hạng 
người này có thể có cùng một kiếp sống mới không? Dĩ 
nhiên là không, phải không? Điều này chỉ để thấy rằng 
đích đến tương ứng của họ sẽ tùy thuộc vào nghiệp 
(kamma).! Cho nên, cảnh giới hiện hữu là nơi nghiệp 
(kamma) sản sinh ra quả của nó. Do bởi nghiệp (kamma) 
có nhiều loại khác nhau, cho nên, có nhiều hạng chúng 
sanh và có nhiều cảnh giới hiện hữu tương ứng dành cho 
họ. Không thể chỉ có một cảnh giới được. Do bởi những 
diễn biến khác nhau của những người khác nhau, không 
thể nào đích đến của mọi người sẽ là giống nhau trong 
kiếp sống kế tiếp. Nó giống như đón tàu đi từ Yangon đến 
Mandalay vậy. Trên đường đi sẽ có nhiều trạm dừng. Một 
vài hành khách sẽ thích dừng lại ở những trạm này, chứ 
không phải những trạm đến Mandalay. Cũng theo cách 
đó, do bởi sự khác nhau của nghiệp (kamma) mọi người 
thực hiện, họ sẽ có những đích đến khác nhau khi đời 
sống trong kiếp sống này của họ kết thúc. Nói chung thì 
có năm loại sanh thú (gati). 


Nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn sẽ thấy mọi 





! Yathã kammam gato. 
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người đi nhiều nơi khác nhau, đến bất kỳ nơi nào họ dự 
tính hoặc ước muốn. Để tìm xem đó là nơi nào, các bạn 
chỉ cần nhìn vào tấm vé trên tay của họ. Có hành khách 
đi tàu, đi xe buýt, đi xe và đi cả máy bay. Nếu các bạn 
quan sát tại các nơi khởi hành và hạ cánh của những sân 
bay lớn tại bất kỳ quốc gia nào, các bạn sẽ thấy rằng hầu 
như từng phút một lại có một chuyến bay hạ cánh hoặc 
cất cánh. Như vậy, mọi người đến và đi từng phút một. 
Tất cả lại không có chung đích đến. Họ đi đến nơi được 
ghi trên tấm vé của họ. 


Một số sẽ đến cõi nhân loại để bắt đầu cuộc sống 
làm người. Với nghiệp (kamma) đã được thực hiện như là 
chiếc vé, họ phải hướng đến nơi mà nghiệp đó cho quả. 
Điều này không phải được Đức Phật dạy thông qua suy 
luận hoặc tự biện. Về vấn đề này, Ngài đã dạy như sau: 
“Không phải thông qua tin đồn từ người khác mà Như 
Lai thuyết giảng Giáo Pháp này. Tự chính mình nhìn 
thấy, cho nên, Như Lai đã tự giác ngộ.” Thông qua trí tuệ! 
của Ngài với thiên nhãn minh (dibbacakkhu), Ngài có thế 
thấy toàn bộ thế giới: “Đúng vậy, chúng sanh này đang vi 
phạm tội lõi.” Đức Phật có thể thấy được điểm đến của 
con đường mà người đó đang du hành. Trong những bài 
giảng pháp của mình, Ngài trình bày những ví dụ? để chỉ 
rõ những đích đến khác nhau của mọi người. 


Năm sanh thú 


Có năm hướng đi dẫn đến năm sinh thú khác nhau. 
Một trong số chúng kết thúc tại một cái hố to chứa đầy 
than cháy rực. Như vậy, Đức Phật có thể thấy rằng: người 
này đang đi trên con đường dẫn đến cái hố than này. Khi 
đến nơi, ông sẽ rơi xuống đó. Và đó là khi ông sẽ bắt đầu 





! Yạtha kammipaga ñãna 
? Như trong 50 bài kinh thứ hai (Majjhima Pannäasa Päli) của Trung Bộ 
Kinh (Majjhima Nikãya) 
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hứng chịu khổ đau. Điều này muốn nói rằng ông là người 
sẽ sanh vào địa ngục. Như vậy, bất kỳ ai đang thực hành 
những nghiệp bất thiện thì đang hướng đến hố than nóng 
đỏ thông qua con đường ởi địa ngục (niraya gatl). 


“Đúng vậy, người đó đang đi trên con đường đó. Tại 
cuối con đường đó là một cái hố sâu đầy phẩn.” Đức Phật 
đã biết như vậy thông qua thiên nhãn thông 
(dibbacakkhu abhiñña) của mình. Bằng việc thực hành 
những hoạt động cụ thể nào đó, người này cuối cùng sẽ 
rơi vào bên trong hố phẩn này. Đây là loại chúng sanh sẽ 
tái sanh làm thú vật. 


Hướng ởi tiếp theo là gì? Nó sẽ kết thúc tại một 
vùng đất hoang vắng chỉ với một vài cội cây trụi lá. 
Không có chỗ nào để tìm được bóng mát nghỉ chân trong 
cái nóng thiêu đốt. Từ loại hành động được thực hiện bởi 
một cá nhân cụ thể nào đó, Đức Phật có thể nói rõ rằng 
người đó đang đi trên con đường đến nơi này, nơi mà 
không có một chỗ nghỉ chân dưới cái nóng thiêu đốt. Nơi 
khô hạn và cằn cỗi này là trú xứ của các ngạ quỷ (peta). 
Theo như những gì Ngài thấy, những ai đến đây sẽ phải 
gánh chịu sự kiệt sức và những điều kiện sống cực kỳ khó 
khăn. 


Về hướng đi tiếp theo: giả sử rằng một ai đó đang 
nhìn xuống từ đỉnh của một ngọn đồi. Ông ta thấy một 
người đang đi dọc theo một con đường dẫn đến một hồ 
nước có nhiều cây to lớn mọc xung quanh. Như vậy, 
người này cuối cùng sẽ đến được một khu rừng có nhiều 
bóng cây. Cũng theo cách đó, Đức Phật có thể nhìn vào 
những hành động của một người và biết rằng ông ta sẽ 
đến được trú xứ an vui và mát mẻ này để sinh sống: đây 
là cõi nhân loại. 

Rồi một con đường khác dẫn đến một tòa nhà nguy 
nga tráng lệ với mái hình tháp và được trang trí tuyệt đẹp 
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bên trong. Chỉ bằng cách thấy một người đang đi dọc 
theo con đường này, chúng ta sẽ biết rằng ông ta cuối 
cùng sẽ đến ngôi biệt thự xinh đẹp này. Cũng vậy, Đức 
Phật sẽ biết thông qua những hành động của một người 
rằng đường nào ông. ta đang đi và đích đến của nó là 8Ì. 
Trong trường hợp này, Ngài có thể thấy được người này 
sẽ đến thiên giới, sẽ sống an vui và hạnh phúc trong tòa 
nhà cao đẹp này và tránh được những nguy hại. 


Như vậy, Đức Phật đã sử dụng những ví dụ này 
trong các bài giảng của Ngài về những cảnh giới hiện hữu 
khác nhau để chỉ ra rằng tùy theo nghiệp (kamma) mà 
chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ đi đến cảnh giới tồn tại 
tương ứng. Bằng cách đi theo một hướng đi cụ thể nào 
đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến một trú xứ cụ thể nào đó. Cho 
nên, với sự hiểu biết về nghiệp (kamma), chúng ta sẽ 
hiếu những loại nghiệp (kamma) khác nhau được thực 
hiện và nơi mà chúng sẽ mang người thực hiện đến. 


Kết quả là chúng sanh lang thang trong 31 cõi hiện 
hữu tùy theo nghiệp (kamma) của họ. Cho nên, nghiệp 
(kamma) là chính yếu, là quan trọng. Thông qua nó, tâm 
tục sinh (patisandhi) được tạo ra một cách tương ứng: 
chúng ta sẽ hiện hữu trong cối này hoặc cõi kia. Sau đó, 
nếu chúng ta không thể thực hiện những việc lành, mà 
thay vào đó, lại làm những việc bất thiện (akusala), thì sẽ 
chẳng có nhiều an lành và ổn định trong vòng sanh tử 
này đâu. Cho nên, có một câu nói trong ngôn ngữ Miến 
Điện như sau: Bừng sáng trong cõi Phạm thiên, và rồi ụt 
‡t trong máng lợn. Dĩ nhiên, tái sanh làm lợn trực tiếp 
ngay sau khi chết đi từ cõi Phạm thiên là điều không thể 
xảy ra. Do bởi năng lực chỉ tịnh (samatha) trong các 
Phạm thiên quá lớn, họ không thể trực tiếp tái sanh làm 
thú vật sau khi chết từ cối Phạm thiên. Họ có thể tái sanh 
làm người hoặc thiên nhân. Chỉ vào kiếp thứ ba (tức là 
sau kiếp làm người hoặc thiên nhân), họ mới có cơ hội 
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tái sanh làm lợn. Và điều đó chỉ vì họ vẫn chưa thoát 
được viễn cảnh tái sanh vào đọa xứ (apaya). Lý do là vì 
họ chưa thanh lọc chính mình bên trong. 


Chúng ta trước hết phải thanh lọc bên trong, vốn 
vẫn rất dơ bẩn và hỗn tạp. Đây là nhiệm vụ chính. Vấn đề 
nằm ở tham (lobha), sân (dosa), si (moha) và các phiền 
não (kilesa) khác nữa. Ngày nào chúng vẫn còn trong 
chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiệp 
bất thiện (akusala kamma). Ngày nào chúng ta vẫn còn 
thực thiện nghiệp bất thiện (akusala), chúng ta vẫn sẽ 
còn tiếp tục lăn trôi trong 31 cõi. Nếu chúng ta may mắn 
thực hành việc tốt, chúng ta sẽ đi đến được nơi an vui. 
Nếu chúng ta không may mắn thực hành việc xấu, chúng 
ta sẽ đi đến nơi bất hạnh. Theo cách này, chúng ta trôi 
dạt — lúc ngược dòng, lúc xuôi dòng — trong vòng luân 
hồi (samsara). Chúng ta dấn thân vào những cuộc hành 
trình một cách lung tung, bừa bãi. 

Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy về các cõi hiện 
hữu dựa trên nghiệp (kamma). Vì nghiệp (kamma) là nền 
tảng, là căn cứ, cho nên, nhân tố quyết định thật sự nằm 
trong tay của chúng ta. 
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GIỚI THIỆU 


Chúng ta thực hiện đủ loại nghiệp thông qua ba 
môn ngày này qua ngày khác không ngừng. Cho nên, như 
một cội cây cho quả không ngừng nghỉ, chúng ta đang 
tích trữ một lượng nghiệp (kamma) rất lớn. Thêm vào 
đó, lại còn một lượng tồn trữ vô cùng lớn từ vô vàn 
những kiếp sống trong quá khứ của chúng ta. Theo Đức 
Phật, điều này được gắn liền với tâm sở tư (cetana) — 
cách thức nhiều nghiệp (kamma) được thu thập và được 
tích trữ như thế nào thông qua sự kích thích của nó. 
Chúng không thể biến mất. Những hành động này, tức là 
những hành động mà chúng ta thực hiện lúc này hoặc lúc 
khác, sẽ quay lại với chúng ta với tư cách là kết quả trong 
tiến trình nhân quả. Đây là quy luật hành động và phản 
ứng: nếu cái này tồn tại, thì cái kia sẽ tồn tại. 

Gặt hái cái được gieo 


Do đó, tùy thuộc vào hành động được thực hiện, kết 
quả tương ứng với nó sẽ sanh lên. Hơn nữa, một loại 
nghiệp (kamma) nhất định nào đó sẽ chỉ cho quả liên 
quan với nó. Nói một cách khác, sau khi đã thực hiện 
một hành động, các bạn sẽ chỉ nhận quả của nó cùng loại 
cùng chất lượng trong kiếp sống này hoặc trong một kiếp 
sống khác. Ví dụ sau có liên quan đến Đức Phật khi Ngài 
đã cư trú tại Rajagaha một lần nọ. 


Hoa dâng cúng đến Đức Phật Độc Giác (Pacceka 
Buddha) 


Trong suốt thời gian đó, Ngài được đức vua của 


1 Imasmim sati idam hoti. 


73 


Luận Giải Về Nghiệp Phần II: Đời Sống Bình Nhật 





Vesali thỉnh mời đến Vesali để giúp giải quyết những vấn 
đề mang tính quốc gia. Đối với cuộc hành trình đi đến 
biên giới từ RaJagaha, vua Bimbisara đã cho trang hoàng 
toàn bộ đoạn đường. Về bên phần của Vesali, vị vua bên 
đó cũng cho trang hoàng những đường phố. (Điều này đã 
xảy ra mặc dầu hai vương quốc đang có những chủ 
trương chính trị khác biệt và đều cho quân đội canh gác 
đường biên giới một cách cẩn thận. Các bạn không thế 
vượt qua biên giới đó một cách dễ dàng giống như đi từ 
Đức sang Hà Lan đâu.) 


Những buổi lễ vô cùng long trọng đã được tổ chức 
trong suốt cuộc hành trình đó. Đức Phật đã giải thích 
rằng, trong một kiếp quá khứ, Ngài đã cung kính và cúng 
dường hoa đến một vị Phật Độc Giác (Pacceka Buddha), 
rải hoa đầy khắp khu vực xung quanh ngôi mộ. Cho nên, 
bây giờ hoa cũng đã được rải đầy dọc đường để dâng 
cúng Ngài. Đây là do nghiệp thiện (kusala kamma) của 
Ngài trong quá khứ bây giờ cho quả. 


Đây là quy luật của nghiệp (kamma niyama), tức là 
một đặc tính của tự nhiên: tốt cho ra tốt, và xấu cho ra 
xấu. Không bao giờ có trường hợp nghiệp (kamma) thiện 
lại cho quả xấu và ngược lại. Quy luật tự nhiên không bao 
SIỜ SaI. 

Sự chỉ trả được đảm bảo chắc chắn 


Mặc dầu nó được gọi một cách đơn giản là nghiệp 
(kamma), nhưng không có hai nghiệp (kamma) nào lại 
giống nhau hoặc có cùng mức độ năng lượng. Cho nên, 
năng lực và phẩm chất của từng nghiệp (kamma) một là 
không giống nhau thông qua sự khác nhau về trạng thái, 
về chức năng, về thời điểm chín muồi cho quả, cũng như 
về tuổi thọ của chúng. Kết quả của chúng cũng khác 
nhau. 
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Do đó, một nghiệp (kamma) nào trong số những 
nghiệp (kamma) được tồn trữ này đang ở trong tư thế 
sẵn sàng tạo sinh ra quả của nó. Do đã tích trữ đầy đủ 
năng lượng, nó sẽ cho quả của mình. Trải nghiệm quả 
của nó là chuyện không thể tránh được. Chúng ta không 
thể loại trừ nó với ý muốn rằng để cho nó không thể cho 
quả. Khi nào vẫn còn sự sống trong thân xác, thì nó sẽ 
tiếp tục cho quả. Thật vậy, Đức Phật đã dạy rằng, bất kỳ 
hành động (kamma) nào đặt trên nền tảng của tham 
(lobha), sân (dosa) và sĩ (moha) cũng có thể cho quả của 
nó, thậm chí trong kiếp sống này, hoặc kiếp sống kế tiếp, 
hoặc cho đến khi nào vòng luân hồi (samsara) còn tiếp 
diễn!. Chúng ta hãy lấy trường hợp của người đồ tể làm ví 
dụ, ông đã hành nghề giết bò và bán thịt bò trên 5o năm. 


Sự đáp trả của nghiệp (kammma) 


Một ngày nọ, sau khi xong công việc của ngày, ông 
quay về nhà và nói với vợ rằng thịt đã được bán hết sạch, 
chỉ còn một miếng mà ông thích. Phần đó ông đã để 
dành cho riêng mình. Sau khi dặn dò người vợ dùng 
miếng thịt đó nấu thức ăn cho mình, ông đã đi ra ngoài 
đến ven sông để tắm rửa. 


Trong lúc ông vắng mặt, một người bạn thân của 
ông đã ghé nhà và hỏi người vợ: “Chị có còn miếng thịt 
nào không?” 

Người vợ trả lời: “Dạ, đã bán hết rồi ạ. Chỉ còn lại 
một miếng ông xã của em để dành cho riêng ổng thôi ạ.” 


Người bạn nói: “Làm ơn cho tôi xin miếng thịt đó 
đi. Tôi rất cần thịt để nấu thức ăn mời một người khách 


 Nidana Sutta, Anguttara NÑikaya — Kinh Các Nguyên Nhân, Phẩm 
Sứ Giả Của Trời, Chương Ba Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh 
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mới đến thăm nhà.” Sau khi nói xong, ông giựt lấy miếng 
thịt và đi khỏi. 

Lúc người đồ tể quay về nhà, người vợ đã dọn sẵn 
bàn ăn cho ông. 


Ông nhìn thức ăn và hỏi: “Thịt bò đâu?” 

Người vợ trả lời: “Ồ, bạn của ông ghé sang. Ổng nói 
ống có khách đến nhà và cần thịt bò để mời khách. Mặc 
đầu tôi đã nói với ổng rằng miếng thịt đó là để dành cho 
ông, không thể nhường cho ổng được, nhưng ổng không 
nghe và đã lấy nó đi mất rồi.” 

Người đồ tế đã nói cái gì sau đó? 

“Tôi không thể ăn được nếu không có thịt.” Sau khi 
nói xong, ông đã cầm dao và đi ra sau nhà, nơi giữ những 
con bò. Nắm đại lấy một con, ông banh miệng nó ra và 
cắt đứt lưỡi của nó. Quay lại vào nhà, ông bảo vợ mình 
hãy làm thức ăn với cái lưỡi bò đó. 

Các bạn cứ hãy hình dung là hành động đó tàn bạo 
đến mức nào; con bò sẽ la rống lên vì đau đớn. Nó có thế 
là chết đi vì đau đớn. 


Khi món ăn được làm xong, người đồ tể gắp một 
miếng cho vào miệng. Ngay lập tức, lưỡi của ông ta bị rớt 
ra khỏi miệng của mình. Đối với người đàn ông này, 
người mà đã làm nghề giết bò hơn 5o năm nay, ngày này 
hóa ra là ngày quả khổ xảy ra cho ông. La rống trong cơn 
đau đớn như con bò, ông cũng đối diện với cái chết tức 
thì. Đây là sự đáp trả của nghiệp (kamma) đúng với cách 
thức mà hành động tàn bạo đó được thực hiện. 

Bây giờ ông phải đối diện với kết quả của việc mà 
ông đã thực hiện trong từng đó năm. 
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Nghiệp (kamma) là tài sản của chính chúng 
ta 


Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng chúng ta tồn tại 
hay hiện hữu trong kiếp sống này bây giờ là do nghiệp 
(kamma), nguyên nhân tạo sinh ra chúng ta. Nó quyết 
định việc chúng ta đẹp hay xấu, có mắt sáng hay bị khiếm 
thị. Thông qua nghiệp (kamma), chúng ta là độc nhất: 
khác với mọi người về tuổi thọ, nhan sắc, trí thông minh, 
tình trạng sức khỏe, tình trạng cuộc sống và vân vân, 
thậm chí là ngay trong gia đình. Theo Sớ Giải, những sự 
khác nhau trong xã hội đơn giản chứng minh những gì 
Đức Phật dạy về nghiệp (kamma) là đúng, tức là, 
kammassakata sammaditthi. Điều này có ý muốn nói 
rằng nghiệp (kamma) chúng ta thực hiện chính là tài sản 
của chúng ta. Cho đầu nghiệp (kamma) đó là thiện 
(kusala) hay bất thiện (akusala), chúng ta phải nhận quả 
của nó. Đó là tài sản duy nhất mà chúng ta có thể thừa 
hưởng. Cho nên, người thực hiện nó nên lưu tâm và chú ý 
đến nó, chứ không phải ai khác cả. 

Nghiên cứu về vấn đê này là điêu cân thiết 

Đối với vấn đề về nghiệp (kamma), Đức Phật dạy 
rất nhiều không chỉ trong các bài kinh (sutta) mà còn 
trong cả Thắng Pháp (Abhidhamma) nữa. Những gì tôi 
đang trình bày hiện tại đây chỉ là một phần cốt lõi nhỏ 
mà thôi — chỉ để giúp cho các bạn có được một chút hiếu 
biết nào đó về vấn đề này. Chúng ta dĩ nhiên có thể bàn 
về nó một cách chỉ tiết và sâu rộng. 

Vì nghiệp (kamma) xảy ra trong thân-tâm của 
chúng ta, cho nên, chúng ta nên nghiên cứu và tìm hiểu 
cách nó sanh khởi lên trong danh-sắc (nama-rupa) như 
thế nào, nó được tích trữ ở đâu, cách nó chín muồi và cho 
quả trong suốt đời sống của chúng ta cũng như trong 
vòng luân hồi (samsara) như thế nào. 


77 


Luận Giải Về Nghiệp Phần II: Đời Sống Bình Nhật 





Bằng cách nghiên cứu và hiểu những giáo lý của 
Đức Phật về vấn đề này, chúng ta có thể cố gắng tạo 
chấm dứt nghiệp (kamma). Điều này trước hết là bằng 
việc ngăn tránh thực hiện nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) và bằng cách thực hiện chỉ nghiệp thiện (kusala 
kamma) mà thôi. Đối với những nghiệp bất thiện đã 
được thực hiện, thay vì hối hận và ăn năn, chúng ta nên 
tìm cách tránh để không tái phạm nữa. Chúng ta làm việc 
này bằng cách thực hiện hay tạo ra nhiều nghiệp tốt. Hơn 
nữa, bằng cách cố gắng đoạn diệt những phiền não của 
mình, cuối cùng chúng ta sẽ có thể giải thoát chính mình 
khỏi nghiệp (kamma). Tức là chúng ta đạt được chính sự 
tận diệt của nghiệp (kammakkhaya). 
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NGHIỆP (KAMMA) TRONG 
PHẬT GIÁO: KHÔNG GIỐNG 
VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC 
VỀ NGHIỆP 


Các bạn có thể hỏi rằng: “Vậy ý nghĩa thật sự của 
nghiệp (kamma) mà Đức Phật dạy trong kammassakata 
sammaditthi là gì?” Vì thật ra, đây là một thuật ngữ phổ 
biến trong nhiều tôn giáo ở Ấn Độ. “Nghiệp” (kamma) 
không chỉ có hay không chỉ được dùng trong Đạo Phật, 
và những ai có niềm tin vào nó không nhất thiết phải là 
Phật tử. Vì những tôn giáo khác cũng dùng từ này, cho 
nên, những ai nghiên cứu các tôn giáo ở Ấn Độ sẽ trở nên 
nhầm lẫn và không hiểu rõ. Một vài người thừa nhận một 
cách sai lầm rằng Đức Phật đã tiếp nhận tư tưởng này từ 
Ấn Độ giáo. Cho nên, điều rất quan trọng là chúng ta 
phải phân biệt được ý nghĩa của “nghiệp” (kamma) trong 
Phật giáo và ý nghĩa của nó trong những tôn giáo khác. 
Mặc dầu Đức Phật đã dùng cùng thuật ngữ, nhưng ý 
nghĩa thì hoàn toàn khác. 


Bản ngã (atta) được gắn kết với nghiệp 
(kamma) 

Những tôn giáo khác chủ trương khái niệm về bản 
ngã (atta) trường tồn bất biến. Tức là một linh hồn thực 
hiện các nghiệp tốt và xấu. Do đó, nó bị bắt giữ làm nô lệ 
cho nghiệp (kamma). Vì nghiệp (kamma) trói buộc nó, 
nó không thể thoát khỏi khổ đau mà phải lang thang 
trong vòng luân hồi sanh tử (samsara). Bản ngã (atta) có 
thể được giải phóng, được tự do khỏi nghiệp (kamma) 
nếu người đó có thể cắt bỏ được sự trói buộc của nó. 
Bằng cách làm như vậy, ông ta có thể chứng đạt được sự 
giải thoát. 
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Điểm khác biệt của Phật giáo đối với những tôn 
giáo khác là Đức Phật đã giải thích về nghiệp (kamma) 
mà không đụng gì đến bản ngã (atta). Đây là điểm rất 
quan trọng và khác biệt vì Ngài không chấp nhận, tức là 
loại bỏ quan điểm về linh hồn hoặc một thực thế trường 
tôn. Theo Ngài, không có “người” thực hiện hành động. 
Rồi các bạn có thể hỏi: “Nếu vậy, thì ai sẽ nhận quả của 
nghiệp (kamma)?” Chỉ có các hiện tượng thực hiện và các 
hiện tượng tiếp nhận. Không có người làm — không có 
người trải nghiệm -— chỉ có các tiến trình danh và sắc hiện 
hữu. Trong các tiến trình tâm thức, các hiện tượng thực 
hiện các nghiệp (kamma) thiện và ác. Cho nên, quả của 
nghiệp xuất hiện trong tiến trình đó. Trong những tôn 
giáo khác, chính cái bản ngã thường hằng thực hiện (các 
nghiệp) và do đó, nó trải nghiệm kết quả. Như vậy, thuật 
ngữ thì giống nhưng ý nghĩa thì khác. Cho nên, chúng ta 
cần phải biết ý nghĩa của nó. Trong Pali, “nghiệp” 
(kamma) có nghĩa đen là “hành động”. 

Tìm kiếm nguyên nhân (của hành động) 


Trong các Sớ Giải có dạy rằng nếu các bạn ném đá 
vào con chó rừng, nó sẽ cắn cục đá, chứ không phải người 
ném đá. Nhưng nếu các bạn ném đá vào con sư tử, nó sẽ 
quay lại cắn các bạn — chứ không phải cục đá. Cục đá chỉ 
là kết quả; yếu tố quan trọng hơn là người ném. Nếu một 
bác sĩ trị bệnh, ông sẽ tìm nguyên nhân của căn bệnh, 
chứ không phải chữa trị các triệu chứng. Đức Phật cũng 
giống như các bác sĩ: Ngài luôn tìm nguyên nhân. 


Cho nên, trong Phật giáo — không giống như những 
tôn giáo khác — chỉ hành động đơn thuần thì không phải 
là nghiệp (kamma). Hành động xuất hiện do động lực. 
Các hành động thì rất nhiều: thậm chí trong khi ngủ, các 
bạn vẫn có thể nói, di chuyển hoặc thậm chí đánh một ai 
đó bên cạnh. Nguyên nhân tạo ra hành động thì quan 
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trọng hơn để tìm hiểu. Chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề 
này theo cách sau: nghiệp (kamma) là nguyên nhân của 
hành động. Hoặc chúng ta có thể nhìn nhận nó theo cách 
khác: nghiệp (kamma) khi là hành động thì lại là kết quả 
của một nguyên nhân, và nguyên nhân đó là động lực. 


Hành động này được phân chia ra thành ba loại: ý, 
ngữ và thân. Loại thứ nhất thì chỉ xuất thiện trong tâm 
trí. Một hành động bằng ngữ hoặc bằng thân thì bắt đầu 
với tâm ý và rồi xuất hiện ra thành lời nói hoặc được thân 
xác thực hiện, một cách tương ứng. 

Tâm ý là trước nhất 

Điều này muốn nói rằng những lời nói và hoạt động 
thân xác đều xảy ra với tâm trí. Trong Giai-na đạo, chúng 
được cho là xảy ra mà không có sự can thiệp của tâm trí. 
Còn theo Phật giáo, hành động thuộc về tâm ý khởi đầu 
tất cả. Tuy nhiên, hành động mà không có chủ ý thì 
không phải là nghiệp (kamma). Điều này trái ngược với 
những gì Gial-na đạo chủ trương. Ví dụ, trong khi đi bộ 
trên đường, chúng ta giãm đạp chết những côn trùng mà 
không hay biết. Nghiệp (kamma) không được thực hiện ở 
đây trừ phi chúng ta giãm đạp lên chúng một cách có chủ 
ý. Như vậy, trong ba loại hành động này, hành động 
mang tính tâm ý là quan trọng nhất vì nó làm nhân cho 
hai loại còn lại. 


Không giống như ý nghĩa về nghiệp (kamma) trong 
những tôn giáo khác, Đức Phật đã tuyên bố rằng nghiệp 
(kamma) là sự chủ ý hay động lực (cetana!). Trạng thái 
tỉnh thần hay tâm sở này là nghiệp (kamma) vì nó 
khuyến khích chúng ta suy nghĩ, nói và thực hành. Như 
vậy, thông qua động lực, hành động được thực hiện bởi 


1 Thường được dịch là tâm sở tư, tức là sự chủ ý, động lực hay sự kích 
hoạt. 
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lời nói và thân xác. Thông qua nó, chúng ta thực hành tất 
cả những việc tốt và xấu. 

Đối với loại nghiệp thứ ba, tức là ý nghiệp (mano- 
kamma), đó chỉ là ở trong tâm trí mà không được thể 
hiện ra bằng lời nói hoặc hành động thân xác. Có một vài 
loại ý nghiệp có thể rất mạnh mẽ, tức là có nhiều năng 
lực. Thật vậy, theo Đức Phật, ý nghiệp có năng lực mạnh 
nhất vì tâm trí tạo ra mọi thứ. Trong thiền chỉ tịnh 
(samatha), một người có thể thực hiện những hiện tượng 
siêu phàm chỉ thông qua năng lực của tâm ý mà thôi. 


Nghiệp (kamma) trong suy nghĩ 


Mặc dầu tâm sở tư (cetana) được Đức Phật dạy là 
nghiệp (kamma), nhưng có những tâm sở khác kết hợp 
với nó cũng được xem là nghiệp (kamma). Các bạn hãy 
lưu ý rằng bất cứ nơi nào thân nghiệp (kaya-kamma) và 
ngữ nghiệp (vacI-kamma) có liên quan, thì tâm sở tư 
(cetana) là lực đẩy chính yếu. Tuy nhiên, tại thời điểm ý 
nghiệp (mano-kamma) xảy ra, nó không còn động lực chỉ 
bởi một mình nó, mà còn những tâm sở khác có sức 
mạnh cùng tham gia. Mặc dầu hoạt động mang tính tỉnh 
thần này không được thể hiện qua thân và ngữ, nhưng nó 
vẫn là nghiệp (kamma). Tuy nhiên, theo Thắng Pháp 
(Abhidhamma), không phải tất cả mọi tâm sở (cetasika) 
sanh lên trong tâm ý đều có thể được gọi là ý nghiệp 
(mano-kamma) -— ngoại trừ 21 tâm sở bao gồm luôn tâm 
sở tư (cetana), tức là chỉ có 21 tâm sở này mới được gọi là 
ý nghiệp. Chúng ta hãy lấy tham lam (abhijjha) làm ví dụ. 


Tham lam là một khía cạnh của tâm sở tham 
(lobha). Tham lam là muốn sở hữu tài sản của những 
người khác. Đây không phải ham muốn đơn giản vì tham 
lam (abhïjjha) là thèm muốn hay khao khát tài sản của 
người khác. Nhiều người dính mắc vào tài sản của chính 
họ — đó là ham muốn thông thường. Nó không thể được 
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gọi là tham lam (abhijjha). Tham lam là một ý nghiệp 
theo kinh điển Phật giáo. Cho nên, chúng ta phải hiểu 
theo định nghĩa này rằng, không phải tất cả các loại tham 
muốn đều trở thành ý nghiệp (mano-kamma) — chỉ có 
loại khao khát được sở hữu cái gì đó của người khác mới 
được gọi là ý nghiệp. 

Rồi tất cả các loại ác cảm (byapada) đều được xem 
là những ý nghiệp. Ác cảm hoặc oán hận (byapada) là 
ước muốn đánh đập hoặc sát hại người khác hoặc nguyền 
rủa người khác: “Người đó chết đi thì tốt” hoặc “Nguyện 
cho bà ta trở nên tệ mạt hơn.” Bất kỳ loại ác cảm nào như 
vậy sanh lên đều trở thành ý nghiệp (mano-kamma). 


Một loại ý nghiệp khác là tà kiến (miccha ditthi). 
Cái gì là tà kiến? Đó là quan điểm cho rằng không có 
Pháp (Dhamma), không theo Pháp (Dhamma), và trái 
ngược với Pháp. Có ba loại đặc biệt quan trọng. Thứ nhất 
là bác bỏ quả của nghiệp (kamma) bằng cách cho rằng 
quả không có tồn tại!, ví dụ như không có quả của việc bố 
thí (dana). Một loại khác là không chấp nhận cả nghiệp 
(kamma) và quả của nghiệp, cả tốt lẫn xấu?. Và loại thứ 
ba là quan điểm vô nhân. 

Khi sanh lên trong tâm trí, ba loại trạng thái bất 
thiện (akusala) này đều trở thành nghiệp (kamma). 

Về bên khía cạnh tốt của nghiệp (kamma) 

Về khía cạnh thiện (kusala), có ba loại đối nghịch 
với tham lam, oán hận và tà kiến: đó là vô tham 


(anabhijjha), vô sân (abyapada) và chánh kiến (samma 
ditthi). 





 Natthika đitthi 
2 Akiriya ditthi 
3 Ahetuka ditthi 
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Bên cạnh những trạng thái tỉnh thần này, còn có 
thất giác chi (bojjhanga) và bát thánh đạo (magganga). 
Tuy nhiên, trong những tôn giáo khác, chúng không được 
xem là nghiệp (kamma). Tại sao Đức Phật lại xem chúng 
là nghiệp (kamma) ? Đó là vì những yếu tố này có thể 
tiêu diệt phiền não (kilesa), dẫn đến sự đoạn diệt nghiệp 
(kamma). Với tư cách là những nghiệp (kamma) có năng 
lực rất mạnh, chúng không bao giờ tạo ra sự tái sinh. 
Thay vào đó, chúng dẫn đến Níp-bàn (Nibbana) thông 
qua việc chấm dứt nghiệp (kamma) trong vòng luân hồi 
(samsara). Đây là tự nhiên đối trị tự nhiên: bản chất tốt 
nếu đủ mạnh, tức là nếu có đủ năng lực, sẽ chế ngự được 
hoặc sẽ tiêu diệt được bản chất xấu. 


Các bạn nên lưu ý rằng những tâm sở (cetasika) này 
khi kết hợp với bất thiện thì lại không phải là nghiệp. 
Đức Phật chưa bao giờ thuyết giảng như vậy. Chỉ khi nào, 
chúng được kết hợp với thiện thành các giác chỉ 
(boJjhanga) và các chi đạo (magganga) thì chúng mới là 
nghiệp (kamma). Ví dụ, không phải tất cả các loại hỷ 
(pti) đều là nghiệp; hỷ (pIti) là nghiệp chỉ khi nó là hỷ 
giác chi. Điều này muốn nói rằng những trạng thái tỉnh 
thần này có thể đưa đến Níp-bàn (Nibbana) chỉ khi ở 
tầng mức cao mà thôi. 

Như vậy, để có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về 
nghiệp (kamma), chúng ta cần phải biết về cách hoạt 
động và sự vận hành của tâm thức, nơi tạo sinh ra nghiệp 
(kamma). 
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CHƯƠNG MỘT 


Nghiệp (Kammma) Là Nhân Của Hành 
Động 


Nghiệp (Kamma) Sanh Lên Trong Tâm Như 
Thế Nào 


Tâm diễn ra rất nhanh, làm việc giống như một máy 
phát điện. Theo Sớ Giải, hàng tỷ sát-na tâm sanh lên và 
diệt đi trong một giây do bởi sự ngắn ngủi cực kỳ của một 
sát-na tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể xem truyền 
hình, nghe nhạc, ăn uống và cười nói cùng một lúc: giống 
như một nghệ sĩ xiếc bắt đầu chơi với hai quả bóng, rồi 
ba quả, rồi bốn quả và vân vân. Tuy nhiên, chỉ có một 
tâm (citta) tại từng mỗi thời điểm. 

Ví dụ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy và nghe 
cùng một lúc, nhưng thật ra tâm thấy biến mất tạo cơ hội 
cho tâm nghe sanh lên. Nó giống như đốt nến vậy: bóng 
tối biến mất để cho ánh sáng xuất hiện. 


Như vậy thì nghiệp (kamma) sanh lên trong tâm 
như thế nào? Nếu các bạn muốn biết, các bạn phải quen 
thuộc với cách thức tâm làm việc. Điều này có liên quan 
đến tiến trình tâm thức (citta-vithi): tức là một chuỗi 
nhất định bao gồm những tâm (citta) sanh lên do sự tác 
động của cảnh vào môn giác quan. 

Giả sử một cảnh sắc xuất hiện tại nhấn môn. Rồi 
điều gì xảy ra? 

“Ai đang gõ cửa vậy?” 

Để giúp các bạn theo dõi được tiến trình, chúng ta 
hãy giả sử rằng các bạn đang ở nhà. Rồi có một vị khách 
đến viếng thăm và gõ cửa. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, các 
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bạn đi ra mở cửa. Mở cửa ra, các bạn thấy là có một vị 
khách. Nhận ra rằng đó là một người bạn, các bạn mời 
anh ta vào nhà. Sau khi hỏi: “Bạn đến chơi có việc gì 
không?”, các bạn mời anh ta ngồi và mời anh ta dùng trà 
cùng với bánh kẹo. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, 
người khách nói lời tạm biệt và ra về. Rồi các bạn đóng 
cửa lại. Cuộc viếng thăm này chỉ là một tiến trình. 

Chúng ta có sáu môn trong thân xác này để cho 
“những vị khách” đến gõ cửa. Chúng ta hãy lấy nhấn môn 
làm ví dụ. Khi đối tượng được phản chiếu trên nhãn vật, 
mười bảy sát-na tâm trong một chuỗi tâm bắt đầu làm 
việc với nó (tạo nên một lộ trình). 


Trước hết, chúng ta mở cửa bằng tâm hướng ngũ 
môn (pañcadvarava]jjana), tâm này chú ý đến cảnh sắc 
hiện tại, và rồi tâm nhãn thức (cakkhu-viññana) nhìn 
thấy nó. Chúng ta tiếp nhận đối tượng viếng thăm bằng 
tâm tiếp thâu (sampaticchana), rồi sau đó, tâm quan sát 
(santirana) tìm hiểu về nó. 


Tiếp theo, chúng ta dùng tâm đoán định 
(votthabbana) xác định đối tượng là gì. Sau đó, chúng ta 
trải nghiệm nó bằng các tâm đổng lực (javana), thường 
thì sanh lên bảy lần kế tiếp nhau. Rồi với tâm na cảnh 
(tadarammana), tức là tâm chiêm nghiệm hương vị dư 
tàn, chúng ta chia tay đối tượng. 

Cửa được đóng lại khi tâm thụ động (bhavanga 
citta!) sanh lên ngay lúc đời sống của đối tượng vừa kết 
thúc?. Đời sống này kéo dài mười bảy sát-na tâm, cũng 





` 


1 Có nghĩa đen là “hữu phần” (bhava = đời sống, sự hiện hữu + anga 

= nguyên nhân, yếu tố). 

2 Lộ nhãn môn cảnh rất lớn: BI —- B2 - B3 - Hướng ngũ môn 

(Pañcadvaravajjana) — Nhãn thức (Cakkhu-viññana) — Tiếp thâu 

(Sampaticchana) _— Quan sát (Santrana) — Đoán định 

(Votthabbana) — Đổng lực (Javana) 1 — Đổng lực (Javana) 2 —... — 
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tạo nên lộ trình tâm nhãn môn (đối với cảnh rất lớn). 

Tâm làm máy phát điện 

Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua các 
giác quan, chẳng hạn như mắt, sẽ được đi theo sau bởi 
suy nghĩ, tức là các lộ trình tâm ý môn. Đó là vì tiến trình 
ngũ môn khởi đầu (giai đoạn đầu tiên) chỉ ghi nhận hoặc 
tiếp nhận đối tượng. 

Sau đó, suy nghĩ sẽ diễn ra tại ý môn, gợi nhớ lại 
đối tượng đã được nhìn thấy. Đây là giai đoạn thứ hai sau 
khi mắt nhìn thấy đối tượng. Chúng ta cần ít nhất ba lộ 
tâm ý môn! liên tiếp nhau để nhận ra được đối tượng đó 
là gì (xin hãy xem bảng nêu phía dưới). 


Bốn giai đoạn trong một hành động thấy 




















Giai đoạn | Loạt lộ tâm | Cái gì xảu ra 
Một Nhãn môn Đối tượng xuất hiện tại nhãn 
vạt 
Hai Ý môn Gợi nhớ lại đối tượng quá khứ 
An Định danh đối tượng hoặc nhớ 
Ba Y môn Ä : 
ra tên gỌ1 
S ni Nhớ ra ý nghĩa của đối tượng 
TP TU hoặc biết đối tượng là gì 














Đổng lực (Javana) 7 — Na cảnh (Tadarammana) 1 —- Na cảnh 
(Tadarammana) 2 —- B - B -... ỞƠ đây, B chỉ cho Hữu phần 
(Bhavanga). 

! Lộ ý môn cảnh rất lớn: B —- B —- Hướng ý môn (Manodvaravajjana) 
— Đổng lực (Javana) I1 —- Đổng lực (Javana) 2 —... — Đổng lực 
(Javana) 7 — Na cảnh (Tadarammana) 1 — Na cảnh (Tadarammana) 
2 — B_... Trong trường hợp này, tâm hướng ý môn 
(manodvaravajJana) làm nhiệm vụ hướng tâm tại ý môn (ND: thay vì 
là làm nhiệm vụ đoán định như trong lộ ngũ môn). 
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Cùng với lộ tâm nhãn môn, nhóm bốn giai đoạn này 
ám chỉ cho một hành động nhìn duy nhất với mười bảy 
sát-na tâm của nó, vốn cực kỳ ngắn ngủi. 


Giả sử chúng ta nhìn thấy một cuốn sách. Đến lúc 
chúng ta chú ý đến nó thì ba sát-na hữu phần (bhavanga) 
đã trôi qua. Sau khi xuất hiện tại nhấn môn, tuổi thọ của 
nó sẽ chấm dứt sau mười bảy sát-na tâm. Rồi một tiến 
trình khác sanh lên tại con mắt (không phải là cùng lộ 
tâm như trước). 


Nếu chúng ta nhìn cuốn sách trong vòng năm phút, 
thì hành động nhìn đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong 
khoảng thời gian đó. Tiến trình tâm thức diễn tiến như 
một cuốn phim, mỗi bức hình một thời điểm, không bao 
giờ diễn ra cùng một lúc. 

Khi nào nghiệp (kamma) bắt đầu tích lũy 

Một máy phát điện cần phải quay nhiều vòng mới 
phát ra điện được. Điều này cũng đúng như vậy đối với 
tâm trí. Chỉ một vòng sẽ không đủ để cho chúng ta biết 
rằng cái mà chúng ta đang nhìn là một cuốn sách vì nó 
chỉ mới là sự khởi động. Chỉ khi đến lộ tâm ý môn thứ ba, 
chúng ta mới biết được rằng nó là một cuốn sách. 

Tiến trình cũng tương tự cho việc nghe âm thanh. 
Đối với âm thanh có một âm tiết, thì phải cần ít nhất bốn 
giai đoạn. Rồi các âm tiết được kết hợp với nhau để nhận 
được ý nghĩa đầy đủ. Trước hết, nhĩ môn bắt lấy âm 
thanh. Rồi ở giai đoạn thứ hai, ý môn gợi lại âm thanh 
đó. Tiếp theo, ý môn bắt lấy từ ngữ ở giai đoạn thứ ba. 
Chỉ ở giai đoạn thứ tư, chúng ta mới nhận ra được ý 
nghĩa!. 





1 Ví dụ, một ai đó nói “dog”. (1) Chúng ta nghe âm thanh đó. (2) 

Chúng ta gợi lại âm thanh đó, lúc đó đã là cảnh quá khứ. (3) Tại lúc 

này, chúng ta đã nắm bắt được từ này, và đặt tên cho nó. (4) Chỉ đến 
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Như vậy, chúng ta cần ít nhất là bốn lộ tâm để nhận 
ra rằng cái chúng ta nhìn thấy là một cuốn sách, hay âm 
thanh chúng nghe là từ “dog”. Cho nên, giai đoạn thứ tư 
là tiến trình mang tính quyết định khi chúng ta nhận ra 
đối tượng đó là gì hoặc nó có nghĩa là gì. 

Bắt đầu từ điểm này và từ giai đoạn thứ năm trở đi, 
tham (lobha), sân (dosa) và si (moha) xuất hiện, nói 
rằng: “Tôi thích/ghét đối tượng đó.” Như vậy, đây là nơi 
mà nghiệp (kamma) bắt đầu tích lũy. 


Nghiệp (Kamma) Được Tích Trữ Ở Đâu 


Nghiệp (kamma) tích lũy ở đâu trong chúng ta? Có 
phải nó được giữ lại trong bộ não không? Hay nó được 
g1ữ trong trái tim? Nó được bảo quản trong một chỗ thôi 
phải không? Một vài người nghĩ rằng nó ở trong bộ não 
vì đó là nơi các thông tin và ký ức được cất giữ. 

Chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao nghiệp 
(kamma) lại không được cất giữ trong bộ não. Các bạn 
thấy đấy, âm thanh được ghi giữ trong băng hoặc đĩa. 
Nếu đĩa bị hủy đi hoặc làm cho hư đi, tất cả âm thanh sẽ 
mất đi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mất đi bộ não, 
nghiệp (kamma) sẽ mất đi. Nghiệp cũng sẽ mất đi trong 
trường hợp chúng ta chết đi, do bộ não cũng sẽ chết theo 
vì nó chỉ là vật chất thôi. Rồi có những trường hợp cụ thể 
nào đó, chúng ta có thể là vẫn còn sống nhưng bộ não của 
chúng ta được xem là chết. Còn nếu nghiệp (kamma) 





lúc này, chúng ta mới biết ý nghĩa: từ “dog” này là một con vật. Nếu 
chúng ta không biết tiếng Anh hoặc chưa gặp từ này trước đây, thì sẽ 
không có việc nhận ra âm thanh đó ám chỉ điều gì. Trong trường hợp 
đó, tâm sẽ hỏi đi hỏi lại cái này là cái gì, tìm kiếm ý nghĩa của âm 
thanh đó. Cho nên, sẽ có sự trì hoãn trong việc quyết định. Nếu 
chúng ta hiểu từ đó ngay khi chúng ta nghe nó, thì sẽ không có sự trì 
hoãn. Đó là vì chúng ta đã có sự lưu trữ từ trước và hình ảnh con chó 
sẽ xuất hiện ngay. 
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được cất giữ trong trái tim và nếu người đó phải cần thay 
tim, thì tình huống có lẽ không được tốt đẹp cho lắm. 
Cho nên, nếu nghiệp (kamma) được lưu trữ tại những 
nơi như vậy, thì chúng ta sẽ bị thất lạc. 


Vì nghiệp (kamma) là thứ phi vật chất, tức là thứ 
không thể nhìn thấy được, cho nên thật không dễ chút 
nào để giải thích cách nghiệp (kamma) tích lũy. Nhưng 
nó có thể được nhận biết thông qua kiến thức hoặc sự 
hiểu biết. Như vậy, nó tích lấy ở đâu? Nó nằm trong tiến 
trình tâm thức. Các bạn có thể nghĩ rằng tâm là nhất 
thời, sanh lên rồi diệt đi - không bao giờ quay trở lại — 
và được theo sau bởi một tâm mới. Cho nên, các bạn sẽ 
hỏi: “Như vậy thì nghiệp (kamma) cũng biến mất phải 
không?” Chúng ta hãy suy nghĩ về ánh sáng của ngọn 
nến. Bằng cách dập tắt ngọn lửa đi, chúng ta có thể mang 
nó trở lại không? Không, nó đã biến mất mãi mãi, giống 
hệt như tâm thức vậy. Cho nên, nếu nghiệp (kamma) 
được tồn giữ trong tâm, thì nó cũng là nhất thời mà thôi. 
Nhưng nó lại không biết mất, tức là không bị mất đi. 


Nghiệp (kamma) là trực tuyến 


Tiến trình tâm thức không bao giờ duy trì lại, vì tâm 
sanh lên và diệt đi không ngừng nghỉ!. Tuy là như vậy, 
nhưng không có sự thay đổi, không có sự dịch chuyển 
đến nơi nào khác: mỗi khi nghiệp (kamma) đã được thực 
hiện, đã được hoàn thành, thì nó được duy trì, được thiết 
lập một cách vững chắc. Thậm chí như vậy, nó vẫn không 
được giữ cố định hoặc duy trì dai dắng. Năng lượng, từng 
đơn vị một, được truyền gửi liên tiếp từ một tâm (citta) 


! Chỉ có hai trường hợp mà tại đó tiến trình tâm thức bị gián đoạn: 
một là trong lúc nhập diệt thọ tưởng định (nirodha samaäpatti) của 
các vị A-na-hàm và các vị A-la-hán, và hai là trong suốt đời sống của 
các vị Phạm thiên vô tưởng (asañña satta) trong sắc giới 
(rũpavacara). 
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này sang tâm khác!. Mỗi khi tâm (citta) đi trước diệt đi, 
nó truyền lại nguồn nghiệp lực của mình cho tâm (citta) 
đi theo sau. Khi đến lượt của mình, tâm theo sau này sẽ 
truyền nguồn năng lượng này đến tâm (citta) thứ ba, và 
vân vân. Theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta chắc sẽ nói 
rằng nghiệp (kamma) là trực tuyến, duy trì trong dòng 
tâm thức. 


Tâm thứ nhất không trở thành tâm thứ hai. Sự thật 
là vì tâm thứ nhất biến mất, tâm thứ hai mới xuất hiện. 
Mặc dầu tâm thứ nhất và tâm thứ hai có liên quan với 
nhau, nhưng tâm thứ nhất không biến thành tâm thứ hai. 
Khi tâm thứ nhất còn tồn tại hay hiện hữu, tâm thứ hai 
không thể xuất hiện hoặc có mặt được. 


Quả chưa chín mưồi 


Cũng giống như hạt giống và quả, theo Đức Phật thì 
có cả nghiệp lực chưa chín muồi và nghiệp lực chín muồi. 
Ngay sau khi nghiệp lực bắt đầu tích lấy, nó chưa chín 
muồi. Giống như hạt của quả chưa chín thì không thể nảy 
mầm được. Năng lượng của nó vẫn còn tiềm ẩn hay ngủ 
ngầm trong tiến trình tâm thức. Nó sẽ phát triển theo 
thời gian. Chúng ta nên hiểu tính tiềm ẩn này như thế 
nào? 


Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đến trường để học 
hỏi. Bắt đầu từ lúc đó, kiến thức của chúng ta không bị 
mất đi. Thay vào đó, nó tiếp tục phát triển hay tăng 
trưởng mặc đầu bộ não của chúng ta không lớn hơn 
nhiều chút nào. Bắt đầu với ABC mà chúng ta đã học tại 
lớp vỡ lòng, chất lượng của nó không bị giảm thiểu mà 
vẫn được duy trì. Nếu không, làm sao chúng ta có thể 





1 Trong Duyên Hệ (Patthana), đây là vô hữu duyên (natthi paccayo), 
lý khứ duyên (vigata paccayo), đẳng vô gián duyên (samanantara) và 
vô gián duyên (anantara). 
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tiếp tục phát triển và tiến lên đến cấp đại học, rồi lấy 
bằng tiến sĩ? Mỗi một người trong chúng ta có đặc tính 
duy nhất, riêng biệt khác với những người còn lại. 
Nghiệp (kamma) cũng giống như vậy. Nó duy trì hay ở lại 
trong dòng tâm thức của chúng ta như là một phẩm chất, 
tạo ra những khuynh hướng mang tính thói quen. 


Ví dụ, giả sử chúng ta thường hay giận dữ, đôi lúc 
với một người nào đó hoặc với một việc gì đó. Sự chủ ý 
này, tức là tâm sở tư (cetana) này, trở thành một nghiệp 
lực được tích lũy trong chúng ta, nằm ẩn tàng trong 
chúng ta. Điều này trở thành một tập tục: tức là sự giận 
dữ sanh lên, diễn ra nhiều lần. Nó sẽ chuyển thành một 
khuynh hướng khi những suy nghĩ tức giận xuất hiện lặp 
đi lặp lại. Như vậy, bản chất hay phẩm chất của nó sẽ 
tăng lên thông qua sự lặp lại. Theo thời gian, nghiệp lực 
sẽ trưởng thành hay chín muồi với sự giúp đỡ của những 
điều kiện khác. 

Vô lượng kiếp cho đến khi Ba-la-mật 
(Päramn) tròn đủ 

Về bên phía thiện lành, chúng ta hãy lấy Bồ-tát 
(Bodhisatta) trong kiếp sống của Sumedha làm ví dụ. Từ 
lúc Ngài nhận được sự thọ ký từ Đức Phật Dipankara 
rằng Ngài sẽ một ngày nào đó trở thành Phật, Ngài đã 
bắt đầu vun bồi những pháp Ba-la-mật (Parami) của 
mình. Nếu những pháp Ba-la-mật này không được “ghi 
nhận” hoặc “lưu trữ” lại, thì làm sao chúng có thể tích lấy 
để Ngài cuối cùng trở thành Phật? Những phước Ba-la- 
mật này được truyền lại hay được giữ lại trong dòng tâm 
thức cùng với nó như là một nghiệp lực, truyền từ tâm 
(citta) này sang tâm kế tiếp trong vố số những kiếp sống 
tiếp nối. Chúng đã được giữ trực tuyến từ đạo sĩ 
Sumedha cho đến Đức Phật Gotama, tức là cho đến khi 
các pháp Ba-la-mật được vun bồi tròn đủ. Năng lực mà 
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được tích lũy trong suốt thời gian dài vô hạn này đã thế 
hiện ra, đưa đến việc thành tựu quả vị Phật. 

Các bạn hãy tự suy nghiệm đi: nếu không học qua 
cơ sở và tiểu học, các bạn không thể nào hiểu được và tốt 
nghiệp được trung học. Nếu không có kiến thức từ tiểu 
học và trung học, các bạn sẽ chẳng thể nào tiếp thu được 
những gì được giảng dạy tại cấp đại học. Do đó, rõ ràng là 
những gì được tiếp nhận đã không bị mất đi. Cũng theo 
cách này, nghiệp (kamma) được duy trì trong dòng tâm 
thức của các bạn. Tại điểm cuối cùng đời sống này, nó sẽ 
được truyền gửi vào đời sống kế tiếp. Tại lúc tử của đời 
sống kế tiếp, quá trình này sẽ tiếp tục vào kiếp sống thứ 
ba. Với sự truyền gửi liên tục như vậy, tiến trình này 
không bao giờ biến mất trong vòng luân hồi (samsara). 


Động Lực Là Nghiệp (Kamma) 


Đức Phật đã tuyên bố rằng tâm sở tư hay sự chủ ý 
(cetana) là nghiệp (kamma)!. Tuy nhiên, nhiều người tại 
Miến Điện vẫn hiểu lầm về ý nghĩa của cetana (tâm sở 
tư). Nhiều người nghĩ rằng nó là thiện và nói: “Tôi luôn 
có cetana khi có liên quan đến chuyện làm việc thiện” 
hoặc “Tôi nói với cetana”. Nhưng nó không hắn đều là tốt 
mọi lúc. 

Người Miến cho rằng trạng thái tỉnh thần này hoặc 
tâm sở này chỉ ở bên phía thiện có lẽ vì trong những dịp 
làm thiện pháp, họ thường nghe: “Sự dâng cúng này 
được thực hiện với sự chủ ý (cetana) nhiệt tâm.” Khi tâm 
sở tư (cetana) được kết hợp với thiện (kusala), thì nó là 
thiện. Khi đi cùng với bất thiện (akusala), thì nó trở 
thành bất thiện. Cho nên, tự chính nó không thể được gọi 
là tốt hoặc xấu. 





1 Cetanaham bhikkhave kammam vadami. Trong Nibbedha Bhagiya 
Sutta (hoặc Nibbedhika Sutta), Anguttara Nikaya —- Kinh Một Pháp 
Môn Quyết Trạch, Đại Phẩm, Chương Sáu Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh 
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Rồi khi mọi người nói về nghiệp (kamma) tốt hoặc 
xấu của mình, nhiều người có lẽ không nhận thức rằng 
họ đang nói về tâm sở tư (cetana), vốn như đã được Đức 
Phật thuyết giảng. 


Tâm sở tư (cetana) thật ra có nghĩa là chủ ý, động 
lực hay sự thúc đấy, chứ không phải ước muốn. Tại sao 
Đức Phật lại chỉ định cụ thể rằng tâm sở này là nghiệp 
(kamma)? Khi chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó, việc 
làm này là thông qua sự kích hoạt của tâm sở tư (cetana). 
Thông qua tác động hay sự kích hoạt của tâm sở tư 
(cetana) mà chúng ta có thể nói được. 


Đối với các hoạt động thân xác, cũng chính thông 
qua sự thúc đẩy của tâm sở tư (cetana) mà chúng ta có 
thể thực hiện được những hoạt động đó. Các hoạt động 
thân và ngữ nếu không có sự chủ ý thì không phải là 
nghiệp (kamma). Chỉ có hành động có chủ ý mới có 
nghiệp (kamma) đi cùng với nó. Vì lý do này, tâm sở tư 
(cetan3) rất là quan trọng và chức năng của nó cần phải 
được hiểu rõ. 


Tâm sở tư (cetanä) là người điều hành và là 
người cung cấp sinh lực 


Tâm sở tư (cetana) là một trong bảy tâm sở biến 
hành! vốn được tìm thấy trong mọi tâm (citta). Bảy tâm 
sở này không thể tách rời được này tạo lập nên một đơn 
vị tâm trí cơ bản nhất (và yếu nhất) mà có thể bắt được 
một đối tượng giác quan?. Chức năng của phần tử tâm trí 
này là sự ghi nhận đối tượng một cách đơn thuần. 


1 Aññasamana cetasika: tức là tâm sở có chung cho tất cả các tâm. 

2 ND: Ở đây, chúng ta phải hiểu rằng tập hợp này phải bao gồm 
thêm tâm (citta) nữa. Nói cách khác, tập hợp này phải bao gồm tám 
yếu tố: tâm và bảy tâm sở biến hành. Một ví dụ cho tập hợp này 
chính là bất kỳ một tâm nào trong ngũ song thức. 
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Những tâm sở (cetasika) khác trong nhóm này bao 
gồm xúc (phassa), tạo nên sự xúc chạm với cảnh; và thọ 
(vedana), tận hưởng cảm giác của nó. Rồi có tưởng 
(sañña), đánh dấu đối tượng cho sự ghi nhận trong tương 
lai. Với tâm sở nhất tâm (ekaggata), tâm chỉ có một đối 
tượng. Danh mạng quyền (jvitindriya) bảo vệ nó, làm 
cho nhóm hay tập hợp này tiếp tục tồn tại. Tác ý 
(manasikara) giữ cho tâm hướng trực tiếp đến đối tượng. 
Cho nên, mỗi tâm sở có một chức năng khác nhau mặc 
dầu chúng cùng nhau làm việc một cách hòa hợp như là 
tám trong một (bao gồm tâm (citta) nữa). 


Đối với tâm sở tư (cetana), thì nó đóng vai trò gấp 
đôi. Trước hết, nó có khả năng tập hợp những tâm sở 
khác lại cùng nhau. Ngày này, chúng ta có thể so sánh nó 
với người tổ chức hay người điều hành, tức là phải trông 
nom hay giám sát công việc của các nhân viên trong khi 
phải thực hiện chính công việc của mình. Bằng cách tập 
hợp những tâm sở khác lại với nhau và thông qua sự 
động viên, cổ vũ của nó, tâm sở tư (cetana) giúp khiến 
cho nhiều việc được hoàn thành hơn. (Ví dụ, nó thúc đẩy 
tham (lobha) thành sự ham muốn, sân (dosa) thành sự 
giận dữ và sĩ (moha) thành sự rối loạn.) 

Chỉ lúc đó rồi mới có năng lượng toàn diện. Đó là 
do một khả năng khác của tâm sở tư (cetana) trong việc 
cung cấp sinh lực và tích lũy năng lượng. Nó thu thập và 
gầy dựng năng lượng của tất cả những pháp (Dhamma) 
có liên quan trong khi gầy dựng năng lượng của chính 
mình. Đây là cách nó trở thành nghiệp (kamma) khi 
năng lượng của nó đầy đủ. Do đó, nó có thể tạo sinh ra 
kết quả của mình. Khi nó làm việc đó, điều gì xảy ra? Ý 
nghiệp (mano-kamma), ngữ nghiệp (vacI-kamma) hoặc 
thân nghiệp (kaya-kamma) sanh lên. 


Cho nên, nếu không có tâm sở tư (cetana) tập hợp 
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những tâm sở khác lại, thì sẽ không có năng lượng. 
Nhưng mỗi khi mà tất cả được tập trung lại, thì năng lực 
được tạo thành đó sẽ cho phép tiến trình và hành động 
diễn ra: thông qua ý, thông qua ngữ và thông qua thân 
xác. Đây là nghiệp (kamma). 


Tuy nhiên, mặc dầu nghiệp (kamma) thật ra có 
nghĩa là hành động, nhưng nó không chỉ là hành động 
mà lại là sự thúc đẩy từ phía sau. Theo cách này, chúng ta 
có ý tưởng tham gia khóa hành thiền minh sát 
(vipassana) tích cực mười ngày. Tên trộm có ý tưởng 
thực hiện một cuộc trộm cắp. Như vậy, tâm sở tư 
(cetana) kích thích hay thúc đẩy hành động. Cho nên, 
nguyên nhân là nghiệp (kamma) và hành động là kết 
quả. AI tạo ra nó? Chính tâm sở tư (cetana). Đó là lý do 
tại sao Đức Phật tuyên bố rằng nó là nghiệp (kamma). 


Tâm Sở Tư (Cetana) Nào? Nghiệp (Kamma) 
Nào? 


Hằng ngày, ai là người thúc đẩy chúng ta suy nghĩ, 
bàn thảo kế hoạch, nói chuyện và làm việc? Đó chính là 
tâm sở tư (cetana) thông qua sự kích hoạt hay thúc đẩy 
của nó. Bằng cách thúc đẩy những tâm sở khác, năng 
lượng của chúng được gia tăng lên. Kết quả là chúng thực 
hành phận sự của chúng một cách tốt đẹp hơn. Tùy thuộc 
vào điều này, phước và tội sanh lên. Ví dụ, nếu tham 
(lobha), sân (dosa) hoặc sĩ (moha) dẫn đầu, thì nghiệp 
(kamma) bất thiện sẽ hiện hữu. Nếu vô tham (alobha), vô 
sân (adosa) hoặc vô sỉ (amoha) ở trong vai trò điều 
khiển, thì nghiệp (kamma) thiện sẽ sanh lên. 


Như vậy, chúng ta có thể phân biệt hai loại nghiệp 
(kamma). Tương tự, có hai loại tâm sở tư (cetana) có thể 
được nhận dạng tùy thuộc vào loại tâm mà nó có liên 
quan đến hoặc kết hợp với. 
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Tâm sở tư dị thời (nänakkhanika cetana) và 
tâm sở tư đồng sanh (sahajata cetana) 


Một loại là tâm sở tư dị thời (nanakkhanika 
cetana"). “DỊ thời” ở đây là chỉ cho thời điểm lúc tâm sở 
tư (cetana), tức là nghiệp (kamma), xảy ra khác với thời 
điểm khi nghiệp (kamma) cho quả của nó. Hai thời điểm 
này không phải là một vì quả của nghiệp xuất hiện tại 
thời điểm khác. Đôi lúc, nó có thể là ngay sau đó, ví dụ 
như trong trường hợp của đạo (magga) và quả (phala): 
sát-na đi trước là đạo (magga) và sát-na đi sau là quả 
(phala). Ơ những trường hợp khác, chúng có thể cách 
nhau a-tăng-kỳ năm hoặc a-tăng-kỳ kiếp. Giả sử trong 
vòng luân hồi (samsara), cách đây mấy a-tăng-kỳ kiếp, 
chúng ta đã phạm tội sát sanh. Nghiệp (kamma) đó đi 
theo chúng ta, tạo nên bệnh hoạn và thậm chí là cái chết 
bất đắc kỳ tử. 

Giả sử nếu quả là tức thời thì sao? Nếu nghiệp bất 
thiện (akusala kamma) cho quả tức thời, chắc mọi người 
sẽ ghê sợ những việc làm sai trái. Đối với những nghiệp 
thiện, thì giả sử có một thí chủ mà việc thiện của ông sẽ 
cho quả sanh thiên. Vậy thì tại lúc thực hiện việc bố thí, 
ông sẽ không còn là người nữa vì ông sẽ thành thiên 
nhân ngay. Đó là giả sử tâm sở tư (cetana) cho quả ngay 
lập tức. Điều đó có nghĩa là trong khi các bạn trì giữ giới 
hạnh (sila), thì ngay thời điểm đó, các bạn sẽ trở thành 
thiên nhân ngay tại chỗ. 

Như vậy, nghiệp dị thời (nanakkhanika cetana) cho 
quả ở một thời điểm khác. Đây là loại tâm sở tư (cetana) 
kết hợp với thiện (kusala) hoặc bất thiện (akusala). Vì 
chúng là tâm sở tư (cetana) thiện và bất thiện, cho nên, 


1 Nanã = khác, khana = thời điểm. Như vậy, nanakkhanika có nghĩa 
là khác thời hay không cùng thời điểm. 
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chúng tạo sinh ra quả của mình một khi năng lượng của 
chúng được gầy dựng đầy đủ hoặc trọn vẹn. Đây là loại 
nghiệp (kamma) mà chúng ta thường nói đến khi chúng 
ta bàn về nghiệp (kamma) tốt và nghiệp xấu chúng ta 
làm. Đây là loại nghiệp (kamma) dẫn đưa chúng ta từ 
kiếp sống quá khứ đến kiếp sống hiện tại. 


Một loại nghiệp (kamma) khác là loại tâm sở tư 
(cetana) biến hành, được tìm thấy trong mọi tâm (citta). 
Không giống với nghiệp dị thời (nanakkhanika cetana), 
nó không phải là loại nghiệp mà mọi người muốn nói đến 
khi nói rằng: “Ô, mọi thứ đều do nghiệp (kamma).” Đây 
là loại tâm sở tư (cetana) sanh lên cùng với những tâm sở 
kết hợp và tập hợp chúng lại. Với năng lượng của mình, 
nó kích hoạt những tâm sở đó trong khi tiến hành nhiệm 
vụ riêng của mình, tức là tích lũy năng lượng. Được biết 
đến với tên gọi là nghiệp đồng sanh (sahajata cetana 
hoặc sahaJata!t kamma), nó không phải là loại nghiệp tạo 
sinh ra quả của mình khi nó kết hợp với những loại tâm 
(citta) thông thường khác. 


Loại tâm sở tư (cetanä) nào là nghiệp 
(kamma)? 


Vậy khi giảng về nghiệp (kamma) trong các bài 
kinh, Đức Phật muốn nói về loại tâm sở tư (cetanäa) nào? 
Khi Ngài tuyên bố rằng tâm sở tư (cetana) là nghiệp 
(kamma), ý của Ngài là tâm sở tư đị thời (nanakkhanika 
cetana). Trong những bài kinh (sutta) đó, chỉ có tâm sở 
tư (cetana) kết hợp với các tâm thiện (kusala citta) và các 
tâm bất thiện (akusala citta) mới được gọi là nghiệp 
(kamma). Cho nên, ví dụ khi Đức Phật dạy rằng nghiệp 


1 Saha = cùng nhau, jata = sanh lên. Như vậy, sahaJata có nghĩa là 
cùng sanh lên. 
2 Nibbedha Bhagiya Sutta, Anguttara Nikaya — Kinh Một Pháp Môn 
Quyết Trạch, Đại Phẩm, Chương Sáu Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh 
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(kamma) là tài sản của chính mình hoặc là sự kế thừa 
duy nhất của chính mình, thì nghiệp (kamma) đó chỉ cho 
nghiệp đị thời (nanakkhanika kamma). Rồi nếu các bạn 
tra cứu Lý Duyên Khởi (Patiecea Samuppada) trong phần 
“Hành duyên cho thức” (Sankhara paccaya viññana), 
hành (sankhara) ở đó là nghiệp dị thời (nanakkhanika 
kamma). 


Tuy nhiên, trong bộ sách Duyên Hệ (Patthana) của 
tạng Thắng Pháp (Abhidhamma), tất cả các loại tâm sở 
tư (cetana) đều được xem là nghiệp (kamma), không 
quan trọng sự kết hợp của chúng với tâm (citta) nào — 
thậm chí cả với những tâm quả (vipaka citta) và những 
tâm duy tác (kiriya citta). Do đó, tâm sở tư đồng sanh 
(sahajata cetana) cũng được bao gồm. Lý do như vậy là vì 
cũng là cùng loại, tâm sở tư đồng sanh (sahaJata cetana) 
cũng có tiềm năng cho quả như tâm sở tư dị thời 
(nanakkhanika cetana). 


Cây nghiệp (cetanäa) cho quả không ngừng 
nghỉ 


Như vậy, giống như một cội cây cứ mãi cho quả, 
chúng ta thực hiện vô số nghiệp thông qua suy nghĩ, lời 
nói và hành động thân xác. Giống như quả với nhiều hạt, 
các hành động của chúng ta cho hạt của nghiệp. Với sự 
trợ giúp của các điều kiện, chúng có thể phát triển và nảy 
mầm. 

Năng lượng tái tạo này ẩn chứa ở đâu trong cây? Nó 
chỉ được tìm thấy trong quả và hạt. Chúng ta nhận được 
nhiều bộ phận khác nhau phát triển từ hạt: như gốc rễ, 
thân, cành nhánh, lá, hoa và quả. Nhưng năng lượng tái 
tạo không nằm trong những phần này ngoại trừ trong 
quả và hạt. 


Ngoại trừ những tâm đổng lực (Javana), tất cả 
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những tâm (citta) khác tham gia vào lộ trình tâm (citta 
vithi) như tâm hướng ngũ môn (pañcadvaravaJjana), tâm 
nhãn thức (cakkhu viññana) và tâm tiếp thâu 
(sampaticchana) đều có thể được so sánh với những bộ 
phận khác nhau của cây, như lá, rễ, thân và vân vân. Tuy 
nhiên, năng lượng tái tạo chỉ có thể được tìm thấy trong 
hạt, chứ không phải trong những bộ phận khác. Cũng 
giống như vậy, nghiệp lực tái sanh chỉ gom tập trong tâm 
sở tư (cetana) của những đống lực (javana). Tâm sở tư 
(cetana) của những tâm (citta) khác thiếu vắng loại 
nghiệp lực tạo nên đời sống mới. Ví dụ, tâm sở tư 
(cetana) trong tâm hướng ngũ môn (pañcadvaravajjana) 
hoặc trong tâm nhãn thức (cakkhu viãñana) không thể 
tích lũy năng lượng, và nó chỉ là nghiệp đồng sanh 
(sahaJata kamma). 


Theo Sớ Giải1!, tâm sở tư (cetana) thực hiện chức 
năng tích lũy chỉ khi nào nó đi cùng với những tâm thiện 
(kusala citta) và tâm bất thiện (akusala citta), chứ không 
phải những loại tâm khác, tức là quả (vipaka) và duy tác 
(kiriya). Và rồi chỉ lúc đó nó mới được gọi là nghiệp 
(kamma) vì nó có khả năng gầy dựng năng lượng một 
cách đầy đủ. Với tư cách là nghiệp (kamma), nó có thế 
tạo sinh ra quả của mình, ví dụ như sự tục sinh. Do đó, là 
tâm sở tư (cetana) với lực đẩy mạnh tại lúc sanh lên của 
các đổng lực (javana) — chính tại đây, nghiệp (kamma) 
mới được hình thành. 

Tâm Quyết Định Đời Sống Của Chúng Ta 

Tại sao tâm sở tư (cetana) chỉ gom tập năng lượng 
với những tâm thiện (kusala citta) và những tâm bất 
thiện (akusala citta)? Sớ Giải không trình bày lý do nào 
cả. Vì các đổng lực (Javana) hầu hết là thiện và bất thiện, 


1 Atthasalini, Sớ Giải của Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) 
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cho nên, đó là nơi nghiệp (kamma) có thể tích lũy. 


Mỗi khi chúng ta thấy một đối tượng, thì lộ tâm 
diễn ra. Điều này cũng giống như vậy đối với việc nghe, 
việc ngửi, việc nếm, việc đụng chạm hoặc việc suy nghĩ 
khi các đối tượng bao vây, tấn công chúng ta thông qua 
sáu môn. Trong lộ tâm diễn ra, tâm hữu phần (bhavalga) 
không bao giờ làm việc với bất kỳ đối tượng mới nào vì 
nó đã có đối tượng của riêng mình. Tâm hướng ngũ môn 
(pañcadvaravajjana) làm người mở cổng thì không phải 
là nghiệp (kamma) và cũng không phải là quả của 
nghiệp. Nhìn xem khách viếng là ai, tâm nhãn thức 
(cakkhu viññana) là quả của nghiệp (kamma). Tâm tiếp 
thâu (sampaticchana) cũng là quả của thiện (kusala) và 
bất thiện (akusala), cũng giống như tâm quan sát 
(santrrana). Tâm đoán định (votthabbana) thì không 
phải là thiện (kusala), không phải là bất thiện (akusala) 
cũng như không phải là quả của nghiệp (kamma). Sau 
khi nó diệt đi, thì tâm (citta) gì sanh lên? Đó là đổng lực 
(avana). Trong lộ trình tâm, đây là giai đoạn rất quan 
trọng. 


Những tâm (citta) đi trước nó, tức là tâm hướng 
ngũ môn (pañcadvaravajjana), tâm nhãn thức (cakkhu 
viññana) và vân vân, sanh lên và diễn ra một cách tự 
nhiên theo nhân duyên và điều kiện — chúng ta chẳng thế 
làm gì khác được. Chỉ có những tâm đống lực này mới 
trải nghiệm đối tượng. Có tính mạnh mẽ không giống 
như những tâm khác, tâm đống lực (javana citta) cũng 
thực hiện quyết định cuối cùng về đối tượng: tức là nó 
đẹp hay xấu và vân vân. Nếu nó nhận thấy đối tượng là 
được khao khát, nó sẽ nói: “Cái này đẹp quá. Tôi muốn 


A22 


no. 
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Giống như tia sét 


Với khả năng đạt được năng lực hay động lực, 
những tâm đổng lực (avana) này không giống như 
những tâm (citta) khác. Chúng ta có thể so sánh sự dâng 
trào về năng lượng của chúng với một tia sét. Điểm quan 
trọng không phải ở chỗ các đổng lực (javana) có nhanh 
hơn so với những tâm khác không. Nhanh hơn hay chậm 
hơn - yếu tố này thì giống nhau cho tất cả các tâm 
(citta). Theo Ledi Sayadaw, chúng là những tâm (citta) 
mà có thể đạt được sức đấy hay động lực liên quan đến 
đối tượng. 


Chúng ta hãy nghĩ xem điều gì xảy ra khi con mắt 
nhìn thấy đối tượng nó thích. Sự dính mắc hoặc sự khao 
khát tăng vọt lên. Đây là sức đẩy của những đổng lực 
tham (lobha javana). Đối với đối tượng không được khao 
khát, sẽ có sự gia tăng đột ngột về sự bất mãn, tức là sự 
không hài lòng của các đổng lực sân (dosa javana). Phụ 
thuộc vào tác ý khéo hay không khéo, những đổng lực 
thiện hoặc bất thiện sẽ sanh lên. 


Ví dụ, khi thấy một bông hoa, một người có thể 
nghĩ rằng: “Bông hoa đẹp quá! Tôi có thể cài lên tóc. 
Hoặc chưng trên bàn ăn cũng sẽ rất đẹp.” Loại suy nghĩ 
này là do sự sanh lên của các đổng lực tham (lobha 
Javana). Đối với một người khác, thì suy nghĩ lại khác. 
Tức là chẳng hạn như: “Bông hoa đẹp quá! Tôi sẽ dâng 
cúng nó đến Đức Phật tại bàn thờ.” Suy nghĩ theo cách 
này là do sự trào dâng của những đống lực thiện (kusala 
Javana). Những tâm sở tư (cetana) kết hợp với chúng có 
thể tạo sinh ra kết quả khi tập hợp đủ năng lượng. 


Nhân duyên 
Như vậy, với tác ý không khéo (ayoniso 
manasikara), đổng lực tham (lobha javana) có thể sanh 
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lên tạo nên sự ham muốn, hoặc đống lực sân (dosa 
Javana) có thể sanh lên tạo nên sự chán ghét. Cũng vậy, 
vì không biết bản chất thật của đối tượng, ảo tưởng của 
đống lực sĩ (moha javana) cũng có mặt. Ba nhân xấu 
(tham, sân và sĩ) cũng như ba nhân tốt (vô tham, vô sân 
và vô sỉ) cung cấp sự hỗ trợ, vì nếu chúng vắng mặt thì 
năng lượng không thể duy trì được. Điều này muốn nói 
rằng chúng là các nhân duyên!. Do những nguyên nhân 
như vậy, nghiệp lực có thể được gầy dựng lên chỉ trong 
những đổng lực thiện (kusala javana) và những đổng lực 
bất thiện (akusala Jjavana). 


Tuy nhiên, nó không tích lấy trong các đổng lực quả 
(vipaka javana) và đổng lực duy tác (kiriya javana), mặc 
đầu vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha) 
cũng được tìm thấy trong những tâm đại quả 
(mahavipaka citta) và những tâm đại duy tác (mahakiriya 
citta). Như vậy, tâm sở tư (cetana) không thể duy trì 
nghiệp lực khi nó được kết hợp với những tâm (citta) như 
vậy. 


Các nhân trong tâm quả (uipaka cửta) cũng như 
trong tâm duụ tác (krù/a citta) có khác không? 


Các nhân vô tham, vô sân và vô si trong các tâm đại 
quả (mahavipaka citta) và các tâm duy tác (kiriya citta) 
thì không giống các nhân trong các đống lực thiện 
(kusala javana) và các đổng lực bất thiện (akusala 
Javana). Tại sao như vậy? Đối với tâm đại quả 
(mahavipaka citta), đó là vì nó chỉ là kết quả của tâm đại 
thiện (mahakusala). Cho nên, nó không thể là năng động, 
bởi vì nó chỉ là một hình ảnh mà thôi. Theo Sớ Giải, tâm 
đại quả (mahavipaka) thì lặng im và thụ động. Giống như 


! Hetu paccayo. Trong Duyên Hệ (Patthana), loại duyên này củng cố 
hay làm vững chắc pháp được duyên. 
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hình phản chiếu qua kính, nó không thể được làm thay 
đối khác đi. Thậm chí tâm sở tư (cetana) kết hợp với ba 
nhân thiện của tâm (citta) này cũng không thể tích lũy 
được nghiệp lực. 


Rồi chúng ta hãy xem xét tâm đại thiện 
(mahakusala citta). Khi nó sanh lên trong chúng ta thì nó 
là đại thiện (mahakusala). Khi nó sanh lên trong các vị A- 
la-hán (Arahant) thì nó được xem là tâm đại duy tác 
(mahakiriya). Tại sao tâm sở tư (cetana) không thể tích 
lấy nghiệp lực trong đổng lực đại duy tác (mahakiriya 
Javana)? Sớ Giải so sánh tâm (citta) này với một cây có 
hoa nhưng đã bị cắt đứt gốc. Nếu như vậy, thì hoa có thể 
nở thành quả không? Dĩ nhiên là không. (Nếu gốc vẫn 
còn, thì chúng vẫn có khả năng.) Cũng theo cách này, đối 
với các vị A-la-hán (Arahant), gốc tham (lobha), sân 
(dosa) và sĩ (moha) đã bị cắt đứt. Các đổng lực đại duy 
tác (mahakiriya Javana) giống như những bông hoa của 
cây mà rễ đã bị cắt rời. Do đó, các tâm sở tư (cetana) của 
những tâm (citta) này không thể tập hợp được nghiệp 
lực. 

Đây là những øì tôi nghĩ vì thật ra Sớ Giải không 
trình bày lý do nào ngoại trừ nói rằng tâm sở tư (cetana) 
mà được kết hợp với thiện (kusala) và bất thiện (akusala) 
thì tích luỹ năng lượng. Chúng ta có gốc thiện và gốc tội 
lõi trong dòng tâm thức của chính mình. Không giống với 
các bậc A-la-hán (Arahant), nghiệp lực tích trữ trong 
chúng ta thông qua những chuỗi liên tục không ngừng 
nghỉ của những đống lực (Javana). 
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CHƯƠNG HAI 


Nghiệp (Kamma) Là Hành Động Do 
Bởi Sự Thúc Đẩy 
Nói Dối Được Thành Tựu Như Thế Nào 


Khẩu và thân là nguyên nhân của ngữ nghiệp và 
thân nghiệp một cách tương ứng. Hai bộ phận này được 
xem là hai môn để nghiệp (kamma) xuất hiện. Như vậy, 
nghiệp (kamma) sanh lên từ thân biểu tri và ngữ biểu 
tr. Khi chúng ta thể hiện một hành động thuộc về thân 
xác hoặc khi chúng ta nói một cách có chủ ý, thì đó là 
thân nghiệp (kaya kamma) và ngữ nghiệp (vacI kamma)?. 

Mặc đầu khấu hay cái miệng được bao gồm trong 
thân, nhưng nó lại đặc biệt. Thậm chí có thể được thực 
hiện thông qua các cử chỉ bằng thân, nhưng việc nói dối 
chủ yếu được thực hiện bằng khẩu. Vì nói dối hầu hết là 
bằng ngôn từ, cho nên, nó được tính riêng là một phương 
tiện bên ngoài thân xác. 

Mặc đầu có bốn loại ngữ nghiệp bất thiện, nhưng 
chúng ta sẽ chỉ bàn luận về việc nói những điều không 
thật. 

Một nghiệp (kamma) hoàn chỉnh 

Thông qua động lực mà chúng ta nói dối. Giả sử 
rằng sự ham muốn sanh lên trong chúng ta và chúng ta 
nói dối. Như vậy, nói dối (musavada) là một ngữ nghiệp 





1 Kaya viññatti và vac1 viññatti — viññatti có nghĩa là sự thể hiện. 
2 Có ba loại thân nghiệp bất thiện (akusala kaya kamma): sát sanh 
(panatpata), trộm cướp (adinnadana) và tà dâm 
(kamesumicchacarä). Bốn loại ngữ nghiệp (vacI kamma): nói dối 
(musavada), nói chia rẽ (pisunavae3), nói độc ác (pharusavaca) và 
nói vô ích (samphappalap). 
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do bởi động lực. Cho nên, có hai hiện tượng ở đây: thứ 
nhất là động lực hay sự chủ ý (cetana), và theo sau là một 
ngữ nghiệp. Như Đức Phật đã thuyết giảng, chính sự chủ 
ý đó là ngữ nghiệp (vacI kamma). Lý do nó là như vậy là 
vì do sự chủ ý, hành động nói dối đó xảy ra. 

Cho nên, theo Phật giáo, ở đây muốn chỉ cho 
nguyên nhân, chứ không phải kết quả. Chúng ta cần phải 
nhìn thấy nó theo cách này: sự chủ ý hay động lực là 
nguyên nhân; việc nói dối là kết quả. Nếu không có chủ ý 
hay động lực, thì việc nói dối sẽ không xảy ra. 

Do đó, ngữ nghiệp (vaci kamma) chỉ cho nguyên 
nhân. Nếu sự chủ ý muốn nói dối thì có, nhưng việc nói 
dối thì không xảy ra : trường này thì như thế nào? Trong 
trường hợp này, nó không phải là ngữ nghiệp (vacI 
kamma). Các bạn có thể có động lực muốn nói một điều 
gì đó không phải là sự thật, nhưng các bạn lại không thực 
hiện việc đó. Với chỉ động lực nhưng lời nói không được 
thực hiện, thì đó không thể được gọi là ngữ nghiệp (vacI 
kamma). Không có hành động nói dối hoàn chỉnh. 

Chỉ trong trường hợp sự chủ ý đưa đến việc nói lời 
không thật —- đây mới là ngữ nghiệp (vacI kamma). Như 
vậy, cái chủ ý mà dãn đến lời nói dối thì được gọi là ngữ 
nghiệp (vacl kamma). Trong kinh điển, loại nghiệp 
(kamma) này được gọi là kamma-patha!, tức là nghiệp 
(kamma) được phát triển một cách hoàn toàn hay một 
cách trọn vẹn. 

Hai bước trong việc nói dõi 

Ngay tại thời điểm của động lực hay sự thúc đẩy, nó 
có thể được gọi là nghiệp (kamma). Nhưng vì nó còn phải 
tạo ra lời nói dối nữa, cho nên, nó chưa phải là kamma- 


1 Patha = con đường hay đạo lộ. Như vậy, kamma-patha = [được đặt 
trên] con đường hay đạo lộ của nghiệp (kamma). 
106 


Chương II: Nghiệp Là Hành Động Do Bởi Sự Thúc Đẩu 





patha, tức là chưa phải là nghiệp hoàn chỉnh. Cho nên, 
động lực là ở một thời điểm. Nói lên lời nói dối là ở một 
thời điểm khác. Chúng ta có thể có động lực (mà có thể 
được gọi là nghiệp (kamma)). Nhưng nếu sự dối trá 
không được thực hiện, thì nó không thể được gọi là 
kamma-patha, tức là chưa phải là nghiệp hoàn chỉnh. 

Hầu hết mọi người không phân biệt được nghiệp 
(kamma) và nghiệp được phát triển một cách đầy đủ; chỉ 
có những ai có nghiên cứu học hỏi kinh điển, chẳng hạn 
như Thắng Pháp (Abhidhamma) mới phân biệt rõ được 
hai loại này. Khi động lực dẫn đến việc nói lên lời nói dối, 
thì điều đó có nghĩa là nghiệp (kamma) đang diễn tiến 
thành việc nói dối (musäväd). 

Cân ba bước để không nói dõi 

Hành động đối ngược là kiêng tránh việc nói dối 
(musavada). Trong trường hợp này, nó là thiện (kusala). 
Tương tự, động lực sanh lên trước — không nói dối. Kiêng 
tránh việc nói dối: ngay sự vắng mặt của hành động đó 
đã là kamma-patha, tức là nghiệp hoàn chỉnh. Kiêng 
tránh việc nói dối là một ngữ nghiệp và là thiện nghiệp 
(kusala kamma). Nhưng không có hành động nào liên 
quan cả, mà chỉ là việc giữ lại lời nói không thật, tức là 
không nói ra. Vì nó liên quan đến khẩu, cho nên, nó được 
gọi là ngữ nghiệp (vacI kamma). Đây là vì việc giữ Im 
lặng là hành động không dùng đến khẩu. 

Rồi giai đoạn thứ ba là nói sự thật, một thiện 
nghiệp (kamma). Trước hết, động lực không nói dối là ở 
một thời điểm. Sự kiêng tránh việc nói điều không thật là 
ở một thời điểm khác. Rồi nói sự thật là nghiệp thiện 
(kusala kamma) được phát triển. 

Như vậy, động lực hay sự chủ ý là chìa khóa vì nó 
dẫn đến không chỉ việc nói dối mà là tất cả các dạng 
thiếu hạnh kiểm khác. Ví dụ, khi sân sanh lên, sẽ có lời 
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nói chửi rủa, sĩ nhục. Sau đó, người ta sẽ muốn thực hiện 
hành động có tính thân xác: đánh đập hoặc giết hại. 


Trong Việc Gây Ra Án Mạng: Ai Là Người Có 
Tội? 

Trong chuyến viếng thăm Mã-lai vào năm 1991, một 
tín nữ có kể cho tôi nghe rằng bà đã cảm thấy rất ân hận 
về việc mẹ của bà chết trong bệnh viện vì do lỗi của bà. 
Mẹ của bà lúc đó muốn uống nước. Cho nên, bà đã rót 
nước vào ly và đưa cho bà cụ. Bà cụ đã bị sặc do uống 
nước trong ly và đã chết vì không thở được. Cho nên, bà 
đã cảm thấy có trách nhiệm gây ra cái chết cho bà cụ. 

Và tôi đã hỏi chủ ý của bà lúc đó là như thế nào. Bà 
không muốn mẹ của bà chết: tâm của bà là trong sạch. 

Sự chủ ý là quan trọng hơn là hành động. Nếu 
không có động cơ sát hại, thì không có tội. Đức Phật đã 
trình bày một sự tương tự như sau: nếu tay của các bạn 
không có vết thương, thì thậm chí nếu các bạn có đụng 
vào chất độc, nó cũng sẽ không bị nhiễm độc. Ý nghĩa ở 
đây là nếu tâm trong sạch, thì mặc đầu một người có làm 
cho người khác chết đi, người đó vẫn không bị khiển 
trách. 

Trở lại với sự tình của cô tín nữ trên, mẹ của bà đã 
chết. Nhưng bà không có ước muốn gây ra chuyện đó. 
Cho nên, bà không có trách nhiệm ở đây. Trong một 
hành động không có chủ ý khi không có động lực sát hại, 
thì không có nghiệp (kamma). 

Sát sanh là một hành động nghiệp tròn đủ 

Chủ ý muốn sát hại là thời điểm trước nhất. Sau đó, 
hành động sát hại được thực hiện bằng thân xác trở 
thành kamma-patha, tức là nghiệp được phát triển tròn 
đủ. Tuy nhiên, để cho nghiệp tích lấy trong người thực 
hiện việc sát hại, năm yếu tố sau phải được thỏa mãn đầy 
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đủ. Thứ nhất, phải có chúng sanh có thức tánh. Thứ hai, 
người đó phải biết chúng sanh đó còn sống. Thứ ba, phải 
có động lực hay chủ ý sát hại. Thứ tư, phải có hành động 
sát hại. Thứ năm, cái chết phải xảy ra. 

Nếu năm điều kiện này được hoàn thành, thì 
nghiệp (kamma) sẽ tích lũy trong người chịu trách 
nhiệm. Nhưng nếu nạn nhân không chết, thì đó không 
phải là nghiệp trọn vẹn. Đối với hành động không có chủ 
ý gây ra cái chết, thì đó không phải là nghiệp (kamma). 
Để kiểm tra hành động có phải là nghiệp không, năm 
điểm này phải được xem xét từng điều một. Ví dụ, có một 
người ở trong rừng. Ông ta nhìn nhầm một thân cây là 
một con người và cố gắng giết chết nó. Sân hận có thể 
sanh lên trong ông ta. Tuy nhiên, đó không phải hành 
động của nghiệp sát sanh (panatipata kamma), đơn giản 
là vì yếu tố thứ nhất không có mặt ở đó. 

Đối với chi phần thứ hai: mặc đầu chúng sanh đó 
còn sống, nhưng người đó lại nghĩ rằng đó không phải là 
chúng sanh có thức tánh. Cho nên, mặc dầu ông ta cố 
gắng tiêu diệt đối tượng đó, đó cũng không phải là hành 
động sát sanh. Cho nên, để cho việc sát sanh (panatipata) 
xảy ra, năm yếu tố trên phải có mặt. 

Ra lệnh sát sanh hoặc thi hành lệnh sát sanh 

Nếu năm chỉ phần đều có mặt, thì người ra lệnh 
hoặc xúi giục việc sát sanh sẽ tạo nghiệp. Người đứng 
đầu chính quyền ra lệnh cho quân đội đi đánh trận và sát 
hại có thể là vô tội tính theo luật thế gian. Nhưng theo 
quy luật tự nhiên, ông ta không thể vô tội được. Trong 
trường hợp của việc làm cho chết một cách không đau 
đớn (mercy killing), bệnh nhân yêu cầu được tiêm một 
liều thuốc độc vì không muốn phải chịu đau đớn nữa. 
Nếu bác sĩ đồng ý trợ giúp, thì ông ta cũng có trách 
nhiệm như bệnh nhân. Còn nếu bác sĩ cho thuốc bệnh 
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nhân với ý muốn cứu sống ông ta, nhưng lại gây ra cái 
chết thì sao? Trong trường hợp này, vị bác sĩ không có 
tội. 

Rồi còn trường hợp những người thi hành lệnh sát 
sanh thì sao? Chúng ta hãy xem trường hợp của người 
đao phủ của một vị vua trong thời của Đức Phật. 

Tambadaf†hika, người đao phủ 

Trong suốt 50 năm, ông đã giết tất cả những tội 
nhân mà nhà vua phán cho tội tử hình. Bây giờ vào lúc 
tuổi già, ông tình cờ gặp được ngài Sariputta. Hình ảnh 
vị tỳ-khưu đã mang lại cho Tambadathika rất nhiều niềm 
tịnh tín (saddha); cho nên, ông đã dâng cúng đến ngài 
phần cơm sữa mà ông chuẩn bị ăn. Sau đó, ngài 
Sariputta đã thuyết giảng Pháp đến cho ông. 

Lúc bấy giờ điều gì đang xảy ra trong tâm trí của 
Tambadathika? Những người giết chết nhiều người như 
ông thường thì không thể theo dõi bài Pháp được. Cho 
nên, tâm trí của ông bất an và nặng nề với suy nghĩ: “Ta 
đã trải qua phần đời với công việc tội lõi.” 

Ngài Sariputta đã suy ngẫm về tình huống đó, 
ngừng bài giảng Pháp lại và hỏi: “Này thiện nam 
(dayaka), ngươi đang suy nghĩ về điều gì mà làm cho 
ngươi có vẻ lo lắng như vậy?” 

“Bạch ngài, trong nhiều năm, tôi đã xử tử nhiều 
người. Nghe Pháp bây giờ chẳng có lợi ích gì cho tôi đâu 
°:A 

Ngài Sariputta liền hỏi: “Những người đó bị xử tử 
có phải là do ông muốn như vậy không?” 

“Dạ không, tôi chỉ thực hành theo lệnh của nhà vua 
thôi ạ.” 

“Trong trường hợp đó, nếu ông thừa lệnh của người 
khác, thì ông có chịu trách nhiệm không?” 
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Nghe như vậy, Tambadathika cảm thấy dường như 
vừa trút được một gánh nặng. Với cảm giác nhẹ nhàng, 
ông nghĩ: “Đúng rồi. Ta xử tử những người đó vì ta bị nhà 
vua ra lệnh, chứ đâu phải ta muốn đâu.” 

Ông cho rằng hay đoán chừng rằng sẽ không có tội 
khi sát sanh theo lệnh của người khác. Thật ra, thậm chí 
là theo lệnh của người khác, hành động sát sanh là đáng 
bị chỉ trích. Dầu các bạn sát hại do tự mình ước muốn 
hoặc do người khác đề nghị hay xúi giục, nó đều giống 
nhau. 

Vào lúc đó, ngài Sariputta tiếp tục bài giảng của 
mình. Xin lưu ý rằng, ngài đã không nói rằng việc ông đã 
làm là không có tội. Tuy nhiên, bằng cách đặt câu hỏi 
như vậy, sự phỏng đoán là vô tội sanh lên trong tâm của 
Tambadathika, làm cho ông lắng dịu xuống. Bây giờ, với 
một tâm trí an bình, ông đã có thể theo dõi và nắm bắt 
được Pháp bảo, nhiều đến mức ông đã đạt đến minh sát 
chánh kiến (vipassana samma ditthï), tức là đế thuận thứ 
chánh kiến (saccanulomika samma dif{thì)!. 

Người ăn mặn có phạm tội sát sanh 
(pänatipatä) không? 

Nếu một người ăn cá thịt, thì đó có được xem là sát 
sanh (panatipata) không? Trong đạo GiaI-na, người ăn 
mặn được cho là cũng có trách nhiệm. Điều này muốn 
nói rằng người sát hại và người tiêu thụ (ăn mặn) phải 
chia đều tội với nhau. Các bạn nghĩ sao? 

Nếu các bạn nghĩ rằng những ai không ăn chay là có 
tội sát sanh, thì chúng ta cũng cần phải xem lại trường 
hợp của những người chế tạo vũ khí. Những vũ khí họ 
chế tạo ra làm cho người khác có thể phạm tội giết hại. 
Trong khi đó, ngày nay, chỉ có những kẻ giết người mới 


! Vào lúc chết, ông đã tái sanh lên thiên giới. 
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đối diện với tội tử hình, còn những người chế tạo vũ khí 
thì lại không. Họ cũng có trách nhiệm như những người 
giết hại mà phải không? Luật pháp không quy đổ trách 
nhiệm cho họ, không giống như những người sử dụng 
những sản phẩm của họ chế tạo ra để giết người. Trong 
trường hợp đó, thì tại sao những người không ăn chay lại 
bị quy đổ trách nhiệm về những cái chết của những con 
cá và những con thú mà họ tiêu thụ? 

Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét xem tâm trí là 
thiện hay bất thiện. Nếu những người chỉ dùng cá (chết) 
và thịt làm thực phẩm, thì họ không nên bị quy đỗ trách 
nhiệm. Trong trường hợp của những người săn bắt thú 
vật để giết lấy thịt, thì họ có trách nhiệm rõ ràng. Một 
người muốn giết một sinh vật để ăn có tâm ý ô nhiễm, 
không trong sạch. Nếu người đó giết sinh vật đó, thì ông 
ta phạm vào tội sát sanh (panatipat). 

Điều này cũng áp dụng cho, hay cũng đúng đối với 
những người lấy săn bắn làm thú vui, làm tiêu khiển. Khi 
tôi còn trẻ, tôi có nghe kể lại rằng các sĩ quan Anh quốc 
đã từng bắn chim để tiêu khiển, chứ không phải để ăn 
thịt. Điều này cũng chẳng khác gì đối với những người ăn 
chay: họ không ăn thịt nhưng giày đép, túi xách hoặc áo 
khoác của họ thì được làm bằng da hoặc lông. 

Như vậy, làm sao chúng ta có thể tránh được việc 
phạm tội? Trong Phật Pháp (Buddha-Dhamma), chỉ có 
sự cố ý sát hại mới là quan trọng, mới là đáng lưu ý. 
Ngoài chuyện đó ra thì không ai có thể tránh được việc 
phải chịu phần trách nhiệm cả. Các bạn biết là, khi chúng 
ta đi tới đi lui, chúng ta cũng giết chết rất nhiều côn 
trùng. Chỉ là vì chúng ta không thấy và không biết mà 
thôi. Mặc dầu chúng ta không có chủ tâm (sát hại), 
nhưng cái chết đang xảy ra vào lúc đó. Sự chủ ý — và lòng 
sân hận muốn giết — thì quan trọng hơn. 
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CHƯƠNG BA 


Nghiệp (Kamma) Cho Quả 
Sự Lặp Lại Sẽ Cho Quả 


Giả sử rằng các bạn muốn niệm câu “NÑamo tassa 
Bhavagato Arahato Sammasambuddhassa” nhiều lần cho 
đến khi các bạn quen thuộc với nó. Sau khi tụng một lần, 
các bạn lặp lại. Các bạn nhận ra là nó dễ hơn. Sau lần thứ 
ba, sự tụng đọc của các bạn thông suốt hơn. Sau nhiều 
lần, thậm chí nếu các bạn bị đánh thức dậy khi đang ngủ 
và được bảo là hãy tụng đọc đi, các bạn cũng sẽ tụng 
được, không vấp gì cả. 


Khả năng này là do sự lặp lại (asevana!). Như vậy, 
thông qua sự thực hành mang tính lặp đi lặp lại, chúng ta 
sẽ đạt được kỹ năng. Bất cứ việc gì được làm hoặc xảy ra 
chỉ một lần thì sẽ không đưa đến kết quả gì nhiều — trừ 
khi nếu nó được thực hiện nhiều lần cho đến lúc nó trở 
thành như một cái nếp xếp trên tấm vải. Cái “nếp xếp” 
này trong tâm chỉ ra rằng khả năng hoặc tài năng đã thâu 
đạt được. 


Trong lộ trình tâm, điều này được gọi là trùng dụng 
duyên (asevana paccayo) khi những tâm (citta) tương tự 
sanh lên một cách lặp lại, với tâm (citta) đi trước truyền 
gửi năng lượng của nó đến tâm theo sau. Nếu không có 
sự truyền gửi này xảy ra, các bạn sẽ chẳng thể có được sự 
tiến triển nào trong việc học thuộc một câu kệ hoặc là 
việc học tập một kỹ năng nào đó. Các bạn thậm chí sẽ 
chẳng thể sinh hoạt hay thực hiện các công việc hằng 
ngày một cách bình thường được. Ví dụ, khi ăn cơm, các 
bạn sẽ không thể nhớ thủ tục ăn uống như thế nào — 


! Ä = có tính được lặp lại, sevana = phụ thuộc vào 
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chăng hạn như thức ăn phải đi vào miệng, chứ không 
phải đi vào lỗ tai. Đây là vì trùng dụng duyên cho phép 
hay giúp các thói quen được hình thành. Từ đó, những 
hoạt động hằng ngày có thể được thực hiện theo thói 
quen hay theo quán tính mà không cần sự nỗ lực nhận 
thức. 


Với trùng dụng duyên (asevana), năng lượng và sự 
thuần thục tăng lên theo từng sát-na tâm (citta). Hãy lưu 
ý rằng tất cả những loại tâm khác nhau tham dự trong lộ 
tâm — ngoại trừ các tâm đổng lực (javana citta) — không 
thể phát triển về năng lượng và sự thuần thục thông qua 
sự lặp lại. Với những tâm (citta) thông thường này, 
chúng sanh lên chỉ một lần để thực hiện chức năng của 
chúng. Đây không phải là trường hợp của các đổng lực 
(avana), vì đối với các đổng lực, năng lượng gia tăng do 
sự lặp lại của loại tâm này. 


Ngoại trừ đổng lực (javana) cuối, tức là đổng lực thứ 
bảy (J7), mỗi một trong số sáu đổng lực (javana) ở trước 
duyên cho tâm sanh lên kế tiếp thông qua năng lực của 
trùng dụng duyên (asevana). Cho nên, năng lượng của 
tâm (citta) kế tiếp trở nên mạnh hơn năng lượng của tâm 
đi trước. Theo thứ tự của sự gia tăng năng lượng thì các 
đổng lực (javana) có thể được chia ra thành ba nhóm: 
nhóm thứ nhất bao gồm chỉ có đổng lực thứ nhất (J1), 
nhóm thứ hai bao gồm từ đổng lực thứ hai (J2) cho đến 
đổng lực thứ sáu (J6), và nhóm thứ ba chỉ có đổng lực 
thứ bảy (J7). 

Thời điểm hết hạn là tại lúc kết thúc đời 
sống này 

Là đổng lực đầu tiên trong chuỗi, J1 có năng lượng 
giới hạn, vì nó chỉ mới bắt đầu thu góp năng lượng. Tại 
sao như vậy? Đó là vì ở thời điểm trước lúc nó sanh lên, 
không có tâm (citta) nào sở hữu năng lực trùng dụng 
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duyên (asevana) cả. Tâm đi liên trước nó là tâm đoán 
định (votthabbana), tức là một loại tâm (citta) khác. Cho 
nên, J1 không thể được duyên bởi năng lực của trùng 
dụng duyên (asevana). Do đó, nó không thể tạo sinh ra 
đời sống mới. Nó chỉ có thể hỗ trợ cho đời sống hiện tại. 
Đó là hiện báo nghiệp (dittha dhamma vidaniya kamma), 
cho quả trong kiếp sống hiện tại. Vì năng lượng của nó 
không đủ, nó không thể vượt ra ngoài kiếp sống này để đi 
vào được kiếp sống kế tiếp. Tại lúc kết thúc đời sống này, 
nghiệp lực của nó trở thành hết hạn, tức là thành vô hiệu 
nghiệp (ahosi kamma), có nghĩa là nó không thể cho quả 
được nữa — giống như thuốc hết hạn vậy. Cho nên, nếu J1 
không có cơ hội cho quả trong khoảng thời gian cho phép 
của nó, tức là kiếp sống này, thì nó sẽ trở thành vô hiệu 
nghiệp (ahosi kamma). 

Đợi chờ thuận duyên để trổ quả trong kiếp 
sống kế tiếp 

Vào lúc diệt đi, J1 truyền năng lượng của nó sang 
cho J2. Rồi năng lượng của J2 được truyền sang cho J3. 
Kết quả là J2 mạnh hơn J1, và J3 có năng lực nhiều hơn 
J2. Như vậy, có sự truyền gửi năng lượng giữa những tâm 
liền kề nhau như thế này. Đến lượt J6 thì đổng lực này có 
đầy năng lượng. Rồi năng lượng được tích lấy này được 
gửi sang cho đống lực cuối cùng của chuỗi những đổng 
lực này. Theo cách này, tâm sở tư (cetana) của J7 nhận 
được sự hỗ trợ từ tất cả những đổng lực (javana) đi trước. 
Năng lượng của nó đủ mạnh để tạo ra sự tục sinh vào lúc 
kết thúc đời sống này. 


Tuy nhiên, để tạo ra quả tục sinh, nghiệp (kamma) 
không thể tự mình thực hiện được. Điều này chỉ có thể 
xảy ra khi các điều kiện hỗ trợ khác hội tụ. Chỉ lúc đó thì 
kết quả mới xảy ra. Như vậy, đối với J7 thì khi nào kết 
quả của nó xảy ra? Do mức năng lượng cao của nghiệp 
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(kamma), nó xảy ra trong kiếp sống liền kề — tức là đời 
sống gần nhất có thể — chỉ khi có cơ hội và sự trợ giúp 
của các điều kiện. Sanh báo nghiệp (upapaJJavedaniya 
kamma) này có thể được so sánh với cây đang đợi nảy 
mầm vào đầu mùa xuân: chúng “trốn” trong lớp sương 
lạnh, đợi những ngày ấm áp đến. Hoặc nó giống như 
những ứng cử viên trong danh sách đợi chờ việc. Với sự 
giúp đỡ của các điều kiện, nghiệp (kamma) này “phải” 
trổ quả trong kiếp liền kề. Nếu không có cơ hội cho nó 
trổ quả, thì nó sẽ trở thành vô hiệu!. Nó sẽ không đi tiếp 
đến kiếp sống thứ ba. 

Mặc dầu có năng lượng được tích lũy từ những đổng 
lực (avana) khác, nhưng vì là đổng lực cuối cùng trong 
chuỗi đổng lực, J7 không thể là pháp làm duyên của 
trùng dụng duyên (asevana). Tâm gì đi theo sau J7? Nó 
có thể là tâm na cảnh (tadarammana) hoặc là tâm hữu 
phần (bhavanga) — cả hai đều thuộc bản chất khác. Cho 
nên, J7 không thể gửi truyền năng lực của nó cho tâm đó 
thông qua phương tiện của trùng dụng duyên. Sau khi 
diệt đi, nó chỉ có thể để lại phía sau năng lượng của nó 
cho tâm (citta) đi theo sau?. 


Chó săn rượt đuổi trong vòng luân hồi 
(samsara) 


Rồi đối với những đổng lực (javana) còn lại, vì 
không thể cụ thể chỉ rõ tâm (citta) nào có liên quan, cho 
nên, chúng ta phải nhắc chung đến chúng là nhóm gồm 
năm đổng lực (Javana) ở giữa. Chúng được gọi chung là 





1 Ngoại trừ trường hợp của trọng nghiệp (garuka kamma). Vì năng 
lực quá mạnh mẽ của mình, nó phải cho quả của nó. 
2 Điều này được thực hiện thông qua các phương tiện thông thường 
dành cho những tâm (citta) bình thường, tức là vô gián duyên 
(anantara paccayo), đằng vô gián duyên (samanantara paccayo), vô 
hữu duyên (natthi paccayo) và lý khứ duyên (vigata paccayo). 
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hậu báo nghiệp (aparapariya vedaniya kamma), có nghĩa 
là không có giới hạn thời gian. Bắt đầu từ kiếp sống thứ 
ba trở đi (ND: kể từ kiếp sống này), những nghiệp 
(kamma) này sẽ tiếp tục cho quả nếu chúng ta vẫn còn 
trong vòng luân hồi sanh tử. Cứ nếu có một đời sống mới 
thì chúng sẽ chờ đợi cơ hội trổ quả; một trong số chúng 
có năng lực tạo nên việc tục sinh. Mặc đầu chúng có thế 
được làm cho cô lập, nhưng chúng ta không thể tránh 
chúng được. Trong nhóm này, đổng lực nào có năng lực 
làm duyên mạnh nhất? Đó là J6 vì năng lượng được tăng 
dần từng bước một từ J3. Cụ thể là, năng lượng của J3 
mạnh hơn của J2, năng lượng của J4 mạnh hơn của J3 
và vân vân. Những năng lực làm duyên của chúng sẽ tiếp 
tục cho quả trong bất kỳ kiếp sống nào kể từ kiếp sống 
thứ ba. 


Như vậy, đây là loại nghiệp (kamma) có tuổi thọ lâu 
dài nhất. Ngài Buddhaghosa đã so sánh nó với một con 
chó săn. Khi con chó săn thấy con hươu, nó sẽ rượt theo 
ngay. Nếu con hươu vấp ngã, con chó sẽ vồ lấy ngay. 
Cũng theo cách này, những nghiệp (kamma) này sẽ đi 
theo chúng ta trong suốt vòng luân hồi (samsara) — thậm 
chí cho đầu nó có là một nghiệp xấu mà chúng ta đã thực 
hiện cách đây hàng trăm ngàn kiếp sống trong quá khứ. 


Trong trường hợp của nghiệp thiện (kusala 
kamma), Đức Bồ-tát trong kiếp sống làm đạo sĩ Sumetha 
là một ví dụ điển hình. Khi gặp được Đức Phật 
DIpankara, Ngài đã được thọ ký rằng Ngài sẽ trở thành 
Phật một ngày trong tương lai. Từ lúc đó trở đi, đạo sĩ 
Sumetha đã bắt đầu tích lũy ba-la-mật (paramn) trong vô 
lượng những kiếp sống cho đến kiếp sống cuối cùng của 
Ngài, tức là lúc Ngài thành Phật Gotama. 
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Bạn Hay Thù 


Nghiệp (kamma) không chỉ tạo sinh ra đời sống 
mới với tư cách là sanh nghiệp (Janaka kamma), mà thật 
ra còn ba loại nghiệp khác nữa với những chức năng khác 
nhau ngoài việc tạo nên sự tục sinh. Phương cách (làm 
việc) của nghiệp (kamma) là trong quá trình cho quả 
trong thời bình nhật (pavatti), nó sẽ giúp đỡ bằng cách 
hỗ trợ cho những nghiệp khác có cùng bản chất hay đặc 
tính như nó. Nếu không, nó sẽ can thiệp hoặc ngăn cản 
bằng cách làm yếu đi, làm trì hoãn, hoặc thậm chí phá 
hoại hay tạo ra khó khăn. Nếu năng lực của nó được phát 
triển đến mức cao, nó có thể hủy hoại hoặc cắt đứt. Đó là 
bản chất của nghiệp (kamma) trong thời bình nhật. 


Chúng ta hãy lấy chính bản thân mình làm ví dụ: 
chúng ta sinh ra làm người do bởi sanh nghiệp (Jjanaka 
kamma). Nó cũng tạo ra các căn quyền của chúng ta, như 
mắt, tai, vân vân. Đó là lý do tại sao có người thậm chí ở 
tuổi 8o vẫn không cần mang kính, trong khi nhiều trẻ em 
lại phải mang kính. Rồi khi chúng ta lớn lên, cha mẹ của 
chúng ta, sự nuôi dưỡng của họ, vật thực, thuốc men, và 
vân vân là các loại trì nghiệp (upathambhaka kamma). 
Chức năng của loại nghiệp (kamma) này chỉ là hỗ trợ cho 
công việc của sanh nghiệp (janaka kamma). Như vậy, sau 
khi sanh nghiệp đã làm xong việc của nó, trì nghiệp 
(upathambhaka kamma) sẽ nắm quyền để duy trì đời 
sống của chúng ta và ngăn chặn những sự đổ vỡ. 


Rồi khi chúng ta lâm bệnh — cần sự chữa trị và 
thuốc men — đó là chướng nghiệp (upapllaka kamma) 
đang thực hiện việc của nó. Chức năng của chướng 
nghiệp là làm yếu đi, trì hoãn hoặc thậm chí phá hoại kết 
quả của những nghiệp (kamma) khác. Tuy nhiên, sự can 
thiệp của nó hoạt động theo cả hai chiều, tức là cả thiện 
(kusala) và bất thiện (akusala). Khi nghiệp thiện đang 
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cho quả, nghiệp bất thiện xen vào phá hoại, và ngược lại. 


Nếu bệnh tật của chúng ta là nan y, thì đó là do 
đoạn nghiệp (upaghataka kamma hoặc upacchedaka 
kamma) khi chúng ta qua đời. Loại nghiệp này hủy hoại 
kết quả của nghiệp (kamma) khác thông qua việc ngăn 
chặn hay cắt ngang, giống như hỏa tiễn chống phi cơ. 
Theo Sớ Giải, nó cũng có thể cho quả của chính mình sau 
khi phá bỏ kết quả của nghiệp (kamma) khác. 


Tại sao lại có những chuyện đó xảy ra? Đó là vì mọi 
người thực hiện cả việc tốt và xấu. Cho nên, các nghiệp 
tốt (kusala kamma) và nghiệp xấu (akusala kamma) của 
họ được tích lũy hằng ngày. Bất kỳ khi nào có cơ hội, một 
nghiệp (kamma) với năng lượng đầy đủ sẽ xen vào phá 
hoại (hoặc trợ giúp). 


Bị quấy nhiễu bởi sự không may mắn 


Giả sử có một người đã thực hiện lẫn nghiệp tốt và 
xấu trong đời sống của mình. Tại lúc tử, một trong những 
nghiệp thiện (kusala kamma) có cơ hội trổ quả đưa đến 
việc ông ta được tái sanh làm người trở lại. Các nghiệp 
bất thiện (akusala kamma) của ông ta nói rằng: “Ä, 
nghiệp thiện (kusala kamma) đó đã đến đó trước chúng 
ta.” Rồi chúng chờ đợi cơ hội. Mặc dầu sanh nghiệp 
(anaka kamma) tốt đã đưa ông ta đến cõi nhân loại, 
nhưng những nghiệp (kamma) xấu của ông nằm chờ đợi 
cơ hội thích hợp để tạo ra khó khăn cho ông. Lúc này lúc 
nọ, những chướng nghiệp (kamma) này sẽ tạo ra các 
bệnh hoạn. Lúc này lúc nọ, chúng sẽ làm cho ông phải 
vào bệnh viện. Ông sẽ bị tố cáo những chuyện vô lý, 
không xác đáng. Tài sản của ông sẽ bị hư hoại, và vân 
vân. Theo phương thức này, các nghiệp (kamma) xấu của 
ông tạo cho ông phải trải nghiệm đủ loại khổ đau 
(dukkha). Rồi một nghiệp xấu nào đó đủ mạnh trở thành 
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đoạn nghiệp (kamma), chín muồi mang lại cái chết non 
cho ông trong một tai nạn. 


Đời sống của một con chó may mắn 


Giả sử có một người nào khác cũng thực hiện cả 
việc tốt và việc xấu. Một nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) đã có cơ hội cho quả trước vào lúc kết thúc đời 
sống của ông. Ông đã tái sanh làm một con chó. 


Nhìn thấy điều này, các nghiệp thiện (kusala 
kamma) của ông đã nói: “Ồ, nếu chúng ta có cơ hội, 
chúng ta đã đưa ông tái sanh về cõi nhân loại hoặc thiên 
giới. Chúng ta muộn rồi. Nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) của ông đã đến trước. Cho nên, bây giờ ông đã 
có đời sống của một con chó. Nhưng chúng ta sẽ chăm 
sóc cho ông trong khả năng của mình.” Cho nên, các 
nghiệp tốt của ông đã đưa ông vào sống trong một gia 
đình giàu sang. Ở đó, con chó này sống như một con 
người, thậm chí được đi lại trong xe sang trọng. (Tôi có 
nghe rằng trong một vài gia đình, các thú cưng được ăn 
các đồ ăn thượng vị trong những cái đĩa bằng vàng.) Tiêu 
chuẩn sống của nó cao hơn nhiều người rất nhiều. 


Cho nên, mặc đầu nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) của người đó đã đến trước cho quả, nhưng các 
nghiệp thiện của ông ta với tư cách là trợ nghiệp đã chăm 
sóc cho ông. 


Tuy nhiên, đối với những con chó vất vưởng, nghiệp 
(kamma) của chúng sẽ là loại chướng nghiệp bất thiện 
(akusala). Và thêm nữa, nghiệp bất thiện của chúng hoạt 
động với tư cách là trợ nghiệp hay trì nghiệp. Đó là vì sự 
trợ giúp có thể hoạt động theo cả hai chiều (giống như 
trường hợp của chướng nghiệp): hỗ trợ để tốt đẹp hơn 
hoặc hỗ trợ để xấu tệ hơn. Loại đầu tiên là thiện, trong 
khi loại sau lại là bất thiện. Nghiệp bất thiện (akusala 
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kamma) được trợ giúp bởi sự bất thiện. Một người trở 
nên càng ngày càng hạnh phúc hơn hoặc một người càng 
ngày càng có nhiều sự khổ đau hơn. Nó giống như một kẻ 
thù và một người bạn luôn luôn đi theo sau. Nếu người 
bạn mạnh hơn, sẽ có sự trợ giúp. Nếu kẻ thù mạnh hơn, 
cái chết sẽ không tránh được. 


Nhìn Bằng/Với Sự Phản Chiếu Của Nghiệp 
(Kamma) 


Nghiệp (kamma) tạo sinh ra quả (vipaka!) của nó ở 
mọi cơ hội thuận lợi. Điều này xảy ra hai lần: một lần tại 
lúc đời sống bắt đầu ở thời điểm tục sinh (patisandhi). 
Lần khác là về sau đó. Khi đời sống đã được thiết lập, thì 
từ lúc đó trở đi cho đến lúc tử, nghiệp (kamma) sẽ tiếp 
tục cho quả của nó trong suốt thời bình sinh (pavatti). 
Đó là gì? Đó là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, 
và vân vân, tức là các quả của nghiệp (kamma). Những 
tâm thức (viññana citta) sanh lên do nghiệp (kamma) 
quá khứ vốn đã được tích lũy và bây giờ chín muồi?. 

Tuy nhiên, những tâm thức (viññana) này sanh lên 
không chỉ đơn giản thông qua nghiệp (kamma). Lý do 
chúng xuất hiện là vì cảnh hay đối tượng tiếp xúc với vật. 
Chỉ lúc đó chúng mới có thể sanh lên. Vào những lúc 
khác, chúng không thể sanh lên. Trong trường hợp này, 
các bạn có thể tự hỏi rằng: “Vậy tại những lúc khác đó, 
những tâm thức (viãñana) này đi đầu?” 





! “Vĩ” có nghĩa là “không tương tự nhau” (theo bản chất). Điều này 
chỉ cho cái gì? Ở đây, nó chỉ cho các pháp thiện (kusala đhamma) và 
các pháp bất thiện (akusala dhamma), vốn có bản chất khác nhau. 
Rồi “paka” có nghĩa là “kết quả” (của những pháp thực tính 
(sabhava) này, vốn đã chín muồi). Trong trường hợp này, thuật ngữ 
“vipaka” chỉ muốn nói đến kết quả của tâm sở tư (cetana), tức là, 
những tâm sở (cetasika) của tâm quả (vipaka citta). 

2 Theo Bộ Pháp Tụ (Dhammasangan) 
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Tâm nhấn thức được cất giữ ở đâu? 

Ngọn lửa được cất giữ ở đâu trong que diêm? Các 
bạn hãy thử cố gắng tự trả lời xem. Khi tìm ra câu trả lơi, 
các bạn cũng sẽ biết được tâm nhãn thức được cất giữ ở 
đâu. Như vậy, ngọn lửa được cất giữ ở đâu trong que 
diêm? Không có chuyện cất giữ đó. Nhưng vì do sự gặp 
gỡ của những điều kiện thuận lợi hay thích hợp, ngọn lửa 
sẽ sinh ra, đúng không? Đúng vậy. Chúng ta có thể nói 
rằng, tại đó có tiềm năng. Và tương tự cho việc thấy, các 
điều kiện để tâm nhãn thức sanh lên là gì? Chính nghiệp 
(kamma) tạo ra thần kinh thị giác (cakkhu pasada). Cảnh 
sắc xuất hiện và phản chiếu lên đó. Đây thật ra là một tác 
động mặc dầu thông thường chúng ta không nhận thức 
sự tác động này. Sự va chạm của hai yếu tố này, tức là 
cảnh sắc và thần kinh thị giác, giống như sự cọ xát của 
que diêm với bề mặt rám; hoặc giống như hai đầu âm và 
dương của hai dây điện đụng vào nhau tạo ra sự xuất 
hiện đột xuất của ánh sáng. 


Cho nên, tâm nhãn thức xuất hiện khi ngoại cảnh 
(ND: cảnh sắc) tác động lên thần kinh thị giác, như đã 
được Đức Phật thuyết giảng trong một vài bài kinh 
(sutta). Ngài đã không bao giờ dạy rằng tâm nhãn thức 
hiện hữu một cách liên tục, mà nó chỉ xuất hiện khi các 
điều kiện thích hợp hội đủ. Theo lời giảng dạy của Ngài, 
nó là kết quả của nghiệp (kamma), mặc dầu nó chỉ có thế 
xảy ra do sự xúc chạm giữa cảnh và vật. Ở ngoài tình 
huống này thì nó không sanh lên. Đây là bản chất của 
nghiệp (kamma) tạo sinh ra kết quả của nó (vipaka citta) 
trong thời bình nhật (pavatti). Tại sự gặp gỡ của các 
ngoại cảnh với các vật tương ứng của chúng, những tâm 
quả này sanh lên do bởi sự va chạm. Tuy nhiên, cái gì là 
nguyên nhân chính? Chỉ có nghiệp (kamma) mà thôi. 
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Đức Phật dạy rằng những tâm quả (vipaka citta) 
này rất im lặng và không có liên quan các hoạt động nào 
cả. Chúng có thể được so sánh như sự phản chiếu trong 
gương. Hình ảnh của một người trong gương chỉ di 
chuyển khi người đó di chuyển. Hình ảnh có thể tự di 
chuyển không? Không, điều đó không thể xảy ra. Như 
vậy, những tâm quả (vipaka citta) này là sự phản chiếu 
của nghiệp (kamma). Cho nên, không có hoạt động nào ở 
bên phía của chúng cả. Bản chất của chúng chỉ là phản 
chiếu lại bất kỳ hành động nào đó của nghiệp (kamma). 
Đây là cách nghiệp (kamma) cho quả trong đời sống. 


Sáu Giọt Mật Cộng Với Một Giọt Dung Dịch 
Sắt 

Chúng ta hãy lấy con mắt làm ví dụ. Chúng ta 
không thấy (hoặc nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ) vật 
tốt đẹp và đáng hài lòng mọi nơi mọi lúc. Những gì chúng 
ta thấy không phải chỉ là thứ chúng ta thích. Chúng ta 
cũng tiếp nhận những thứ không tốt, không hài lòng. 
Tâm nhãn thức dựa trên cái gì khi nó sanh lên do nghiệp 
bất thiện (akusala kamma) tạo ra? Nó xuất hiện khi thấy 
một đối tượng không hài lòng (anittharammana'). Sự 
thấy ở đây là với sự không thỏa mãn, không hài lòng, 
không giống như việc thấy một cái gì đó đáng hài lòng 
với sự thỏa mãn. 

Đối tượng tốt hoặc đáng hài lòng là ittharammana. 
Khi tiếp nhận nó, tâm nhãn thức sanh lên đó là quả của 
thiện (kusala). Cho nên, có hai loại tâm nhãn thức 
(cakkhu viãñana). Điều này cũng giống như vậy cho lỗ tai 
trong việc nghe âm thanh ngọt ngào hoặc chát chúa, cho 
lỗ mũi trong việc ngửi hương thơm hoặc mùi hôi thối, 


! Một đối tượng không tốt hoặc không được khao khát được gọi là 
anittha, đối nghịch với ïttha, tức là tốt hoặc được khao khát. 
123 


Luận Giải Về Nghiệp Phần II: Đời Sống Bình Nhật 





cho cái lưỡi trong việc nếm vị thượng hảo hoặc vô vị, 
hoặc cho thân xác trong việc trải nghiệm sự đụng chạm 
êm dịu hoặc khó chịu. Ví dụ như khi vô tình đá chân vào 
vật cứng nào đó, sự trải nghiệm đó thật là đau đớn, phải 
không? Đó là dạng đụng chạm khó chịu điển hình nhất. 


Các bạn hãy cố gắng quan sát những loại tâm khác 
nhau sanh lên trong đời sống hằng ngày của mình: trong 
việc thấy, trong việc ngửi, trong việc nếm và vân vân. Bất 
cứ điều trải nghiệm gì không êm dịu là kết quả của bất 
thiện (akusala). Cái gì êm dịu lại là quả của thiện 
(kusala). 

Điêu các bạn thích lại có thể là điều tôi 
không thích 

Khi mọi người thích một điều gì đó, nó là một đối 
tượng đáng được hài lòng. Nếu họ không thích nó, nó là 
không được khao khát. Nói chung, mọi người thường 
xem cái mình thích là tốt đẹp, đúng không? Tuy nhiên, 
đôi lúc thật khó để gán định cái gì là tốt (ittha) hoặc xấu 
(anittha), hoặc để phân biệt giữa cái “tốt” và cái “xấu”. 
Điều các bạn không ưa thích có thể là điều được người 
khác ưa thích. 


Đi ngang qua xác chết của một con chó, mọi người 
sẽ bịt mũi, rồi khạc nhổ trong sự ghê tởm. Trong khi đó, 
những con chim kên kên thì lại rất là vui mừng. Thậm chí 
từ xa, chúng sẽ bay lại khi đánh mùi và vô cùng hân 
hoan. Rồi đối với những người thích sầu riêng, trái sầu 
riêng là cảnh tốt (ittharammana), nhưng đối với những 
người không thích thì sẽ cho mùi của nó là không đáng 
hài lòng. 

Như vậy, làm sao định đặt ra các tiêu chuẩn? Điều 
này chỉ được thực hiện bằng cách trưng cầu dân ý hoặc 
theo mặt bằng chung, xem có bao nhiêu người cho là tốt 
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hoặc xấu. Ví dụ, khi nhìn thấy một cái gì đó mà tạo sinh 
ra một cảm giác không vui, chúng ta có thể nói rằng đối 
tượng đó là không tốt. Nếu thay vào đó, cảm giác hạnh 
phúc sanh lên, thì nó có thể được xem là đối tượng tốt. 
Ngoại trừ những người có đầu óc không bình thường, đối 
tượng như vậy sẽ được hầu hết mọi người thích. 


Sáu Giọt Mật Cộng Với Một Giọt Dung Dịch 
Sắt 

Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem quả của bất thiện 
(akusala) được tạo ra trong thời bình sinh. Bên cạnh tâm 
nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và thân thức, còn 
có tâm tiếp thâu (sampaticchana) và tâm quan sát 
(santirana): bảy tâm quả bất thiện (akusala vipaka citta) 
tất cả. Chúng có điểm gì chung? 


Tính theo thọ (vedana), thọ xả (upekkha) là có hầu 
hết cho các trường hợp. Tuy nhiên, tâm thân thức lại 
được đi kèm với thọ khổ, không giống với những tâm còn 
lại có thọ xả (upekkha), tức là thọ không lạc không khổ. 
Chính vì lý do này, tâm quả bất thiện với thọ khổ này 
được so sánh với giọt dung dịch sắt. Những tâm (citta) 
còn lại đi cùng với thọ xả thì giống như những giọt mật. 


Sau khi cộng thêm giọt sắt ở thể lỏng vào sáu giọt 
mật, rồi đổ dung dịch đó lên lưỡi. Cảm giác đó là như thế 
nào? Nó có êm dịu không? Hương vị của mật có rõ ràng 
không? Giọt sắt ở thế lỏng đó có ở trong sáu giọt mật 
được so sánh với tâm thân thức với thọ khổ. Sự đau khổ 
(dukkha) trở nên vượt trội, lấn áp. 

Điều này đặc biệt đúng cho trường hợp của những 
chúng sanh trong địa ngục. Đối với họ, không có giai 
đoạn giải tỏa, tức là giai đoạn mà những sự trừng phạt 
được ngưng lại. Khổ đau luôn thống trị. 
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Những chúng sanh địa ngục có thể trải 
nghiệm quả của thiện (kusala) không? 


Thông thường thì những chúng sanh địa ngục chỉ 
trải nghiệm những đối tượng không được hài lòng, và rồi 
la hét, rên rỉ trong những nỗi đau đớn và sợ hãi. Tuy 
nhiên, trong thời Đức Phật còn tại tiền, ngài Moggallana 
đôi lúc đã có viếng thăm địa ngục và có sử dụng thần 
thông của mình. Mục đích của ngài là để cho họ có cơ hội 
nhìn thấy và đảnh lễ bậc A-la-hán (Arahant) cũng như 
lắng nghe Pháp. 


Đối với những chúng sanh mà luôn la hét trong sự 
đau khổ như “Hãy cứu tôi! Hãy giúp tôi!” thì ngài 
Mogsallana đã làm gì để làm sanh khởi thiện pháp 
(kusala) trong họ? Với thần thông của mình, ngài đã tạm 
thời dập tắt lửa địa ngục. Trong suốt thời gian đó, ngài 
hiện ra cho họ thấy ngài và giảng Pháp ngắn gọn đến cho 
họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó với lửa địa ngục 
được dập tắt, các chúng sanh địa ngục được làm dịu đi 
bớt những cơn đau khổ của họ; điều này cho phép họ chú 
tâm đến ngài và cung kỉnh ngài. Đây là cảnh tốt 
(ttharammana). Một cảnh tốt nữa là âm thanh của bài 
Pháp do ngài giải và họ lắng nghe. 


Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, các 
cảnh tốt (ittharammana) đã có thể xuất hiện đến cho họ, 
những cảnh tốt này là kết quả của thiện (kusala). 
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CHƯƠNG BỔN 


Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nghiệp 
(Kamma) 
Không Có Sự Đối Đãi Công Bằng 


Chúng ta hãy lấy ví dụ về một nhóm những Phật tử 
tập trung lại dâng cúng y Kathina và lắng nghe Pháp bảo. 
Các bạn có thể tự hỏi: “Nghiệp (kamma) có sẽ cho quả 
giống nhau đến mọi người do phước thiện tập thể này 
không?” 


Mọi người có thể chia sẻ cùng kết quả của nghiệp 
không? Quả của nghiệp không thể giống hệt cho mọi 
người vì nghiệp (kamma) chín muồi hay cho quả dựa 
trên các điều kiện và đặc tính vốn khác nhau từ người 
này sang người khác. Mặc dầu đó là nghiệp thiện tập thể, 
nhưng chủ ý (cetana) không thể giống hệt nhau. Các điều 
kiện và đặc tính cũng không thể như nhau. Do đó, kết 
quả cũng sẽ không thể là giống hệt nhau. 


Hãy xem trường hợp những kẻ sát nhân. Vì hành 
động sát hại đó của họ, họ bị án tử hình hoặc tù chung 
thân. Nhưng người thực hiện việc treo cổ hoặc bắn chết 
những phạm nhân này lại không những không bị trừng 
phạt mà lại còn được các cấp chính quyền khen tặng và 
thăng chức. Cùng một hành động sát nhân, nhưng kết 
quả lại khác nhau. Tại sao? 

Đó là vì các điều kiện là không giống nhau cho mọi 
người. Hơn nữa, vẫn còn có những yếu tố khác chi phối 
và ảnh hưởng, cho nên, nghiệp (kamma) không thể tạo ra 
quả cho tất cả và từng người một. 

Phụ thuộc vào các điều kiện hỗ trợ, nghiệp 
(kamma) cho quả của nó. Đối với người được trợ giúp 
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bởi các điều kiện tốt đẹp, nghiệp bất thiện (akusala 
kamma) không thể tạo sinh ra quả. Cũng vậy, nghiệp 
thiện (kusala kamma) không thể cho quả nếu các điều 
kiện xấu đang bao quanh người đó. 


Theo Đức Phật thì nó giống như là bỏ một muỗng 
muối vào một ly nước!. Nó sẽ trở nên quá mặn để uống. 
Nhưng nếu muỗng muối này được thả vào một dòng 
sông, như sông Ganges hoặc sông Ayeryarwady chẳng 
hạn, thì vị mặn đó sẽ chăng thấm vào đâu. 


Cũng theo cách này, một vài người có đức hạnh 
không tốt. Thêm vào đó, họ lại không thực hiện việc 
phước thiện nào. Nếu họ phạm vào một việc sai quấy nhỏ 
nào đó, họ sẽ phải trải nghiệm đau khổ rất nhiều. 


Ngược lại, chúng ta hãy lấy ví dụ một người có đức 
hạnh tốt đẹp và có một trái tim nhân hậu. Ông ta cũng 
thực hiện rất nhiều việc phước thiện. Tuy nhiên, vì còn là 
một phàm nhân (puthujjana), ông đôi lúc vẫn vi phạm 
những việc sai quấy. Nhưng chúng dường như chẳng để 
lại hậu quả gì cả và hầu như là biến mất hoàn toàn. 

Như vậy, quả của nghiệp thì khác nhau tùy thuộc 
người này người kia. Không phải là nghiệp (kamma) có 
thiên vị, mà chỉ là vì còn có những yếu tố khác hỗ trợ. 

Các điêu kiện thế gian 

Nếu một người nghèo đói trộm cắp một con cá từ 
một người buôn cá thì ông ta sẽ có vấn đề và gặp khó 
khăn. Nếu một người giàu sang ngồi trong xe có người lái 
riêng cũng làm điều đó, ông ta có lẽ còn được tặng thêm 
một con nữa. Sự ưu tiên luôn được dành cho những kẻ 
giàu sang, chứ không cho những kẻ bần cùng. Đây chỉ là 
phương cách của thế gian. 


1 Lonakapalla Sutta (Anguttara Nikãaya) — Bài Kinh Hạt Muối, Phẩm 
Hạt Muối, Chương Ba Pháp, Tăng Chi Bộ Kinh 
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Chuyện thường xảy ra (ở những nơi cụ thể nào đó) 
là khi có tiền và thế lực thì người ta không phải đối diện 
với sự trừng phạt của pháp luật, đúng không? Tình 
huống thì thường là khác giữa người giàu có và người 
nghèo khổ, mặc dầu người ta luôn nói rằng: “Mọi người 
là bình đẳng dưới luật pháp.” Người không có tiền sẽ bị 
giam tù vì phạm tội, nhưng người có tiền thì có lẽ là 
không. Đối với người có tiền, mặc đầu cũng vi phạm tội 
lỗi tương tự, nhưng vấn đề thường được bỏ qua. Thông 
qua hối lộ hoặc đút lót, ông ta có thể tránh được tội hình. 
Và cũng theo cách đó, đối với người có cấp bậc hoặc 
quyền lực, cũng thường không có sự trừng phạt. Một 
người khác không có những thế lực này phải chịu sự 
trừng phạt nặng nề hơn. 


Các bạn có thể gọi việc này là bất công tùy theo cách 
nhìn của các bạn. Hoặc các bạn có thể nói rằng đây là 
chuyện thế gian. Trong trường hợp như vậy, tiền bạc 
(cũng như thế lực hoặc quyền lực) có thể được xem là 
một dạng điều kiện. 

Điều này không có nghĩa nói rằng có tiền — hoặc 
không có tiền — tạo nên sự khác biệt đối với nghiệp 
(kamma). Khi bàn về nghiệp (kamma) hay liên quan đến 
nghiệp (kamma), vấn đề quan trọng là có sự vắng mặt 
hoặc sự thiếu vắng của những đặc tính. Đối với người có 
những đặc ân hoặc ân đức, hậu quả sẽ ít nghiêm trọng 
hơn, không giống như người không làm việc thiện gì cả. 
Người không làm việc thiện gì cả sẽ chịu đau khổ nhiều 
thậm chí đối với một việc sal trái nhỏ nhặt nào đó. Đây 
chỉ là quy luật tự nhiên. 

Điều ám chỉ ở đây là nếu một người thực hiện một 
việc bất thiện (akusala) nào đó, để làm giảm nhẹ bớt 
nghiệp (kamma) xấu đó, ông ta phải nên thực hiện nhiều 
phước thiện. 
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Bản Chất Tạo Nên Sự Khác Biệt 


Trong bất kỳ việc tốt hoặc xấu nào được thực hiện, 
tầng cấp hay mức độ, tức là bản chất, luôn luôn có liên 
quan. Khi thiện (kusala) hoặc bất thiện (akusala) được 
thực hiện, tốc lực tâm và bản chất có luôn giống nhau cho 
mọi người không? 


Cho dầu đó là bố thí (dana), trì giới (sila) hoặc tham 
thiền, tâm lực của một người và bản chất của nó thì 
không giống với người khác. Hãy xem trường hợp của bố 
thí (dana) chẳng hạn. Trước khi việc đó được thực hiện, 
các bạn có những ý nghĩ tốt về việc bố thí của mình. 
Thậm chí sau đó, tâm thiện (kusala) sanh lên khi các bạn 
nghĩ về sự bố thí (dana) đó. 


Điều đó sẽ khác đi cho người có sự ngờ vực và các ý 
tưởng sai lầm trước và sau khi hành động bố thí được 
thực hiện. Do đó, do bởi việc thiện này được đi trước và 
theo sau bởi một tâm trí bất thiện, năng lượng tiềm tàng 
của nghiệp lực bị yếu đi. Nó được gọi là nghiệp bình 
phàm!. 


Trong trường hợp của các bạn, tức là không có tâm 
bất thiện (akusala) đi trước và theo sau hành động bố thí, 
thì nó được gọi là nghiệp ưu thắng? với tâm thiện 
(kusala) sanh lên cùng với trí tuệ, tức là ba nhân thiện có 
mặt: vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha). 
(Nếu không có trí tuệ, thì điều kiện đó là nhị nhân 
(dvihetuka).) Như vậy, ưu thắng hay bình phàm được 
phân biệt bởi trí tuệ3 và bởi việc hành động thiện đó có bị 


1 Omaka kusala kamma. 
2 Tihetuka ukkattha. 
3 Khi trí tuệ dẫn đầu, phước thiện đạt được có tên gọi là thiện hợp trí 
(ñana-sampayutta kusala). Nếu không có trí tuệ, thì nó được gọi là ly 
trí (ñana-vippayutta). 
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đi trước và theo sau bởi các chủ ý bất thiện (akusala 
cetana) không. 


Đối với trường hợp bất thiện (akusala), chúng ta 
hãy lấy ví dụ của cậu bé đang đói bụng và nhìn thấy một 
quả táo. Lòng tham sanh lên và cậu bé trộm lấy quả táo, 
nghĩ rằng việc đó là không sai trái gì cả vì cậu đang đói 
bụng. Một cậu bé khác cũng ở trong tình huống đó, biết 
rằng việc này là sai và ngập ngừng. Nhưng với sự thúc 
đẩy của bạn bè, cậu đã cắp trộm nó. 


Như vậy, có sự khác biệt về tâm lực và bản chất 
trong những hành động của hai cậu bé. 


Cho nên, thậm chí nếu hành động trộm cắp hoặc bố 
thí, trì giới hoặc hành thiền là giống nhau, nhưng tầng 
cấp hay mức độ lại không giống nhau cho tất cả mọi 
người. Điều này muốn nói rằng bản chất thì khác nhau. 
Mặc dầu hành động thì như nhau, nhưng bản chất hay 
tính chất của nghiệp (kamma) thì không giống nhau, 
phải vậy không? 


Những nhà sản xuất khác nhau thì tạo nên 
những sản phẩm khác nhau 


Chúng ta hãy nhìn các mặt hàng tiêu dùng ngày nay 
với những sự khác biệt về chất lượng. Mẫu mã của mặt 
hàng — nó có giống nhau không? Chúng ta hãy lấy máy 
ghi âm làm ví dụ. Những công ty nào sản xuất máy ghi 
âm? Các bạn tìm kiếm và rồi kết luận: “Hãng này sản 
xuất máy ghi âm chất lượng tốt. Hãng kia sản xuất máy 
ghi âm chất lượng xấu.” Dầu chất lượng là tốt hay xấu, 
điều đó không có nghĩa là mặt hàng của nhà chế biến yếu 
kém thì lại không thể được gọi là máy ghi âm. Nó vẫn là 
máy ghi âm, giống như máy ghi âm có chất lượng cao. 


Theo cách này, quả do nghiệp tạo ra khác nhau phụ 
thuộc vào chất lượng của nghiệp (kamma). 
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Các bạn hãy suy ngẫm khi trả lời câu hỏi trong tình 
huống sau: Tất cả chúng sanh trong đọa xứ (apaya) có 
cùng tâm tục sinh (upekkha santirana) cho đầu họ là 
chúng sanh địa ngục, thú vật, ma đói (peta) hoặc a-tu-la 
(asura). Vậy họ có cùng chia sẻ sự khổ đau như nhau 
không? Nếu không thì tại sao không? 


Tâm tục sinh thì là giống nhau cho tất cả (những 
chúng sanh đó), nhưng những gì họ phải trải nghiệm 
trong những địa phận khác nhau lại không giống nhau. 
Trong địa ngục (niraya), chỉ có sự đau khổ tột cùng mà 
không có một chút hạnh phúc nào. Cư dân tại đó có đời 
sống tệ hại nhất. Thú vật thì đỡ hơn một chút. Đức Phật 
so sánh địa ngục như là một hố lớn với than cháy đỏ!, 
trong khi đời sống của thú vật thì giống như trong một 
hố phẩn. Nếu so sánh, thì các ma đói (peta) và a-tu-la 
(asura) lại đỡ hơn chút nữa mặc dầu Ngài so sánh tình 
huống của họ với việc ở tại một nơi nắng nóng nhưng 
hầu như chẳng có một bóng mát nào và mặt đất thì toàn 
là đá với những cạnh sắc bén. 


Tại sao chúng sanh trong địa ngục lại chịu nhiều 
khổ đau hơn những chúng sanh khác? Đó là vì tâm lực 
được dùng trong quá trình thực hiện việc bất thiện 
(akusala) — cùng với chất lượng hay tính chất của nghiệp 
— là không giống nhau. Loại hành động cực ác cho quả 
trong địa ngục. Nó cũng có nghĩa rằng bản chất hay chất 
lượng của nghiệp (kamma) là ở mức độ cao nhất. 


Hơn nữa, kết quả được xác định thông qua việc 
nhìn vào mức độ của bất thiện (akusala). Mức độ càng 
cao thì môi trường càng khắc nghiệt, như một núi lửa 
đang phun trào dữ dội. Như vậy, tùy thuộc vào mức độ, 


; Mahasihanada Sutta, Majjhima Nikaya — Đại Kinh Sư Tử Hống, 
Trung Bộ Kinh 
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chúng ta có môi trường cực kỳ nóng, môi trường nóng và 
môi trường ít nóng hơn trong những tầng hiện hữu hay 
những cảnh giới hiện hữu khác nhau. 

Do đó, sự đau khổ là cùng cực trong địa ngục A-tỳ 
(AvIci), nơi mà các chúng sanh phải ở sát nhau, không có 
khoảng cách giữa họ, giống như kim trong hộp. Đó là lý 
do tại sao tầng địa ngục thấp nhất này được gọi là AvIci. 
Hơn nữa, không có khoảng trống hay nơi nương náu giữa 
những đám lửa liên tục cháy rực. 


Dạng bất thiện (akusala) ít nghiêm trọng hơn với 
bản chất nghiệp thấp hơn sẽ cho quả trong giới bàng 
sanh. Rồi một dạng kém hơn nữa sẽ cho tái sanh làm ma 
đói (peta). 


Tương tự, hạnh phúc của nhân loại và thiên chúng 
cũng không giống nhau do bởi sự khác nhau về chất 
lượng mặc đầu tâm tục sinh là giống nhau. Tất cả những 
xe bốn bánh chuyên chở một số ít hành khách đều được 
gọi là xe hơi. Nhưng chúng không thể là có cùng giá trị 
do bởi sự khác nhau về loại xe và nhà sản xuất, phải 
không? Đúng vậy. Cũng theo cách này, điều này cũng 
giống như sự không đồng nhất giữa hạnh phúc của nhân 
loại và hạnh phúc của thiên chúng. 


Đức Phật đã miêu tả cảnh giới nhân loại như thế 
nào? Nó giống như việc các bạn tìm thấy mình đang ngồi 
dưới một cội cây to với bóng mát. Các bạn sẽ nói rằng: 
“Ô, ở đây mát mẻ quá!” Tuy nhiên, cho đầu có mát mẻ 
đến độ nào đi nữa, nhưng khi ngồi trên mặt đất, các bạn 
không thể tránh được các tia nắng mặt trời hoặc mưa. 

Đối với đời sống của thiên chúng, Đức Phật so sánh 
với việc sống trong một căn nhà tiện nghỉ với ghế giường 
êm dịu, tránh được gió và mưa. Hai tình huống này có 
giống nhau không? Không, chúng không giống nhau. Sự 
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khác nhau là do chất lượng của nghiệp thiện (kusala), 
như trong việc bố thí (dana) và trì giới (sila). Do đó, kết 
quả là khác nhau. 


Thành Công Và Thất Bại 


Mặc dầu nghiệp (kamma) là điều kiện cơ bản tất 
yếu, nhưng chúng ta không thể chỉ quy kết mọi thứ cho 
nghiệp. Chúng ta cần phải suy xét những điều kiện khác 
nữa, tức là toàn bộ tình huống. Các bạn hãy suy ngẫm 
theo cách này: cây cần các điều kiện trợ giúp như đất, 
nước, ánh sáng, nhiệt lượng, phân bón và vân vân nếu nó 
muốn mọc lên. Loại đất, hoặc nhiệt độ quá cao hoặc quá 
thấp chẳng hạn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó. 
Cho nên, có nhiều điều kiện liên quan ở đây. 


Điều này cũng giống cho nghiệp (kamma). Cho đầu 
nghiệp (kamma) đó có tốt (kusala) đến mức nào, nhưng 
nếu nó gặp phải những điều kiện bất lợi (vipatti!), nó sẽ 
không thể cho quả được. Tương tự, nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) — đầu là to lớn đến mức nào — trong 
điều kiện hoàn toàn tốt đẹp, thuận lợi cho sự thịnh 
vượng (sampatti), không thể hoạt động để mang lại sự 
đau khổ (dukkha). Bản chất hay tính chất này của nghiệp 
(kamma) phải nên được thấu hiểu. 

Cõi hiện hữu và các thời kỳ 

Một người có thể sanh vào một cõi không được tốt 
đẹp: như địa ngục, làm súc sanh, làm ma đói (peta) hoặc 
làm a-tu-la (asura). Một khi ông ta đã sanh vào một cõi 
bất hạnh (gati vipatti) như vậy, thì mặc dầu ông ta có 
nhiều nghiệp thiện (kusala kamma) đang muốn cho quả, 
nhưng chúng không thể trổ quả được. Điều tốt nhất 


! Vipatti có nghĩa là sự thất bại, trong khi sampatti có nghĩa là sự 
thành công. 
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chúng có thể làm là giúp cho ông có đủ ăn, không bị đói 
khát. Chúng không thể cung cấp cho ông cuộc sống của 
nhân loại hoặc thiên chúng được, cuộc sống mà không bị 
thoái hóa và bất mỹ. 

Rồi trong suốt những thời kỳ đen tối, mọi người bị 
suy hoại tinh thần và có khuynh hướng vi phạm những 
tội lõi. Trong thời kỳ đen tối của thất bại (kala vipatti), 
các bất thiện nghiệp (akusala kamma) thường được thực 
hiện. Vào lúc đó, không ai sống trong hòa bình và tránh 
khỏi những hoạn nạn được. Đại Chiến Thế Giới Thứ Hai 
là một thời kỳ như vậy, khi mà vô cùng khó khăn để đạt 
được một chút phước lộc hay lợi ích nào. Tôi (ND: tác 
giả) sanh vào năm 1940, ngay trước khi chiến tranh xảy 
ra. Do bom đạn và bệnh tật lan tràn, nhiều người vô tội 
đã chết. Thậm chí trong làng của chúng tôi, một gia đình 
đã bị chết. Trên toàn quốc, nhiều người đã chết vì dịch 
bệnh, bao gồm cả những học giả nổi tiếng. 


Mặc khác, thời kỳ mà mọi người có cơ hội thực 
hành các thiện pháp, tu tập tâm tánh thì được gọi là thời 
kỳ của hưng thịnh (kala sampatti). Đây là thời kỳ mà sự 
tiến triển được thực hiện trong mọi lãnh vực, với kinh tế 
phát triển, giáo dục được cải thiện và vân vân. 


Tướng mạo của một người 


Hình dáng tướng mạo là quan trọng — thậm chí đối 
với một con chó. Nếu nó là dễ thương, mọi người sẽ nói: 
“Con chó này đẹp quá!” và cho nó thức ăn. Điều này được 
gọi là upadhi sampatti, tức là bản chất gắn liền với sự 
thuận lợi. Còn đối với upadhi vipatti, tức là bản chất gắn 
liền với sự thất bại, thì: nếu con chó đó là thú lai đói khát 
với ghẻ lở, mọi người chắc sẽ quăng đá vào nó. 

Điều này cũng giống cho con người vậy. Cho dầu 
người đó có khỏe mạnh như thế nào, nhưng với tướng 
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mạo xấu xí, xã hội cũng khó mà chấp nhận. Ví dụ, có một 
câu chuyện về một vị bộ trưởng tại Tích Lan có một 
người vợ tương đối xấu xí. Vào những buổi lễ hội, bà 
thường bị xem nhầm là một người giúp việc trong nhà. 
Không ai đón tiếp bà một cách tôn trọng cả. Do bởi 
upadhi vipatti, không ai nghĩ bà là phu nhân của vị bộ 
trưởng cả. 


Với upadhi vipatti, thậm chí con của vua cũng khó 
có cơ hội kế thừa ngôi vị. Tại Tích Lan, một lần nọ, có 
một vị hoàng tử rất thích chơi trò đá gà lúc còn nhỏ. 
Trong một trận đấu gà, mắt của vị hoàng tử đã bị tổn 
thương do bị con gà đá nhầm. Kết quả là vị hoàng tử đã 
bị mù một mắt. Khi đến tuổi trưởng thành, mẹ của ông, 
tức là hoàng hậu, đã đến gặp vua và hỏi xin cho con mình 
được kế thừa ngôi vua. VỊ vua đã trả lời như thế nào? 


“Hoàng tử là kẻ tàn tật. Nó không thể làm vua được. 
Đã từ lâu rồi, chẳng có vị vua nào lại có một mắt đâu.” 

Cho nên, ngôi vua ở Tích Lan đã không được trao 
cho vị hoàng tử đó. Ông được ban cho một hòn đảo nhỏ 
để trị vì. Nếu ông không mất một con mắt — nếu không 
có upadhi vipatti — thì ông chắc chắn đã trở thành vua. 
Thậm chí nếu thiện nghiệp (kusala kamma) của ông 
muốn cho quả, nó cũng không thể thực hiện được vì mọi 
thứ đã đi sai đường. 

Rồi có một vị đại tướng rất thiện xảo với cung tên, 
nhưng lại rất nhỏ con như người lùn. Nên nhà vua đã 
không thích để ông làm cận vệ bên mình vì nghĩ rằng 
mọi người sẽ nực cười khi thấy một người lùn xấu xí làm 
cận vệ. Cho nên, một vị đại tướng đã phải chọn một vị 
khác khôi ngô đứng vào chức vị đó, trong khi ông chỉ ở 
cương vị của người trợ giúp mà thôi. Nếu có việc gì đó 
cần đến sự phục vụ của ông, thì ông chỉ được phép làm 
việc trong sự kín đáo với cương vị của một người phụ trợ, 
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tức là không được nhìn thấy. 


Do đó, thậm chí chỉ để được bổ nhiệm vào một bộ 
phận nào đó, diện mạo của một người cũng rất quan 
trọng, đặc biệt là vào những ngày cổ xưa của thời còn nô 
lệ. Không quan trọng việc giai cấp của một người là thấp 
kém như thế nào hoặc người đó nghèo khó đến mức nào. 
Thân mẫu người đó có thể là một nô lệ. Nhưng nếu người 
đó có tướng mạo trẻ đẹp, thì người đó vẫn có thể có được 
cấp bậc và chức phận. 


Như vậy, để tạo sinh ra quả của mình, nghiệp 
(kamma) chịu ảnh hưởng của các điều kiện của sự thành 
công (sampatti) và sự thất bại (vipatti). Nó không thế 
nương tựa vào chỉ một mình nó. 
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CHÚNG TA CÓ THỂ TRÁNH 
ĐƯỢC QUÁ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA) XẤU KHÔNG? 


Khi nào mà chúng ta vẫn chưa giải thoát được khỏi 
sự u tối của vô minh (avijja), tức là chưa chứng ngộ được 
Sự Thật, thì chúng ta vẫn có thể được gọi là đang mù 
quáng đi trên đường mà không có người chỉ dẫn. Đôi lúc, 
chúng ta có thể xoay xở đi đúng đường và đến đích. 
Nhưng đôi lúc, chúng ta có thể không đến đích được. 
Trên hành trình lang thang cùng vô minh trong vòng 
luân hồi (samsara) với tư cách là phàm nhân 
(puthujjana), chúng ta không biết được nên hoặc không 
nên làm những cái gì. Cho nên, điều nên làm chúng ta lại 
nghĩ là không nên làm. Điều không nên làm chúng ta lại 
cho là nên làm. 


Theo cách này, chúng ta hành động theo những gì 
chúng ta suy nghĩ: đôi lúc chúng ta thực hiện các việc 
thiện, đôi lúc chúng ta thực hiện những việc ác. Những 
hành động này sẽ cho quả và trả ngược lại chúng ta. Đây 
là quy luật tự nhiên của tác động và phản ứng. 


Đã thực hiện những việc không nên làm 


Nếu các việc bất thiện đã bị vi phạm, chẳng hạn 
như sát sanh, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta có phải 
thất vọng, đầu hàng và đau khổ suốt cuộc đời của mình 
không? Chúng ta không nên tuyệt vọng vì Đức Phật đã có 
dạy phương pháp thoát khỏi nghiệp (kamma) xấu. 

Trước hết, chúng ta phải ghi nhận hay nhận thức 
rằng những gì đã vi phạm là không tốt: tức là các việc bất 
thiện là không tốt. Chính Đức Phật đã dạy rằng: “Không 
nên làm những việc bất thiện. Nếu các người thực hiện 
những việc bất thiện, nghiệp bất thiện (akusala kamma) 
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sẽ cho quả bất hạnh và đau khổ.” 


Sau khi nhận ra được điều này, chúng ta nên hứa 
phải sửa đổi với chính mình, với vị thầy hay với một 
người bạn: “Tôi đã làm sai. Suy nghĩ về điều đó làm cho 
tôi cảm thấy ân hận. Mặc đầu tôi có thể vượt qua được 
cảm giác đó, nhưng tôi không thể thay đối được gì vì việc 
đó đã được thực hiện. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm việc 
sai trái đó nữa từ giờ này trở đi. Tôi sẽ chỉ thực hiện 
những việc thiện tốt.” 

Chúng ta nên nghiêm trì lời hứa của mình, cố gắng 
không lặp lại việc bất thiện đó nữa. Đây là giải pháp. 
Bằng cách ngăn tránh những việc bất thiện (akusala), 
chúng ta hành trì các pháp thiện (kusala). Thực hiện các 
việc tốt, tránh xa các việc xấu: hành trì như vậy, chúng ta 
có thể chắc chắn giúp mình thoát được việc nghiệp 
(kamma) xấu này gây trở ngại cho chúng ta. Điều này 
không có nghĩa là chúng ta hủy hoại nó hoặc làm cho nó 
biến mất - điều đó không thể xảy ra. Đây chỉ là phương 
pháp thoát khỏi nó. 

Không cần thiết và chẳng có ích lợi gì phải trở nên 
trầm cảm suy nghĩ về điều đã làm. Nó là việc mà không 
thể nào thay đổi được nữa. Cho nên, chúng ta không nên 
suy nghĩ về nó nữa. 

Điều quan trọng hơn là phải đoan chắc rằng việc 
làm bất thiện đó sẽ không được lặp lại trong tương lai. 
Đó là cách duy nhất. Nếu không thì làm sao ngài 
Angulimala có thể trở thành vị A-la-hán (Arahant) mặc 
đầu ngài đã sát hại rất nhiều người? Bằng cách tránh xa 
việc ác và vun bồi việc thiện, nghiệp (kamma) sẽ bị cô 
lập!: đây là lời dạy của Đức Phật. Vì phiền não (kilesa) 
làm cho nghiệp (kamma) màu mỡ, cho nên, nghiệp sẽ 


1 Kilesa nirodhe, kamma nirodho. 
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lớn mạnh lên. Nếu các phiền não được tẩy trừ, thì nghiệp 
(kamma) biến mất. Nhưng khi nào các phiền não còn tồn 
tại, thì nghiệp (kamma) sẽ vẫn còn tồn tại. 

Lúc tôi (ND: tác giả) còn sống tại Hoa Kỳ, một lần 
nọ, tôi có giảng về cách làm sao thoát khỏi nghiệp 
(kamma) xấu. Một cư sĩ đã nói rằng: “Bạch ngài, trong 
bài giảng của mình, dường như ngài khuyến khích, động 
viên những người làm sai trái.” 

Tôi đã trả lời rằng: “Đây chỉ là nói chuyện thực tế 
thôi. Nếu không thì ích lợi của Pháp bảo sẽ là gì? Phàm 
nhân (puthujjana) thường thực hiện những việc bất 
thiện. Sau khi đã làm như vậy, nếu không có cách thức 
hoặc phương pháp tránh thoát, thì chuyện gì sẽ xảy ra? 
Nhưng dĩ nhiên là có giải pháp. Đây là điều Đức Phật đã 
chỉ dạy trong bài kinh Sankhadhamma Sutta.” 

Đừng đầu hàng với nghiệp (kamma) 


Như vậy, nghiệp (kamma) không phải là thứ mà các 
bạn trở nên bất lực. Thay vào đó, nghiệp có thể được 
chuyển đổi. Các bạn có thể thay thế cái xấu với cái tốt — 
bất thiện (akusala) được dứt bỏ bằng cách dùng điều 
thiện (kusala). Khi hiểu được bản chất của nghiệp 
(kamma) và nhận ra được những kết quả của nó, các bạn 
sẽ từ bỏ hoặc tránh xa việc thực hiện những nghiệp xấu. 
Thay vào đó, các bạn sẽ nỗ lực thực hiện những việc tốt. 
Nếu như vậy, các bạn có thể luôn hạnh phúc trong vòng 
luân hồi (samsara) nếu các bạn muốn. 


Tuy nhiên, nếu các bạn không còn muốn sự khổ đau 
(dukka) của lão, bệnh và tử nữa, các bạn phải tiếp tục 
vun bồi thiện trong khi nỗ lực thấu hiểu những gì Đức 
Phật đã giảng dạy về nghiệp (kamma). Sẽ đến lúc các bạn 
có thể hiểu được và phân biệt được giữa hai loại nghiệp 
(kamma) trong đời sống của mình - loại nên được tránh 
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xa và loại nên được trì giữ. Nõ lực thực hành các nghiệp 
(kamma) thiện, các bạn cũng nõ lực thực hành để loại trừ 
các phiền não (kilesa). Điều này với mục đích cuối cùng 
để giải thoát chính mình khỏi cả những nghiệp (kamma) 
thiện và bất thiện. Tại thời điểm mà các bạn có thể loại 
bỏ được các phiền não (kilesa), thì nghiệp (kamma) sẽ 
không còn có khả năng cho quả nữa. Đó là lúc các bạn đã 
đạt được sự an lạc của Níp-bàn (Nibbana). 


-OOOOO-- 
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